	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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	Số: 587/QĐ-UBND
	Quảng Trị, ngày 30 tháng 3 năm 2023


QUYẾT ĐỊNH
CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CỦA TỈNH QUẢNG TRỊ
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025;

Căn cứ Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 31/10/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND tỉnh Quảng Trị (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cục Kiểm soát TTHC - VP Chính phủ;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh;
- Trung tâm Tin học tỉnh;
- Trung tâm PVHCC tỉnh;
- Lưu: VT, NC(T).
	CHỦ TỊCH




Võ Văn Hưng


PHỤ LỤC
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ TỈNH QUẢNG TRỊ
(Kèm theo Quyết định số: 587/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Cơ quan thực hiện

	I
	Lĩnh vực Công chức, viên chức
	

	1
	Chuyển ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức (thẩm quyền của UBND tỉnh)
	Sở Nội vụ

	2
	Chuyển ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức (thẩm quyền của Sở Nội vụ)
	Sở Nội vụ

	3
	Thỏa thuận nâng bậc lương trước thời hạn
	Sở Nội vụ

	4
	Cử CBCCVC tham gia đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, nghiên cứu
	Sở Nội vụ

	5
	Thẩm định hồ sơ bổ nhiệm đối với Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc sở và tương đương
	Các Sở, ban ngành

	6
	Thẩm định hồ sơ phê duyệt chủ trương về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
	Các Sở, ban ngành

	7
	Điều động, tiếp nhận cán bộ, công chức
	Các Sở, ban ngành

	8
	Cho ý kiến về chỉ tiêu tuyển dụng viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên.
	Các Sở, ban ngành; UBND cấp huyện

	9
	Bổ nhiệm nguồn nhân sự tại chỗ đối với các chức danh: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở và tương đương; Chi cục trưởng, phó Chi cục trưởng trực thuộc Sở; Cấp trưởng, cấp phó đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc chi cục; Thủ tục Bổ nhiệm mới đối với các chức danh: Trưởng phòng, phó trưởng phòng đơn vị sự nghiệp tỉnh; Điều động và bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự từ nơi khác.
	Các Sở, ban ngành; UBND cấp huyện

	10
	Bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo quản lý
	Các Sở, ban ngành; UBND cấp huyện

	11
	Từ chức, thôi giữ chức vụ và miễn nhiệm
	Các Sở, ban ngành

	12
	Biệt phái công chức, viên chức
	Các Sở, ban ngành

	13
	Quy hoạch công chức, viên chức
	Các Sở, ban ngành

	14
	Nghỉ hưu đối với công chức, viên chức
	Các Sở, ban ngành

	15
	Đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức
	Các Sở, ban ngành

	16
	Bổ nhiệm và xếp lương ngạch, chức danh nghề nghiệp đối với công chức, viên chức
	Sở Nội vụ

	17
	Chuyển ngạch, thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với công chức, viên chức
	Sở Nội vụ

	18
	Nâng bậc lương thường xuyên, vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
	Các Sở, ban ngành; UBND cấp huyện

	19
	Nâng bậc lương trước hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
	Các Sở, ban ngành; UBND cấp huyện

	II
	Lĩnh vực tổ chức, biên chế
	

	1
	Xây dựng kế hoạch biên chế công chức, số người làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập (gọi tắt là Kế hoạch biên chế) hàng năm
	Các Sở, ban ngành; UBND cấp huyện

	2
	Thẩm định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc UBND tỉnh; của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh, thuộc cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc UBND tỉnh, thuộc UBND cấp huyện
	Các Sở, ban ngành; UBND cấp huyện

	3
	Thẩm định hồ sơ xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập
	Các Sở, ban ngành; UBND cấp huyện

	III
	Lĩnh vực cải cách hành chính
	

	1
	Công bố Chỉ số Cải cách hành chính (CCHC) đối với các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện
	Các Sở, ban ngành; UBND cấp huyện

	2
	Công nhận kết quả thực hiện và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các sở, cơ quan ngang sở, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố
	Các Sở, ban ngành; UBND cấp huyện

	IV
	Lĩnh vực thi đua, khen thưởng
	

	1
	Tặng Giấy khen cấp cơ sở về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
	Sở, ban ngành; UBND cấp huyện

	2
	Tặng danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" cấp cơ sở
	Sở, ban ngành; UBND cấp huyện

	3
	Tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở"
	Sở, ban ngành; UBND cấp huyện

	4
	Tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến" cấp cơ sở
	Sở, ban ngành; UBND cấp huyện

	V
	Lĩnh vực Đường bộ
	

	1
	Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu, chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đang khai thác
	Sở GTVT

	2
	Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đang khai thác
	Sở GTVT

	3
	Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông nút giao đấu nối vào đường tỉnh
	Sở GTVT

	4
	Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường tỉnh
	Sở GTVT

	VI
	Lĩnh vực Công nghiệp
	

	1
	Thẩm định Đề án khuyến công
	Sở Công thương

	2
	Thẩm định hồ sơ bổ sung/điều chỉnh cụm công nghiệp ra khỏi Quy hoạch
	Sở Công thương

	3
	Thẩm định hồ sơ thành lập, mở rộng cụm công nghiệp
	Sở Công thương

	VII
	Lĩnh vực Khai thác mỏ và chế biến khoáng sản
	

	1
	Thẩm định dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ và chế biến khoáng sản
	Sở Công thương

	2
	Thẩm định thiết kế cơ sở (bản vẽ thi công đối với dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật) của dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ và chế biến khoáng sản
	Sở Công thương

	3
	Thẩm định thiết kế, dự toán dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ và chế biến khoáng sản
	Sở Công thương

	VIII
	Lĩnh vực Điện
	

	1
	Thẩm định thiết kế cơ sở công trình điện
	Sở Công thương

	2
	Thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình điện
	Sở Công thương

	IX
	Lĩnh vực Xúc tiến thương mại
	

	1
	Thẩm định Đề án Xúc tiến thương mại
	Sở Công thương

	2
	Phê duyệt nội quy của siêu thị và trung tâm thương mại
	Sở Công thương

	X
	Lĩnh vực Xây dựng
	

	1
	Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
	Sở Xây dựng

	XI
	Lĩnh vực Văn bản quy phạm pháp luật
	

	1
	Cung cấp văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành để cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật
	Sở Tư pháp

	XII
	Hoạt động khoa học và công nghệ
	

	1
	Tuyển chọn, xét giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.
	Sở Khoa học và Công nghệ

	2
	Xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.
	Sở Khoa học và Công nghệ

	3
	Quản lý, kiểm tra, đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.
	Sở Khoa học và Công nghệ


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ  



I. LĨNH VỰC CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 



1. Chuyển ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức (thẩm quyền của UBND 



tỉnh) 



a) Trình tự thực hiện: Không quy định 



b)  Cách thức thực hiện: Trực tiếp. 



c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định 



d) Thời hạn giải quyết: Không quy định 



e) Đối tượng thực hiện:  



+ Các cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý, sử dụng công chức, viên chức.  



+ Các chức danh Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quản lý, ủy quyền Thường trực Tỉnh ủy quản 



lý, Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp quản lý; công chức, viên chức hiện đang giữ ngạch chuyên 



viên cao cấp hoặc tương đương, chức danh nghề nghiệp hạng I. 



g) Cơ quan giải quyết:  



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Quảng Trị  



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị 



+ Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Các cơ quan, đơn vị cấp sở và tương đương; các 



đơn vị SNCL thuộc UBND tỉnh; các tổ chức Hội được giao chỉ tiêu biên chế; UBND cấp 



huyện. 



h) Kết quả thực hiện: Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 



i) Phí, lệ phí: Không quy định 



k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định 



l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC  



+ Yêu cầu: Thường xuyên 



+ Điều kiện thực hiện TTHC: Ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức đang 



giữ không phù hợp với yêu cầu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức của vị trí 



việc làm mới. 



m) Căn cứ pháp lý: Quyết định số 43/2022/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 về việc ban 



hành Quy định phân công, phân cấp trong tuyển dụng, sử dụng, đào tạo bồi dưỡng CBCCVC 



và người làm việc tại các tổ chức Hội được giao chỉ tiêu biên chế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 



 



 



 



 



 



 



 











2 



2. Chuyển ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức (thuộc thẩm quyền của 



Sở Nội vụ) 



a) Trình tự thực hiện: Không quy định 



b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp. 



c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định 



d) Thời hạn giải quyết: Không quy định 



e) Đối tượng thực hiện:  



+ Các cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý, sử dụng công chức, viên chức.  



+ Công chức, viên chức giữ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương, chức danh 



nghề nghiệp hạng II (trừ các chức danh Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; ủy quyền Thường 



trực Tỉnh ủy quản lý, Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp quản lý  và viên chức giữ chức danh 



nghề nghiệp hạng II hưởng lương tương đương ngạch chuyên viên). 



g) Cơ quan giải quyết:  



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị  



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị 



+ Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Các cơ quan, đơn vị cấp sở và tương đương; các 



đơn vị SNCL thuộc UBND tỉnh; các tổ chức Hội được giao chỉ tiêu biên chế; UBND cấp 



huyện. 



h) Kết quả thực hiện: Quyết định của Giám đốc Sở Nội vụ 



i) Phí, lệ phí: Không quy định 



k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định 



l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên 



chức đang giữ không phù hợp với yêu cầu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên 



chức của vị trí việc làm mới  



m) Căn cứ pháp lý: Quyết định số 43/2022/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 về việc ban 



hành Quy định phân công, phân cấp trong tuyển dụng, sử dụng, đào tạo bồi dưỡng CBCCVC 



và người làm việc tại các tổ chức Hội được giao chỉ tiêu biên chế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 
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3. Thỏa thuận nâng bậc lương trước thời hạn 



a) Trình tự thực hiện: Không quy định 



b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp. 



c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định 



d) Thời hạn giải quyết: Không quy định 



e) Đối tượng thực hiện:  



+ Các cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý, sử dụng công chức, viên chức.  



+ Công chức, viên chức giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương, chức danh nghề 



nghiệp hạng II; người làm việc tại Hội giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương trở 



xuống (trừ các chức danh Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; ủy quyền Thường trực Tỉnh ủy 



quản lý, Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp quản lý và viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng 



II hưởng lương tương đương ngạch chuyên viên). 



g) Cơ quan giải quyết:  



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị  



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị 



+ Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Các cơ quan, đơn vị cấp sở và tương đương; các 



đơn vị SNCL thuộc UBND tỉnh; các tổ chức Hội được giao chỉ tiêu biên chế; UBND cấp 



huyện. 



h) Kết quả thực hiện: Văn bản thỏa thuận của Sở Nội vụ 



i) Phí, lệ phí: Không quy định 



k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định 



l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:  



+ Yêu cầu: Thực hiện trong quý I hằng năm 



+ Điều kiện thực hiện TTHC: 



a. Tiêu chuẩn để cho cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc trong các hội được giao 



biên chế được nâng bậc lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức, viên chức do có thành tích 



xuất sắc: 



* Đối với cán bộ, công chức: Được cấp có thẩm quyền đánh giá và xếp loại chất lượng ở 



mức từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên; Không  vi  phạm  kỷ  luật  một  trong  các  hình  thức  khiển  



trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức. 



* Đối với viên chức: Được  cấp  có  thẩm  quyền đánh  giá  từ  mức  hoàn  thành nhiệm vụ 



trở lên; Không  vi  phạm  kỷ  luật  một  trong  các  hình  thức  khiển  trách, cảnh cáo, cách chức 



* CBCCVC đạt đủ các điều kiện, tiêu chuẩn trên và lập thành tích xuất sắc trong thực hiện 



nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, nếu chưa xếp bậc 



lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc 



lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì 



được xét nâng một bậc lương trước thời hạn theo quy định. 



b. Hằng năm các cơ quan, đơn vị phải cập nhật quyết định xếp lương gần nhất của cán bộ, 



công chức, viên chức lên Phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức. 
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 c. Đảm bảo tỷ lệ nâng bậc lương trước thời hạn hàng năm tối đa không quá 10% tổng số 



CBCCVC và người lao động trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị; 



d. Xây dựng Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn, quy định rõ tiêu chuẩn, cấp độ thành 



tích, thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn tương ứng với từng cấp độ thành tích khác 



nhau, thứ tự ưu tiên xét nâng bậc lương trước thời hạn để làm căn cứ xét nâng bậc lương trước 



thời hạn đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý và phù hợp với nội dung của quy định ban 



hành kèm theo Quyết định này và các văn bản cơ quan nhà nước cấp trên. 



m) Căn cứ pháp lý: Quyết định số 43/2022/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 về việc ban 



hành Quy định phân công, phân cấp trong tuyển dụng, sử dụng, đào tạo bồi dưỡng CBCCVC 



và người làm việc tại các tổ chức Hội được giao chỉ tiêu biên chế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 
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4. Cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, nghiên cứu 



a) Trình tự thực hiện: Không quy định 



b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp. 



c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định 



d) Thời hạn giải quyết: Không quy định 



e) Đối tượng thực hiện:  



+ Cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện trực tiếp quản lý 



+ Cán bộ, công chức, viên chức (trừ cán bộ, công chức, viên chức diện Ban Thường vụ 



Tỉnh ủy quản lý) đi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, nghiên cứu ở nước ngoài. 



+ Cán bộ, công chức, viên chức (trừ cán bộ, công chức, viên chức diện Ban Thường vụ 



Tỉnh ủy quản lý) đi đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên 



cao cấp và tương đương, bồi dưỡng kỹ năng quản lý cấp Sở và tương đương, bồi dưỡng kỹ 



năng quản lý cấp huyện và tương đương. 



g) Cơ quan giải quyết:  



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Quảng Trị  



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị 



+ Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; 



các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh; các hội được giao chỉ tiêu biên chế. 



h) Kết quả thực hiện: Quyết định cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng của Chủ tịch UBND 



tỉnh 



i) Phí, lệ phí: Không quy định 



k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định 



l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Đảm bảo các điều kiện tiêu chuẩn theo yêu cầu 



của từng lớp đào tạo bồi dưỡng. 



m) Căn cứ pháp lý: Quyết định số 43/2022/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 về việc ban 



hành Quy định phân công, phân cấp trong tuyển dụng, sử dụng, đào tạo bồi dưỡng CBCCVC 



và người làm việc tại các tổ chức Hội được giao chỉ tiêu biên chế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 
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5. Thẩm định hồ sơ bổ nhiệm đối với Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc sở 



và tương đương   



a) Trình tự thực hiện:  



- Sở và tương đương xin chủ trương bổ nhiệm. 



- Sở và tương đương có tờ trình đề nghị bổ nhiệm đối với người đứng đầu các cơ quan, 



đơn vị thuộc sở và tương đương (sau khi hoàn thành các bước trong quy trình bổ nhiệm theo 



quy định). 



- Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ và tham mưu UBND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh 



cho ý kiến về nhân sự đề nghị bổ nhiệm theo quy định. 



- Sau khi có ý kiến của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, nếu thống nhất thì Sở Nội vụ 



tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định bổ nhiệm, nếu không thống nhất thì ban hành 



Công văn thông báo ý kiến của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. 



b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp. 



c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ: 



- Tờ trình đề nghị bổ nhiệm của sở và tương đương. 



- Văn bản đồng ý chủ trương bổ nhiệm. 



- Biên bản làm việc và biên bản kiểm phiếu của các hội nghị. 



- Sơ yếu lí lịch do cá nhân tự khai theo mẫu quy định, được cơ quan trực tiếp quản lý 



xác nhận, có dán ảnh 4x6, chụp trong thời gian không quá 6 tháng. 



- Bản tự kiểm điểm 5 năm công tác gần nhất.  



- Nhận xét đánh giá của tập thể lãnh đạo cơ quan, tổ chức về phẩm chất đạo đức, lối 



sống, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ, về năng lực công tác, kết quả thực hiện chức 



trách trong 5 năm gần nhất. 



- Nhận xét của chi ủy nơi cư trú đối với bản thân và gia đình. 



- Kết luận của cấp ủy có thẩm quyền về tiêu chuẩn chính trị. 



- Bản kê khai tài sản theo mẫu quy định.  



- Các bản sao văn, bằng chứng chỉ theo yêu cầu của tiêu chuẩn chức danh bổ nhiệm. 



- Kết luận tình trạng sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền (trong thời hạn 06 tháng). 



* Số lượng hồ sơ: chưa quy định 



d) Thời hạn giải quyết: 01 tháng sau khi cơ quan, đơn vị, địa phương có đề nghị và hoàn 



thiện đủ hồ sơ theo quy định. 



e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công chức, viên chức được bổ nhiệm. 



g) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  



- Cơ quan trực tiếp giải quyết TTHC: Sở Nội vụ 



- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh 



h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của cơ quan có thẩm quyền 



i) Phí, lệ phí: Không có. 



k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 
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l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Đảm bảo đúng đối tượng, nội dung yêu cầu và 



thành phần hồ sơ theo quy định. 



m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung 



một số điều của Luật Cán bộ, công chức và luật viên chức ngày 25/1/2019; 



- Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật viên chức năm 2010; Luật cán bộ, công chức 



và Luật viên chức sửa đổi năm 2019; 



- Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 17/11/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và 



quản lý công chức; Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng sử dụng và 



quản lý viên chức;  



- Quyết định số 43/2022/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 về việc ban hành Quy định phân 



công, phân cấp trong tuyển dụng, sử dụng, đào tạo bồi dưỡng CBCCVC và người làm việc tại 



các tổ chức Hội được giao chỉ tiêu biên chế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; 



- Quy định số 906-QĐ/TU ngày 17/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định về 



phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. 
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6. Thẩm định hồ sơ phê duyệt chủ trương về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc, 



Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 



 a) Trình tự thực hiện:  



- Công ty có văn bản đề nghị phê duyệt chủ trương bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc, Phó 



Giám đốc. 



- Sở Nội vụ thẩm định, tham mưu UBND tỉnh trình Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xem 



xét, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về chủ trương nhân sự. 



b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp. 



c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ:  



- Tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương; 



- Biên bản họp của Hội đồng thành viên về thống nhất đề nghị phê duyệt chủ trương; 



- Thông báo phê duyệt quy hoạch của cơ quan có thẩm quyền. 



* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 



d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày 



e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV 



mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 



g) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Nội vụ   



h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo chủ trương 



i) Phí, lệ phí: Không có. 



k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 



l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Đảm bảo đúng đối tượng, nội dung yêu cầu và 



thành phần hồ sơ theo quy định. 



m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020; 



- Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về quản lý người giữ chức danh, 



chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 



- Quy định số 906-QĐ/TU ngày 17/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định về 



phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 











9 



7. Điều động, tiếp nhận cán bộ, công chức 



a) Trình tự thực hiện:  



- Căn cứ kế hoạch điều động hằng năm hoặc yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, cơ quan, đơn 



vị, địa phương có nhu cầu điều động công chức có tờ trình đề nghị Sở Nội vụ xem xét, quyết 



định điều động công chức theo quy định. 



- Căn cứ hồ sơ cá nhân của công chức; tình hình biên chế, vị trí việc làm của cơ quan, 



địa phương tiếp nhận công chức và ý kiến của địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp nhận công 



chức, Sở Nội vụ xem xét, ban hành quyết định điều động công chức nếu thống nhất hoặc có 



văn bản trả lời nếu không thống nhất. 



- Trước khi trình Sở Nội vụ quyết định điều động công chức, người đứng đầu cơ quan, 



đơn vị, địa phương có nhu cầu điều động tiến hành gặp gỡ công chức nêu rõ mục đích, sự 



cần thiết của việc điều động để nghe công chức đề xuất ý kiến. 



b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp. 



c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Chưa quy định 



d) Thời hạn giải quyết: Chưa quy định 



e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công chức và cơ quan, đơn vị, địa phương 



sử dụng công chức. 



g) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Nội vụ. 



h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính. 



i) Phí, lệ phí: Không có. 



k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 



l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:  



m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  



- Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày17/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, 



sử dụng và quản lý công chức 



- Quyết định số 43/2022/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 về việc ban hành Quy định phân 



công, phân cấp trong tuyển dụng, sử dụng, đào tạo bồi dưỡng CBCCVC và người làm việc tại 



các tổ chức Hội được giao chỉ tiêu biên chế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; 
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8. Cho ý kiến về chỉ tiêu tuyển dụng viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập tự 



bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước đảm 



bảo chi thường xuyên  



a) Trình tự thực hiện:  



- Hằng năm, căn cứ vào hướng dẫn xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức của Sở 



Nội vụ và Đề án vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các cơ quan, đơn vị, địa 



phương xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo 



đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước đảm bảo chi 



thường xuyên, gửi Sở Nội vụ thẩm định, thống nhất trước khi thực hiện. 



- Trên cơ sở kế hoạch tuyển dụng viên chức của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Sở 



Nội vụ thẩm định và ban hành văn bản thỏa thuận để các cơ quan, đơn vị, địa phương thực 



hiện việc tuyển dụng viên chức. 



b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp. 



c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Chưa quy định. 



d) Thời hạn giải quyết: Chưa quy định. 



e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các cơ quan, đơn vị, địa phương có đơn vị 



sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do 



Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên.  



g) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Nội vụ. 



h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn thỏa thuận của Sở Nội vụ. 



i) Phí, lệ phí: Không có. 



k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 



l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:  



m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  



- Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng sử dụng và 



quản lý viên chức 



- Quyết định số 43/2022/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 về việc ban hành Quy định phân 



công, phân cấp trong tuyển dụng, sử dụng, đào tạo bồi dưỡng CBCCVC và người làm việc tại 



các tổ chức Hội được giao chỉ tiêu biên chế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; 
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 9. Bổ nhiệm nguồn nhân sự tại chỗ đối với các chức danh: Trưởng phòng, Phó 



Trưởng phòng thuộc Sở và tương đương; Chi cục trưởng, phó Chi cục trưởng trực thuộc Sở; 



Cấp trưởng, cấp phó đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng đơn 



vị sự nghiệp thuộc Sở; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc chi cục; Bổ 



nhiệm mới đối với các chức danh: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng đơn vị sự nghiệp 



tỉnh; Điều động và bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự từ nơi khác 



a) Trình tự thực hiện:  



- Xin chủ trương bổ nhiệm. 



- Thực hiện quy trình bổ nhiệm: 



+ Với nguồn nhân sự tại chỗ để bổ nhiệm trưởng phòng, phó trưởng phòng thuộc Sở và 



tương đương (nhân sự tại chỗ); Chi cục trưởng, phó Chi cục trưởng trực thuộc Sở (nhân sự 



tại chỗ); Cấp trưởng, cấp phó đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở (nhân sự tại chỗ); Trưởng 



phòng, phó trưởng phòng đơn vị sự nghiệp thuộc Sở (nhân sự tại chỗ); Trưởng phòng, phó 



trưởng phòng và tương đương thuộc chi cục, Trưởng phòng, phó trưởng phòng đơn vị sự 



nghiệp tỉnh (nhân sự tại chỗ) gồm 5 bước. 



+ Với điều động và bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự từ nơi khác (bổ nhiệm mới) gồm 3 



bước. 



(Thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 46, Nghị định số 138/2020/NĐ-CP) 



b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp 



c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ:  



 + Tờ trình về việc bổ nhiệm  



 + Bản tổng hợp kết quả kiểm phiếu kèm theo biên bản kiểm phiếu ở các bước trong 



quy trình bổ nhiệm  



 + Sơ yếu lí lịch do cá nhân tự khai theo mẫu quy định, được cơ quan trực tiếp quản lý 



xác nhận, có dán ảnh 4x6, chụp trong thời gian không quá 6 tháng 



 + Bản tự kiểm điểm 3 năm công tác gần nhất  



 + Nhận xét đánh giá của tập thể lãnh đạo cơ quan, tổ chức về phẩm chất đạo đức, lối 



sống, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ, về năng lực công tác, kết quả thực hiện chức 



trách trong 3 năm gần nhất 



 + Nhận xét của chi ủy nơi cư trú đối với bản thân và gia đình 



 + Kết  luận của cấp ủy có thẩm quyền về tiêu chuẩn chính trị 



 + Bản kê khai tài sản theo mẫu quy định  



 + Các bản sao văn, bằng chứng chỉ theo yêu cầu của tiêu chuẩn chức danh bổ nhiệm. 



+ Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 06 tháng. 



 (Theo quy định tại Điều 48, Nghị định số 138/2020/NĐ-CP) 



* Số lượng: 01 bộ 
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d) Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 15 ngày sau khi có thông báo về chủ trương 



công tác cán bộ, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền phải thực hiện quy trình bổ 



nhiệm theo quy định.  



e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công chức, viên chức được bổ nhiệm. 



g) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Văn phòng hoặc phòng Tổ chức - Hành chính 



các Sở, Ban, ngành.  



h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của cơ quan có thẩm quyền. 



i) Phí, lệ phí: Không quy định. 



k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 



l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Đảm bảo đúng đối tượng, nội dung yêu cầu và 



thành phần hồ sơ theo quy định. 



m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  



+ Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung 



một số điều của Luật Cán bộ, công chức và luật viên chức ngày 25/1/2019; 



+ Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày17/11/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và 



quản lý công chức; Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng sử dụng và 



quản lý viên chức;  



+ Quyết định số 43/2022/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 về việc ban hành Quy định phân 



công, phân cấp trong tuyển dụng, sử dụng, đào tạo bồi dưỡng CBCCVC và người làm việc 



tại các tổ chức Hội được giao chỉ tiêu biên chế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; 



+ Các văn bản khác của UBND tỉnh về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công 



chức, viên chức 



+ Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ 



nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. 
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10. Bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo quản lý 



a) Trình tự thực hiện:  



+ Thông báo và xin chủ trương bổ nhiệm lại. 



+ Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ theo quy định tại 



Điều 52 và 53 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP. 



b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp 



c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ: 



 + Văn bản đề nghị của cơ quan, đơn vị hoặc văn bản đồng ý chủ trương bổ nhiệm lại, 



kéo dài thời gian giữ chức vụ. 



 + Sơ yếu lí lịch do cá nhân tự khai theo mẫu quy định, được cơ quan trực tiếp quản lý 



xác nhận, có dán ảnh 4x6, chụp trong thời gian không quá 6 tháng. 



 + Bản tự nhận xét đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong thời hạn giữ 



chức vụ.  



 + Nhận xét đánh giá của tập thể lãnh đạo cơ quan, tổ chức về phẩm chất đạo đức, lối 



sống, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ, về năng lực công tác, kết quả thực hiện chức 



trách trong 3 năm gần nhất. 



 + Nhận xét của chi ủy nơi cư trú đối với bản thân và gia đình. 



 + Kết luận của cấp ủy có thẩm quyền về tiêu chuẩn chính trị. 



 + Bản kê khai tài sản theo mẫu quy định.  



 + Các bản sao văn, bằng chứng chỉ theo yêu cầu của tiêu chuẩn chức danh bổ nhiệm 



lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ.  



+ Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 06 tháng 



- Ngoài ra: 



 + Trường hợp bổ nhiệm lại: Biên bản hội nghị, biên bản kiểm phiếu hội nghị cán bộ 



chủ chốt, biên bản kiểm phiếu ý kiến của Tập thể lãnh đạo. 



 + Trường hợp Kéo dài thời gian giữ chức vụ: Biên bản kiếm phiếu ý kiến của Tập thể 



lãnh đạo. 



* Số lượng hồ sơ: 02 bộ 



d) Thời hạn giải quyết: Chậm nhất 90 ngày, trước ngày hết thời hạn giữ chức vụ, cấp có 



thẩm quyền phải xem xét, thực hiện bổ nhiệm lại hoặc kéo dài thời gian giữ chức vụ hoặc 



không bổ nhiệm lại; Quyết định bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ hoặc thông báo 



không bổ nhiệm lại phải công bố trước ít nhất một ngày làm việc, tính đến ngày hết thời hạn 



giữ chức vụ 



e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công chức, viên chức được bổ nhiệm lại 



hoặc kéo dài thời gian giữ chức vụ. 



g) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Văn phòng hoặc phòng Tổ chức - Hành chính 



các Sở, Ban, ngành. 



h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của cơ quan có thẩm quyền. 
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i) Phí, lệ phí: Không quy định. 



k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 



l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Đảm bảo đúng đối tượng, nội dung yêu cầu và 



thành phần hồ sơ theo quy định. 



m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung 



một số điều của Luật Cán bộ, công chức và luật viên chức ngày 25/1/2019; 



+ Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật viên chức năm 2010; Luật cán bộ, công chức 



và Luật viên chức sửa đổi năm 2019; 



+ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 17/11/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và 



quản lý công chức; Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng sử dụng và 



quản lý viên chức;  



+ Quyết định số 43/2022/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 về việc ban hành Quy định phân 



công, phân cấp trong tuyển dụng, sử dụng, đào tạo bồi dưỡng CBCCVC và người làm việc 



tại các tổ chức Hội được giao chỉ tiêu biên chế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; 



+ Các văn bản khác của UBND tỉnh về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công 



chức, viên chức 



+ Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ 



nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. 
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11. Từ chức, thôi giữ chức vụ và miễn nhiệm 



a) Trình tự thực hiện:  



* Từ chức, thôi giữ chức vụ: 



 -  Chậm nhất sau 10 ngày kể từ ngày nhận đơn đề nghị từ chức, hoặc xin thôi giữ chức 



vụ của công chức, viên chức, cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ hoặc người đứng đầu cơ 



quan, tổ chức nơi công chức đang công tác phải trao đổi với công chức có đơn đề nghị từ 



chức. Trường hợp công chức, viên chức rút đơn thì dừng việc xem xét; trường hợp công 



chức, viên chức không rút đơn thì cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ xem xét, đề xuất với 



cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ. 



 -  Chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ có văn bản 



đề xuất, tập thể lãnh đạo cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phải thảo luận, biểu quyết bằng 



phiếu kín. Việc quyết định để công chức, viên chức từ chức, hoặc thôi giữ chức vụ phải được 



trên 50% tổng số thành viên tập thể lãnh đạo đồng ý; trường hợp nhân sự đạt tỷ lệ 50% thì do 



người đứng đầu quyết định. 



*  Miễn nhiệm: 



 - Khi có đủ căn cứ miễn nhiệm đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, 



quản lý quy định tại khoản 1 Điều 66 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP; Điều 55 Nghị định số 



115/2020/NĐ-CP của Chính phủ, người đứng đầu cơ quan trực tiếp sử dụng công chức, viên 



chức hoặc cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ đề xuất với cấp có thẩm quyền theo phân cấp 



quản lý cán bộ; 



 - Chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề xuất việc miễn nhiệm, tập 



thể lãnh đạo cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phải thảo luận, biểu quyết bằng phiếu kín. Việc 



quyết định miễn nhiệm đối với công chức, viên chức phải được trên 50% tổng số thành viên 



tập thể lãnh đạo đồng ý; trường hợp nhân sự đạt tỷ lệ 50% thì do người đứng đầu quyết định. 



b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp. 



c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ:  



- Tờ trình của cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ. 



- Các văn bản có liên quan: Quyết định, văn bản kết luận, ý kiến của cơ quan có thẩm 



quyền, đơn đề nghị của công chức. 



- Biên bản hội nghị và biên bản kiểm phiếu. 



(Điều 67, Nghị định số 138/2020/NĐ-CP) 



* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 



d) Thời hạn giải quyết: Tập thể cấp có thẩm quyền phải xem xét quyết định trong thời 



gian không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn 



nhiệm. 



e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công chức, viên chức từ chức, thôi giữ chức 



vụ và miễn nhiệm. 



g) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Văn phòng hoặc phòng Tổ chức - Hành chính 



các Sở, Ban, ngành. 
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h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của cơ quan có thẩm quyền. 



i) Phí, lệ phí: Không quy định. 



k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 



l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Đảm bảo đúng đối tượng, nội dung yêu cầu và 



thành phần hồ sơ theo quy định. 



m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật viên chức năm 2010; Luật cán bộ, công chức 



và Luật viên chức sửa đổi năm 2019; 



+ Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật viên chức năm 2010; Luật cán bộ, công chức 



và Luật viên chức sửa đổi năm 2019; 



+ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày17/11/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và 



quản lý công chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng sử dụng và 



quản lý viên chức;  



+ Quyết định số 43/2022/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 về việc ban hành Quy định phân 



công, phân cấp trong tuyển dụng, sử dụng, đào tạo bồi dưỡng CBCCVC và người làm việc 



tại các tổ chức Hội được giao chỉ tiêu biên chế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; 



+ Quy định số 907-QĐ/TU ngày 17/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định về 



phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử 
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12. Biệt phái công chức, viên chức   



a) Trình tự thực hiện:  



 +  Người đứng đầu cơ quan, tổ chức được phân công, phân cấp quản lý công chức viên 



chức nơi công chức, viên chức công tác và nơi được cử đến biệt phái có văn bản trao đổi, 



thống nhất ý kiến; 



+ Người đứng đầu cơ quan, tổ chức nơi công chức, viên chức đang công tác quyết định 



theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định theo phân cấp quản lý. 



b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp. 



c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Chưa quy định. 



d) Thời hạn giải quyết: Chưa quy định. 



e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công chức, viên chức được biệt phái. 



g) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Văn phòng hoặc phòng Tổ chức - Hành chính 



các Sở, Ban, ngành. 



h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của cơ quan có thẩm quyền. 



i) Phí, lệ phí: Không quy định. 



k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 



l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Đảm bảo đúng đối tượng, nội dung yêu cầu và 



thành phần hồ sơ theo quy định. 



m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật viên chức năm 2010; Luật cán bộ, công chức 



và Luật viên chức sửa đổi năm 2019; 



- Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày17/11/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và 



quản lý công chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng sử dụng và 



quản lý viên chức;  



- Quyết định số 43/2022/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 về việc ban hành Quy định phân 



công, phân cấp trong tuyển dụng, sử dụng, đào tạo bồi dưỡng CBCCVC và người làm việc 



tại các tổ chức Hội được giao chỉ tiêu biên chế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.  
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13. Quy hoạch công chức, viên chức 



a) Trình tự thực hiện:  



- Xây dựng kế hoạch triển khai và chuẩn bị nguồn cán bộ dự kiến phát hiện, giới thiệu 



quy hoạch (rà soát, bổ sung quy hoạch hằng năm). 



- Tổ chức hội nghị . 



- Quyết định quy hoạch, hoặc trình cấp có thẩm quyền Quyết định. 



b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp. 



c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Chưa quy định. 



d) Thời hạn giải quyết: Chưa quy định. 



e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công chức, viên chức được quy hoạch. 



g) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Văn phòng hoặc phòng Tổ chức - Hành chính 



các Sở, Ban, ngành. 



h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của cơ quan có thẩm quyền. 



i) Phí, lệ phí: Không quy định. 



k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không quy định. 



l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Đảm bảo đúng đối tượng, nội dung yêu cầu và 



thành phần hồ sơ theo quy định. 



m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật viên chức năm 2010; Luật cán bộ, công chức 



và Luật viên chức sửa đổi năm 2019; 



+ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày17/11/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và 



quản lý công chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng sử dụng và 



quản lý viên chức;  



+ Quyết định số 43/2022/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 về việc ban hành Quy định phân 



công, phân cấp trong tuyển dụng, sử dụng, đào tạo bồi dưỡng CBCCVC và người làm việc 



tại các tổ chức Hội được giao chỉ tiêu biên chế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
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14. Nghỉ hưu đối với công chức, viên chức 



a) Trình tự thực hiện:  



 - Trước 03 tháng tính đến thời điểm nghỉ hưu cơ quan, đơn vị quản lý phải ra quyết 



định nghỉ hưu. 



 - Cơ quan có công chức, viên chức nghỉ hưu phải phối hợp với Bảo hiểm xã hội tiến 



hành các thủ tục theo quy định. 



- Kể từ thời điểm nghỉ hưu công chức viên chức được nghỉ hưu và hướng chế độ BHXH 



theo quy định. 



b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp. 



c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Chưa quy định. 



d) Thời hạn giải quyết: Trước 06 tháng tính đến thời điểm nghỉ hưu trên, cơ quan có 



thẩm quyền phải thông báo nghỉ hưu. 



e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công chức, viên chức nghỉ hưu. 



g) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Văn phòng hoặc phòng Tổ chức - Hành chính 



các Sở, Ban, ngành. 



h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của cơ quan có thẩm quyền. 



i) Phí, lệ phí: Không quy định. 



k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không quy định. 



l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Đảm bảo đúng đối tượng, nội dung yêu cầu theo 



quy định. 



m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật viên chức năm 2010; Luật cán bộ, công chức 



và Luật viên chức sửa đổi năm 2019; 



- Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày17/11/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và 



quản lý công chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng sử dụng và 



quản lý viên chức. 
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 15. Đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức 



a) Trình tự thực hiện:  



* Đối với viên chức là người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu 



Bước 1: Công chức, viên chức tự đánh giá, xếp loại chất lượng 



Bước 2: Nhận xét, đánh giá công chức, viên chức 



Bước 3: Lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của cấp ủy đảng đơn vị nơi viên chức công tác. 



Bước 4: Xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức 



Bước 5: Cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức thông 



báo bằng văn bản cho công chức, viên chức về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng; quyết 



định hình thức công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công chức, viên chức công tác, 



trong đó ưu tiên áp dụng hình thức công khai trên môi trường điện tử. 



* Đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ quản lý 



Bước 1: Công chức, viên chức tự đánh giá, xếp loại chất lượng 



Bước 2: Nhận xét, đánh giá công chức, viên chức 



Bước 3: Xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức 



Bước 4: Cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức thông báo 



bằng văn bản cho công chức, viên chức về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng; quyết định 



hình thức công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công chức, viên chức công tác, trong đó 



ưu tiên áp dụng hình thức công khai trên môi trường điện tử. 



b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp. 



c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ: Phiếu đánh giá, xếp loại công chức, viên chức 



* Số lượng: 01 bộ 



d) Thời hạn giải quyết: Trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, trước khi thực hiện việc 



đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và tổng kết công tác bình xét thi đua, khen thưởng 



hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị. 



e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công chức, viên chức. 



g) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Văn phòng hoặc phòng Tổ chức - Hành chính 



các Sở, Ban, ngành. 



h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, 



công chức, viên chức. 



i) Phí, lệ phí: Không quy định. 



k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không quy định. 



l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Đảm bảo đầy đủ nội dung từng yêu cầu, điều 



kiện. 



m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật viên chức năm 2010; Luật cán bộ, công chức 



và Luật viên chức sửa đổi năm 2019; 



- Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày17/11/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và 



quản lý công chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng sử dụng và 



quản lý viên chức;  



- Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, 



công chức, viên chức. 
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 16. Bổ nhiệm và xếp lương ngạch, chức danh nghề nghiệp đối với công chức, viên 



chức 



a) Trình tự thực hiện:  



Bước 1. Văn phòng Sở (hoặc phòng Tổ chức), Phòng Nội vụ các huyện tiếp nhận hồ sơ 



và công văn đề nghị bổ nhiệm ngạch, chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với công 



chức, viên chức của các các cơ quan, đơn vị. 



Bước 2. Thẩm định hồ sơ, tổng hợp trình Giám đốc Sở, Chủ tịch UBND huyện xem xét 



gửi Sở Nội vụ ra quyết định bổ nhiệm ngạch, chức danh nghề nghiệp đối với cán bộ, công 



chức, viên chức từ ngạch Chuyên viên chính và tương đương trở xuống (trừ đối tượng thuộc 



diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý). 



Bước 3. Khi có Quyết định của Giám đốc Sở Nội vụ, cơ quan sử dụng công chức, viên 



chức thông báo Quyết định cho đơn vị trình đề nghị bổ nhiệm ngạch, chức danh nghề nghiệp. 



Bước 4. Các trường hợp không đủ điều kiện bổ nhiệm ngạch, chức danh nghề nghiệp 



(không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ), Phòng Công chức, viên chức 



thông báo đến các đơn vị trình đề nghị bổ nhiệm biết. 



b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp. 



c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Chưa quy định. 



d) Thời hạn giải quyết: Chưa quy định. 



e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cán bộ, công chức, viên chức. 



g) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Nội vụ (Phòng Công chức, viên chức). 



h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bổ nhiệm ngạch, chức danh nghề 



nghiệp đối với công chức, viên chức của Giám đốc Sở Nội vụ (trừ đối tượng thuộc diện Ban 



Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý). 



i) Phí, lệ phí: Không có. 



k)Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có. 



l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Đảm bảo đúng quy định, yêu cầu về đối tượng 



và thành phần hồ sơ. 



m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển 



dụng, sử dụng và quản lý công chức;  



+ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển 



dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 



+ Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn xếp 



lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức; 



+ Quyết định số 43/2022/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 về việc ban hành Quy định phân 



công, phân cấp trong tuyển dụng, sử dụng, đào tạo bồi dưỡng CBCCVC và người làm việc 



tại các tổ chức Hội được giao chỉ tiêu biên chế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
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17. Chuyển ngạch, thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với công chức, viên chức 



a) Trình tự thực hiện:  



 Bước 1. Văn phòng Sở (hoặc phòng Tổ chức), Phòng Nội vụ các huyện tiếp nhận hồ 



sơ và công văn đề nghị chuyển ngạch, thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với công chức, 



viên chức của các các cơ quan, đơn vị. 



 Bước 2. Thẩm định hồ sơ, tổng hợp trình Giám đốc Sở, Chủ tịch UBND huyện xem 



xét gửi Sở Nội vụ ra quyết định chuyển ngạch, thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với cán 



bộ, công chức, viên chức từ ngạch Chuyên viên chính và tương đương trở xuống (trừ đối 



tượng thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý). 



 Bước 3. Khi có Quyết định của Giám đốc Sở Nội vụ, cơ quan sử dụng công chức, viên 



chức thông báo Quyết định cho đơn vị trình đề nghị chuyển ngạch, thay đổi chức danh nghề 



nghiệp. 



Bước 4. Các trường hợp không đủ điều kiện chuyển ngạch, thay đổi chức danh nghề 



nghiệp (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ), Phòng Công chức viên 



chức thông báo đến các đơn vị trình đề nghị chuyển ngạch, thay đổi chức danh nghề nghiệp 



biết. 



b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp. 



c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Chưa quy định. 



d) Thời hạn giải quyết: Chưa quy định. 



e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cán bộ, công chức, viên chức. 



g) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Nội vụ (Phòng Công chức viên chức). 



h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định chuyển ngạch, thay đổi chức danh 



nghề nghiệp đối với công chức, viên chức của Giám đốc Sở Nội vụ (trừ đối tượng thuộc diện 



Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý). 



i) Phí, lệ phí: Không có. 



k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có. 



l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Đảm bảo đúng quy định, yêu cầu về đối tượng 



và thành phần hồ sơ. 



m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển 



dụng, sử dụng và quản lý công chức;  



- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển 



dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 



- Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn xếp lương 



khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức; 



- Quyết định số 43/2022/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 về việc ban hành Quy định phân 



công, phân cấp trong tuyển dụng, sử dụng, đào tạo bồi dưỡng CBCCVC và người làm việc 



tại các tổ chức Hội được giao chỉ tiêu biên chế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
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18. Nâng bậc lương thường xuyên, vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề đối với 



cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (cấp tỉnh, cấp huyện) 



a) Trình tự thực hiện:  



 Bước 1. Văn phòng Sở (hoặc phòng tổ chức), Phòng Nội vụ các huyện tiếp nhận đề 



nghị nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên nghề, vượt khung của cán bộ, công 



chức, viên chức, người lao động tại các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc. 



 Bước 2. Thẩm định hồ sơ, họp hội đồng nâng lương; tổng hợp trình Giám đốc Sở, Chủ 



tịch UBND huyện quyết định. 



 Bước 3. Khi có Quyết định của Giám đốc Sở, Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng Sở, 



huyện thông báo Quyết định cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. 



Bước 4. Các trường hợp không đủ điều kiện, tiêu chuẩn Văn phòng Sở (hoặc phòng Tổ 



chức), phòng Nội vụ các huyện thông báo đến các đơn vị trình đề nghị nâng bậc lương 



thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung, nghề biết. 



b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp. 



c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ:  



 - Văn bản đề nghị kèm theo danh sách cán bộ, công chức, viên chức được đề nghị 



nâng lương, phụ cấp thâm niên vượt khung, nghề; 



 - Bản sao Quyết định nâng lương, phụ cấp thâm niên vượt khung, thâm niên gần nhất; 



 - Bản sao các thông báo hoặc phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức; 



 - Bản sao Quyết định tuyển dụng, điều động, tiếp nhận hoặc quyết định bổ nhiệm ngạch 



đối với công chức, viên chức mới được tuyển dụng, điều động, tiếp nhận, bổ nhiệm ngạch. 



 - Biên bản họp xét nâng lương, phụ cấp thâm niên, vượt khung gần nhất của Hội đồng 



xét nâng lương của Sở. 



(Theo hướng dẫn tại Công văn số 581/HD-SNV ngày 27/12/2013) 



* Số lượng hồ sơ: 01 bộ (riêng cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban Cán sự 



Đảng Ủy ban nhân dân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nộp 02 bộ hồ sơ). 



d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (trừ 



đối tượng cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ quản lý) 



e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao 



động. 



g) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Văn phòng hoặc phòng Tổ chức - Hành chính 



các Sở, Ban, ngành; Phòng Nội vụ các huyện, thành phố. 



h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Giám đốc Sở; Chủ tịch Ủy ban 



nhân dân huyện, thành phố 



i) Phí, lệ phí: Không có. 



k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 



l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Đảm bảo đúng quy định, yêu cầu về đối tượng 



và thành phần hồ sơ. 
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m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối 



với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 



19/12/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP 



ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và 



lực lượng vũ trang; 



- Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế 



độ nâng bậc lương thường xuyên trước thời hạn và thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt 



khung đối với cán bộ công chức, viên chức; Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của 



Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn 



và chế độ nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao 



động;  



- Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BNV-BTC ngày 24/12/2009 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài 



chính hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức đã xếp 



lương theo các ngạch hoặc các chức danh chuyên ngành tòa án, kiểm soát, kiểm toán, thanh tra, 



thi hành án dân sự, kiểm lâm; Nghị định số 77/2021/NDD-CP ngày 01/8/2021 của Chính phru 



quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo; 



- Quyết định số 43/2022/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 về việc ban hành Quy định phân 



công, phân cấp trong tuyển dụng, sử dụng, đào tạo bồi dưỡng CBCCVC và người làm việc 



tại các tổ chức Hội được giao chỉ tiêu biên chế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 



- Công văn số 581/HD-SNV ngày 27/12/2013 của Sở Nội vụ Hướng dẫn nâng bậc 



lương thường xuyên, hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung và nâng bậc lương trước thời 



hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. 
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19. Nâng bậc lương trước hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao 



động (cấp tỉnh, cấp huyện) 



a) Trình tự thực hiện:  



 Bước 1. Văn phòng Sở (hoặc phòng Tổ chức) thuộc các Sở, Ban, ngành; Phòng Nội vụ 



các huyện, thành phố tiếp nhận đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công 



chức, viên chức, người lao động tại các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc. 



 Bước 2. Thẩm định hồ sơ, họp hội đồng nâng lương; tổng hợp trình Giám đốc Sở, Chủ 



tịch UBND huyện xem xét gửi Sở Nội vụ thỏa thuận. 



 Bước 3. Căn cứ vào Thỏa thuận của Sở Nội vụ, ý kiến của Ban Cán sự Đảng Ủy ban 



nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở, Chủ tịch UBND huyện ra Quyết định nâng lương cho công 



chức, viên chức, người lao động (trừ đối tượng cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban 



Thường vụ Tỉnh ủy quản lý); Văn phòng Sở (hoặc phòng Tổ chức) thông báo Quyết định cho 



cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.  



Bước 4. Các trường hợp không đủ điều kiện, tiêu chuẩn Văn phòng Sở (hoặc phòng Tổ 



chức) thông báo đến các đơn vị trình đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn biết. 



b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp. 



c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ: 



 + Văn bản đề nghị kèm theo danh sách cán bộ, công chức, viên chức được đề nghị 



nâng bậc lương trước thời hạn; 



 + Báo cáo tóm tắt thành tích đạt được (có xác nhận của thủ trưởng đơn vị);  



 + Bản sao Quyết định nâng bậc lương của 2 bậc lương gần nhất; Bản sao các thông báo 



hoặc phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức;  



 + Bản sao Quyết định khen thưởng hoặc Bằng khen, danh hiệu đã đạt được (trong 



khoảng thời gian 6 năm, 4 năm); 



 + Bản sao Quyết định tuyển dụng, điều động, tiếp nhận hoặc quyết định bổ nhiệm ngạch 



đối với công chức, viên chức mới được tuyển dụng, điều động, tiếp nhận, bổ nhiệm ngạch. 



 + Biên bản họp xét nâng bậc lương của Hội đồng nâng lương của Sở. 



(Theo hướng dẫn tại Công văn số 581/HD-SNV ngày 27/12/2013) 



* Số lượng hồ sơ: 01 bộ (riêng cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban Cán sự 



Đảng Ủy ban nhân dân quản lý: 02 bộ; Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nộp 03 bộ hồ sơ). 



d) Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (trừ 



đối tượng cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ quản lý; Ban Cán sự 



Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý). 



e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao 



động. 



g) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Văn phòng hoặc phòng Tổ chức - Hành chính 



các Sở, Ban, ngành; Phòng Nội vụ các huyện, thành phố; Phòng Tổ chức biên chế Sở Nội vụ. 



h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Giám đốc Sở; Chủ tịch Ủy ban 



nhân dân các huyện, thành phố (Trừ đối tượng thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý). 
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i) Phí, lệ phí: Không có. 



k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 



l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Đảm bảo đúng quy định, yêu cầu về đối tượng 



và thành phần hồ sơ. 



m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương 



đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Nghị định số 17/2013/NĐ-CP 



ngày 19/12/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 



204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công 



chức, viên chức và lực lượng vũ trang; 



+ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện 



chế độ nâng bậc lương thường xuyên trước thời hạn và thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên 



vượt khung đối với cán bộ công chức, viên chức; Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 



29/6/2021 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc 



lương trước thời hạn và chế độ nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công 



chức, viên chức và người lao động;  



+ Nghị định số 77/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phru quy định chế độ phụ 



cấp thâm niên nhà giáo; Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BNV-BTC ngày 24/12/2009 



của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với 



cán bộ, công chức đã xếp lương theo các ngạch hoặc các chức danh chuyên ngành tòa án, 



kiểm soát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm; 



+ Quyết định số 43/2022/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 về việc ban hành Quy định phân 



công, phân cấp trong tuyển dụng, sử dụng, đào tạo bồi dưỡng CBCCVC và người làm việc 



tại các tổ chức Hội được giao chỉ tiêu biên chế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 



- Công văn số 581/HD-SNV ngày 27/12/2013 của Sở Nội vụ Hướng dẫn nâng bậc 



lương thường xuyên, hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung và nâng bậc lương trước thời 



hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. 
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II. LĨNH VỰC TỔ CHỨC BIÊN CHẾ 



1. Xây dựng kế hoạch biên chế công chức, số người làm việc trong các cơ quan, tổ 



chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập (gọi tắt là Kế hoạch biên chế) hàng năm 



a) Trình tự thực hiện:  



- Các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 



UBND tỉnh, UBND cấp huyện gửi Sở Nội vụ Kế hoạch biên chế hàng năm. 



- Sở Nội vụ thẩm định, tổng hợp và xây dựng kế hoạch biên chế trình UBND tỉnh. 



- UBND tỉnh trình HĐND tỉnh sau khi Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình Ban Thường 



vụ Tỉnh ủy cho ý kiến. 



b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp (qua Văn thư Sở). 



c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 



a) Thành phần hồ sơ: Kế hoạch, Tờ trình. 



b) Số lượng hồ sơ: 01bộ 



d) Thời hạn giải quyết: Chưa quy định. 



e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc 



UBND tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện. 



g) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Nội vụ, UBND tỉnh, HĐND tỉnh. 



h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của 



UBND tỉnh. 



i) Phí, lệ phí: Không có. 



k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 



l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không quy định. 



m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên 



chế công chức; 



- Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số 



lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. 
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2. Thẩm định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ 



quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc UBND tỉnh; của đơn vị sự nghiệp 



công lập thuộc UBND tỉnh, thuộc cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc 



UBND tỉnh, thuộc UBND cấp huyện 



a) Trình tự thực hiện:  



- Các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc UBND tỉnh, đơn vị sự 



nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện gửi Sở Nội vụ thẩm định dự thảo quy 



định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của của cơ quan chuyên môn, tổ 



chức hành chính khác thuộc UBND tỉnh; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh, thuộc 



cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc UBND tỉnh, thuộc UBND cấp huyện. 



b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp (qua Văn thư Sở). 



c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ: Công văn và dự thảo Quyết định, Quy định chức năng, nhiệm vụ, 



quyền hạn và cơ cấu tổ chức và các văn bản liên quan đến việc thành lập (tổ chức lại) cơ 



quan, đơn vị 



* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 



d) Thời hạn giải quyết: Chưa quy định. 



e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, 



cơ quan thuộc UBND tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện. 



g) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Nội vụ. 



h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn. 



i) Phí, lệ phí: Không có. 



k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 



l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không quy định. 



m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, 



tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; 



- Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 



điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/04/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các 



cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 



- Thông tư số 12/2020/TT-BKHĐT ngày 28/12/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về 



hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công 



nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế. 
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3. Thẩm định hồ sơ xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập 



a) Trình tự thực hiện:  



- Các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 



UBND tỉnh gửi Sở Nội vụ hồ sơ xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập. 



- Sở Nội vụ thẩm định trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. 



b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp (qua Văn thư Sở). 



c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 



*Thành phần hồ sơ: Tờ trình, hồ sơ xếp hạng (phiếu chấm điểm, tài liệu kiểm chứng…). 



* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 



d) Thời hạn giải quyết: Thực hiện theo quy định tại các Thông tư của các Bộ chuyên 



ngành (tùy theo lĩnh vực). 



e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc 



UBND tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh. 



g) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Nội vụ, UBND tỉnh. 



h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của UBND tỉnh. 



i) Phí, lệ phí: Không có. 



k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 



l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không quy định. 



m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Quyết định số 181/ QĐ-TTg ngày 19/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về 



phân loại, xếp hạng các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập. 



- Các Thông tư hướng dẫn xếp hạng theo ngành, lĩnh vực của các Bộ chuyên ngành.  
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III. LĨNH VỰC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 



1. Công bố Chỉ số Cải cách hành chính (CCHC) đối với các cơ quan chuyên môn 



thuộc UBND tỉnh, BQL Khu kinh tế tỉnh và UBND cấp huyện  



a) Trình tự thực hiện:  



Bước 1. Các cơ quan, đơn vị tự chấm điểm CCHC hàng năm trên phần mềm chấm điểm 



CCHC của tỉnh và gửi báo cáo tự chấm điểm đến Sở Nội vụ và các cơ quan được UBND tỉnh 



giao phụ trách các lĩnh vực. 



 Bước 2. Sở Nội vụ và các cơ quan được UBND tỉnh giao phụ trách các lĩnh vực thẩm 



định, chấm điểm trên phần mềm lần 1; phản hồi kết quả thẩm định lần 1 đến các cơ quan, 



đơn vị để có ý kiến giải trình, bổ sung (nếu có); báo cáo Hội đồng xem xét thẩm định lần 2 



 Bước 3. Căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định, Sở Nội vụ trình UBND 



tỉnh phê duyệt Chỉ số CCHC đối với các cơ quan, đơn vị  



b) Cách thức thực hiện: Các cơ quan, đơn vị tự chấm điểm CCHC của đơn vị trên phần 



mềm theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần được UBND tỉnh quy định và gửi báo cáo tự chấm 



điểm CCHC đến Sở Nội vụ và các đơn vị được UBND tỉnh giao phụ trách các lĩnh vực bằng 



đường công văn. 



c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ: Báo cáo tự chấm điểm CCHC của đơn vị  



* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 



d) Thời hạn giải quyết: 36 ngày 



e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 



g) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Hội đồng đánh giá, chấm điểm CCHC của 



tỉnh Quảng Trị 



h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của UBND tỉnh 



i) Phí, lệ phí: Không có. 



k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 



l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Đảm bảo theo quy định 



m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng 



thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030. 



- Nghị quyết 01-NQ/TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách tỉnh Quảng 



Trị giai đoạn 2021-2025. 



- Quyết định 2815/QĐ-UBND ngày 01/11/2022  của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành 



quy định đánh giá chấm điểm chỉ số CCHC các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban 



Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố và UBND xã, phường, thị trấn trên 



địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
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2. Công nhận kết quả thực hiện và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ (HTNV) 



đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, BQL Khu kinh tế tỉnh và UBND cấp 



huyện  



a) Trình tự thực hiện:  



Bước 1. Các cơ quan, đơn vị tự chấm điểm HTNV hàng năm trên phần mềm chấm điểm 



HTNV của tỉnh và gửi báo cáo tự chấm điểm đến Sở Nội vụ và các cơ quan được UBND tỉnh 



giao phụ trách các lĩnh vực. 



 Bước 2. Sở Nội vụ và các cơ quan được UBND tỉnh giao phụ trách các lĩnh vực thẩm 



định, chấm điểm trên phần mềm lần 1; phản hồi kết quả thẩm định lần 1 đến các cơ quan, 



đơn vị để có ý kiến giải trình, bổ sung (nếu có); báo cáo Hội đồng xem xét thẩm định lần 2 



 Bước 3. Căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định, Sở Nội vụ trình UBND 



tỉnh phê duyệt Chỉ số HTNV đối với các cơ quan, đơn vị  



b) Cách thức thực hiện: Các cơ quan, đơn vị tự chấm điểm HTNV của đơn vị trên phần 



mềm theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần được UBND tỉnh quy định và gửi báo cáo tự chấm 



điểm HTNV đến Sở Nội vụ và các đơn vị được UBND tỉnh giao phụ trách các lĩnh vực bằng 



đường công văn. 



c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ: Báo cáo tự chấm điểm HTNV của đơn vị  



* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 



d) Thời hạn giải quyết: 36 ngày 



e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, 



BQL Khu kinh tế tỉnh và UBND cấp huyện  



g) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Hội đồng đánh giá, chấm điểm HTNV của 



tỉnh Quảng Trị 



h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của UBND tỉnh 



i) Phí, lệ phí: Không có. 



k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 



l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Đảm bảo theo quy định 



m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Quyết định 2690/QĐ-UBND ngày 18/10/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành 



quy định đánh giá chấm điểm mức độ HTNV các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, 



Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố và UBND xã, phường, thị 



trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
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IV. LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG 



1. Tặng Giấy khen cấp cơ sở về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị 



a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1. Bộ phận Văn phòng tiếp nhận đề nghị khen thưởng của các phòng chuyên 



môn, đơn vị trực thuộc. 



- Bước 2. Thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo Hội đồng thi đua 



khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Lãnh đạo cơ quan quyết định khen thưởng. 



- Bước 3. Khi có Quyết định của Lãnh đạo cơ quan, bộ phận Văn phòng thông báo 



Quyết định, viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen. 



- Bước 4. Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ 



tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), bộ phận Văn phòng thông báo đến các 



đơn vị trình khen biết. 



b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp 



c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 



*Thành phần hồ sơ: 



 + Tờ trình đề nghị kèm theo danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị tặng Giấy khen 



của cấp trình khen; 



 + Báo cáo thành tích do tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng làm, trong đó ghi 



rõ hành động, thành tích để đề nghị khen thưởng; 



 + Biên bản họp xét của HĐ thi đua, khen thưởng đơn vị. 



* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 



d) Thời hạn giải quyết: Chưa quy định. 



e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 



g) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Văn phòng hoặc phòng Tổ chức - Hành chính 



các Sở, Ban, ngành; Văn phòng UBND cấp huyện. 



h) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Quyết định của thủ trưởng cơ quan tặng 



thưởng Giấy khen 



i) Phí, lệ phí: Không có. 



k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  



Theo mẫu phụ lục kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ. 



l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Đảm bảo theo quy định. 



m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; 



+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 



2005; 



+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 



năm 2013; 



+ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi 



hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; 



+ Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 21/11/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị ban 



hành Quy chế thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị./. 





https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-91-2017-nd-cp-huong-dan-luat-thi-dua-khen-thuong-315685.aspx


https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-91-2017-nd-cp-huong-dan-luat-thi-dua-khen-thuong-315685.aspx
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Mẫu số 011 



ĐƠN VỊ CẤP TRÊN 



–––––––– 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



–––––––––––––––––––––––––– 



              Tỉnh (thành phố), ngày…… tháng… năm…….. 



BÁO CÁO THÀNH TÍCH 



ĐỀ NGHỊ KHEN.........2 



(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với tập thể) 



Tên tập thể đề nghị 



(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt) 



I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 



1. Đặc điểm, tình hình: 



- Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử; 



- Quá trình thành lập và phát triển; 



- Những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội, cơ cấu tổ chức, 



cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể3. 



2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao. 



II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 



1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan (đơn vị) và đối 



tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định 



số ….. ngày….tháng …. năm 201.... của Chính phủ. 



Nội dung báo cáo nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu (nhiệm 



vụ) cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác so với các năm trước (hoặc so với lần khen 



thưởng trước đây); việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính; sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài 



nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với 



bộ, ban, ngành, địa phương và cả nước4. 



2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp 



dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác. 



3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước5. 



4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể6. 



III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG7 



1. Danh hiệu thi đua 



Năm Danh hiệu thi đua 
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu 



thi đua; cơ quan ban hành quyết định 



      



      



2. Hình thức khen thưởng 
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Năm 
Hình thức khen 



thưởng 



Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan 



ban hành quyết định 



      



      



 XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH 



KHEN THƯỞNG 



(Ký, đóng dấu) 



THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 



(Ký, đóng dấu) 



________________ 



1 Báo cáo thành tích 01 năm đối với Giấy khen 
2 Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng. 
3 Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh cần nêu tình hình tài chính: Tổng số vốn cố định, lưu động; 



nguồn vốn (ngân sách, tự có, vay ngân hàng...). 
4 Tùy theo hình thức đề nghị khen thưởng, nêu các tiêu chí cơ bản trong việc, thực hiện nhiệm vụ 



chính trị của đơn vị (có so sánh với năm trước thời điểm đề nghị), ví dụ: 



- Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản lượng, 



doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; các 



sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực hiện chính sách 



bảo hiểm đối với người lao động... việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo 



môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận 



của cơ quan nhà nước có thẩm quyền). 



- Đối với trường học: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số học sinh, hạnh kiểm và kết 



quả học tập; số học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện (thị xã, thành phố thuộc tỉnh), cấp tỉnh (thành 



phố thuộc Trung ương), cấp quốc gia; số giáo viên giỏi các cấp; số đề tài nghiên cứu,... 



- Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số người khám, chữa bệnh; tổng 



số người được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người được khám, 



điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí; số đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, áp dụng khoa học 



(giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội...). 
5 Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; chăm lo 



đời sống cán bộ, nhân viên; hoạt động xã hội, từ thiện... 
6 Công tác xây dựng đảng, đoàn thể: Nêu vai trò, kết quả hoạt động và xếp loại của tổ chức đảng, 



đoàn thể (kèm theo giấy chứng nhận hoặc quyết định công nhận). 
7 Nêu các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, bộ, ban, ngành, 



đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tặng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết 



định, ngày, tháng, năm ký quyết định). 
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Mẫu số 021 



ĐƠN VỊ CẤP TRÊN 



–––––––– 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



–––––––––––––––––––––––––– 



  Tỉnh (thành phố), ngày…… tháng……. năm…….. 



BÁO CÁO THÀNH TÍCH 



ĐỀ NGHỊ TẶNG....... 2 



(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với cá nhân) 



I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH 
- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt): ................................. 



- Sinh ngày, tháng, năm: ............................................ Giới tính:………………. 



- Quê quán3:.......................................................................................................... 



- Trú quán: ........................................................................................................... 



- Đơn vị công tác: ................................................................................................ 



- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): .......................................................... 



- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ..................................................................... 



- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: ......................................................... 



II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 
1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận: ........................................... 



2. Thành tích đạt được của cá nhân4: .................................................................. 



III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG5 



1. Danh hiệu thi đua 



Năm Danh hiệu thi đua 
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu 



thi đua; cơ quan ban hành quyết định 



      



      



2. Hình thức khen thưởng 



Năm Hình thức khen thưởng 
Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan 



ban hành quyết định 



      



      



 



THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 



XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ 



(Ký, đóng dấu) 



NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH 



(Ký, ghi rõ họ và tên) 



  



XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG 



(Ký, đóng dấu) 
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2. Tặng danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" cấp cơ sở 



a) Trình tự thực hiện:  



 Bước 1. Bộ phận Văn phòng tiếp nhận đề nghị khen thưởng của các phòng chuyên 



môn, đơn vị trực thuộc. 



 Bước 2. Thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo Hội đồng thi đua 



khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Thủ trưởng cơ quan quyết định khen thưởng. 



 Bước 3. Khi có Quyết định của Thủ trưởng cơ quan, bộ phận Văn phòng thông báo 



Quyết định, viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen. 



 Bước 4. Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ 



tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), bộ phận Văn phòng thông báo đến các 



đơn vị trình khen biết. 



b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp 



c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 



 * Thành phần hồ sơ: 



 + Văn bản đề nghị kèm theo danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị tặng danh hiệu 



tập thể lao động tiên tiến của cấp trình khen; 



 + Báo cáo thành tích do tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng làm, trong đó ghi 



rõ hành động, thành tích để đề nghị khen thưởng; 



 + Biên bản xét khen thưởng. 



 * Số lượng hồ sơ: 01 bộ 



d) Thời hạn giải quyết: Chưa quy định. 



e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 



g) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Văn phòng hoặc phòng Tổ chức - Hành 



chính các Sở, Ban, ngành, Văn phòng UBND cấp huyện. 



h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Thủ trưởng cơ quan tặng 



thưởng danh hiệu. 



i) Phí, lệ phí (nếu có): Không có. 



k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  



Theo mẫu phụ lục kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ. 



 l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Đảm bảo theo quy định. 



m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



 + Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; 



 + Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 



năm 2005; 



 + Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 



năm 2013; 



+ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi 



hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng. 



+ Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 21/11/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị ban 



hành Quy chế thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị./. 





https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-91-2017-nd-cp-huong-dan-luat-thi-dua-khen-thuong-315685.aspx


https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-91-2017-nd-cp-huong-dan-luat-thi-dua-khen-thuong-315685.aspx
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Mẫu số 011 



ĐƠN VỊ CẤP TRÊN 



–––––––– 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



–––––––––––––––––––––––––– 



              Tỉnh (thành phố), ngày…… tháng……. năm…….. 



BÁO CÁO THÀNH TÍCH 



ĐỀ NGHỊ KHEN.........2 



(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với tập thể) 



Tên tập thể đề nghị 



(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt) 



I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 
1. Đặc điểm, tình hình: 



- Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử; 



- Quá trình thành lập và phát triển; 



- Những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội, cơ cấu tổ chức, 



cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể3. 



2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao. 



II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 
1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan (đơn vị) và đối 



tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định 



số ….. ngày….tháng …. năm 201.... của Chính phủ. 



Nội dung báo cáo nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu (nhiệm 



vụ) cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác so với các năm trước (hoặc so với lần khen 



thưởng trước đây); việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính; sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài 



nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với 



bộ, ban, ngành, địa phương và cả nước4. 



2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp 



dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác. 



3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước5. 



4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể6. 



III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG7 



1. Danh hiệu thi đua 



Năm Danh hiệu thi đua 
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu 



thi đua; cơ quan ban hành quyết định 



      



      



2. Hình thức khen thưởng 



Năm Hình thức khen thưởng 
Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan 



ban hành quyết định 
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XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH 



KHEN THƯỞNG 



(Ký, đóng dấu) 



THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 



(Ký, đóng dấu) 



________________ 



1 Báo cáo thành tích 01 năm đối với Tập thể lao động tiên tiến. 
2 Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng. 
3 Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh cần nêu tình hình tài chính: Tổng số vốn cố định, lưu động; 



nguồn vốn (ngân sách, tự có, vay ngân hàng...). 
4 Tùy theo hình thức đề nghị khen thưởng, nêu các tiêu chí cơ bản trong việc, thực hiện nhiệm vụ 



chính trị của đơn vị (có so sánh với năm trước thời điểm đề nghị), ví dụ: 



- Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản lượng, 



doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; các 



sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực hiện chính sách 



bảo hiểm đối với người lao động... việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo 



môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận 



của cơ quan nhà nước có thẩm quyền). 



- Đối với trường học: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số học sinh, hạnh kiểm và kết 



quả học tập; số học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), cấp tỉnh 



(thành phố thuộc Trung ương), cấp quốc gia; số giáo viên giỏi các cấp; số đề tài nghiên cứu,... 



- Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số người khám, chữa bệnh; tổng 



số người được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người được khám, 



điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí; số đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, áp dụng khoa học 



(giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội...). 
5 Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; chăm lo 



đời sống cán bộ, nhân viên; hoạt động xã hội, từ thiện... 
6 Công tác xây dựng đảng, đoàn thể: Nêu vai trò, kết quả hoạt động và xếp loại của tổ chức đảng, 



đoàn thể (kèm theo giấy chứng nhận hoặc quyết định công nhận). 
7 Nêu các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, bộ, ban, ngành, 



đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tặng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết 



định, ngày, tháng, năm ký quyết định). 
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3. Tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" 



a) Trình tự thực hiện:  



 Bước 1. Bộ phận Văn phòng tiếp nhận đề nghị khen thưởng của các phòng chuyên 
môn, đơn vị trực thuộc. 



 Bước 2. Thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo Hội đồng thi đua 
khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Thủ trưởng cơ quan quyết định khen thưởng. 



 Bước 3. Khi có Quyết định của Thủ trưởng cơ quan, Văn phòng Sở thông báo Quyết 
định, viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen. 



Bước 4. Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ 
tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), bộ phận Văn phòng thông báo đến các 
đơn vị trình khen biết. 



b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp 



c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 



 a) Thành phần hồ sơ: 



 + Văn bản đề nghị kèm theo danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị tặng Danh hiệu 
của cấp trình khen; 



 + Báo cáo thành tích do tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng làm, trong đó ghi 
rõ hành động, thành tích để đề nghị khen thưởng; 



 + Biên bản xét khen thưởng. 



b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 



d) Thời hạn giải quyết: Chưa quy định. 



e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 



g) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Văn phòng hoặc phòng Tổ chức - Hành 
chính các Sở, Ban, ngành; Văn phòng UBND cấp huyện. 



 h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Thủ trưởng cơ quan tặng 
thưởng danh hiệu. 



i) Phí, lệ phí: Không có. 



k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  



Theo mẫu phụ lục kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ. 



l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:  



+  Đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc “Chiến sĩ tiên tiến”; 



+ Có sáng kiến để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được cơ sở công 
nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu được áp dụng tại cơ quan, tổ chức, 
đơn vị hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ được đơn vị công nhận. 



m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



 + Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; 



 + Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 
năm 2005; 



 + Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 
năm 2013; 



+ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng. 



+ Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 21/11/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị ban 
hành Quy chế thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị./. 



 





https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-91-2017-nd-cp-huong-dan-luat-thi-dua-khen-thuong-315685.aspx


https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-91-2017-nd-cp-huong-dan-luat-thi-dua-khen-thuong-315685.aspx
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Mẫu số 021 



ĐƠN VỊ CẤP TRÊN 



–––––––– 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



–––––––––––––––––––––––––– 



  Tỉnh (thành phố), ngày…… tháng……. năm…….. 



BÁO CÁO THÀNH TÍCH 



ĐỀ NGHỊ TẶNG....... 2 



(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với cá nhân) 



I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH 
- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt): ................................. 



- Sinh ngày, tháng, năm: ............................................ Giới tính:………………. 



- Quê quán3:.......................................................................................................... 



- Trú quán: ........................................................................................................... 



- Đơn vị công tác: ................................................................................................ 



- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): ........................................................... 



- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ..................................................................... 



- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: ......................................................... 



II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 
1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận: ........................................... 



2. Thành tích đạt được của cá nhân4: ................................................................... 



III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG5 



1. Danh hiệu thi đua 



Năm Danh hiệu thi đua 
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu 



thi đua; cơ quan ban hành quyết định 



      



2. Hình thức khen thưởng 



Năm 
Hình thức khen 



thưởng 



Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan 



ban hành quyết định 



      



      



THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 



XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ 



(Ký, đóng dấu) 



NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH 



(Ký, ghi rõ họ và tên) 



XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG 



(Ký, đóng dấu) 



_______________ 



1 Báo cáo thành tích 10 năm đối với danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. 
2 Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng. 
3 Đơn vị hành chính: Xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); tỉnh (thành 



phố trực thuộc trung ương). 
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4 Nêu thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao (kết quả đã đạt được về năng suất, 



chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; các biện pháp, giải pháp công tác trong việc đổi mới công 



tác quản lý, những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học; việc đổi mới công nghệ, ứng 



dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn; việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và 



pháp luật của Nhà nước; công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo 



đức; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các 



đoàn thể; công tác tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện...). 



- Đối với cán bộ làm công tác quản lý nêu tóm tắt thành tích của đơn vị, riêng thủ trưởng đơn vị kinh 



doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân 



sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá 



trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động... việc thực hiện 



nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh 



thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền). 



- Đối với trường học: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số học sinh, hạnh kiểm và kết 



quả học tập; số học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), cấp tỉnh 



(thành phố thuộc Trung ương), cấp quốc gia; số giáo viên giỏi các cấp; số đề tài nghiên cứu,... 



- Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số người khám, chữa bệnh; tổng 



số người được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người được khám, 



điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí; số đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, áp dụng khoa học 



(giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội...). 



- Đối với các hội đoàn thể, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm và các 



chương trình công tác của trung ương hội, đoàn thể giao. 



- Đối với các cơ quan quản lý nhà nước, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trong quản lý nhà 



nước, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác tham mưu cho lãnh đạo trong phát triển đơn vị, 



ngành, địa phương... 
5 Nêu các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, 



tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tặng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm 



ký quyết định). 



+ Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định của 06 lần đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua 



cơ sở” trước thời điểm đề nghị; 



+ Ghi rõ nội dung các sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hữu ích trong quản lý, công tác hoặc đề 



tài nghiên cứu (tham gia là thành viên hoặc chủ nhiệm đề tài khoa học), có ý kiến xác nhận của Hội 



đồng sáng kiến, khoa học cấp cơ sở (ghi rõ văn bản, ngày, tháng, năm) hoặc phải có giấy chứng 



nhận của Hội đồng kèm theo hồ sơ. 



- Đối với báo cáo đề nghị phong tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở” trước thời điểm đề 



nghị; các sáng kiến được cấp có thẩm quyền công nhận. 
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4. Tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến" cấp cơ sở 



a) Trình tự thực hiện:  



 Bước 1. Bộ phận Văn phòng tiếp nhận đề nghị khen thưởng của các phòng chuyên 



môn, đơn vị trực thuộc. 



 Bước 2. Thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo Hội đồng thi đua 



khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Thủ trưởng cơ quan quyết định khen thưởng. 



 Bước 3. Khi có Quyết định của Thủ trưởng cơ quan, bộ phận Văn phòng thông báo 



Quyết định, viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen. 



Bước 4. Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ 



tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), bộ phận Văn phòng thông báo đến các 



đơn vị trình khen biết. 



b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp  



c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 



 * Thành phần hồ sơ: 



 + Văn bản đề nghị kèm theo danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị tặng Giấy khen 



của cấp trình khen; 



 + Báo cáo thành tích do tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng làm, trong đó ghi 



rõ hành động, thành tích để đề nghị khen thưởng; 



 + Biên bản xét khen thưởng. 



* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 



d) Thời hạn giải quyết: Chưa quy định. 



e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 



g) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Văn phòng hoặc phòng Tổ chức - Hành 



chính các Sở, Ban, ngành; Văn phòng UBND cấp huyện. 



h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Thủ trưởng cơ quan tặng 



thưởng danh hiệu. 



i) Phí, lệ phí: Không có. 



k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Theo mẫu phụ lục kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-



CP của Chính phủ. 



 l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Đảm bảo theo quy định. 



m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



 - Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; 



 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 



năm 2005; 



 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 



năm 2013; 



- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi 



hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng. 



-  Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 21/11/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị ban 



hành Quy chế thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị./. 



 





https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-91-2017-nd-cp-huong-dan-luat-thi-dua-khen-thuong-315685.aspx


https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-91-2017-nd-cp-huong-dan-luat-thi-dua-khen-thuong-315685.aspx


https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-91-2017-nd-cp-huong-dan-luat-thi-dua-khen-thuong-315685.aspx
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Mẫu số 021 



ĐƠN VỊ CẤP TRÊN 



–––––––– 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



–––––––––––––––––––––––––– 



  Tỉnh (thành phố), ngày…… tháng……. năm…….. 



BÁO CÁO THÀNH TÍCH 



ĐỀ NGHỊ TẶNG....... 2 



(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với cá nhân) 



I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH 
- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt): ................................. 



- Sinh ngày, tháng, năm: ............................................ Giới tính:………………. 



- Quê quán3:.......................................................................................................... 



- Trú quán: ........................................................................................................... 



- Đơn vị công tác: ................................................................................................ 



- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): ........................................................... 



- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ..................................................................... 



- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: ......................................................... 



II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 
1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận: ............................................ 



2. Thành tích đạt được của cá nhân4: ................................................................... 



III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG5 



1. Danh hiệu thi đua 



Năm Danh hiệu thi đua 
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu 



thi đua; cơ quan ban hành quyết định 



      



2. Hình thức khen thưởng 



Năm 
Hình thức khen 



thưởng 



Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan 



ban hành quyết định 



      



THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 



XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ 



(Ký, đóng dấu) 



NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH 



(Ký, ghi rõ họ và tên) 



  



XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG 



(Ký, đóng dấu) 



1 Báo cáo thành tích 01 năm đối với danh hiệu Lao động tiên tiến. 
2 Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng. 
3 Đơn vị hành chính: Xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); tỉnh (thành 



phố trực thuộc trung ương). 
4 Nêu thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao (kết quả đã đạt được về năng suất, 



chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; các biện pháp, giải pháp công tác trong việc đổi mới công 
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tác quản lý, những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học; việc đổi mới công nghệ, ứng 



dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn; việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và 



pháp luật của Nhà nước; công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo 



đức; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các 



đoàn thể; công tác tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện...). 



- Đối với cán bộ làm công tác quản lý nêu tóm tắt thành tích của đơn vị, riêng thủ trưởng đơn vị kinh 



doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân 



sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá 



trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động... việc thực hiện 



nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh 



thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền). 



- Đối với trường học: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số học sinh, hạnh kiểm và kết 



quả học tập; số học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), cấp tỉnh 



(thành phố thuộc Trung ương), cấp quốc gia; số giáo viên giỏi các cấp; số đề tài nghiên cứu,... 



- Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số người khám, chữa bệnh; tổng 



số người được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người được khám, 



điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí; số đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, áp dụng khoa học 



(giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội...). 



- Đối với các hội đoàn thể, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm và các 



chương trình công tác của trung ương hội, đoàn thể giao. 



- Đối với các cơ quan quản lý nhà nước, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trong quản lý nhà 



nước, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác tham mưu cho lãnh đạo trong phát triển đơn vị, 



ngành, địa phương... 
5 Nêu các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, 



tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tặng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm 



ký quyết định). 



+ Ghi rõ nội dung các sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hữu ích trong quản lý, công tác hoặc đề 



tài nghiên cứu (tham gia là thành viên hoặc chủ nhiệm đề tài khoa học), có ý kiến xác nhận của Hội 



đồng sáng kiến, khoa học cấp cơ sở (ghi rõ văn bản, ngày, tháng, năm) hoặc phải có giấy chứng 



nhận của Hội đồng kèm theo hồ sơ. 
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V. LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 



1. Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu, chấp thuận xây dựng cùng thời điểm 



với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ 



tầng giao thông đường bộ đang khai thác 



a) Trình tự thực hiện: Không quy định 



b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp 



c) Thành phần hồ sơ: 



- Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình theo mẫu tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo 



Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT; 



- Hồ sơ thiết kế công trình thiết yếu (thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công), báo 



cáo kinh tế - kỹ thuật đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt bao gồm các thông tin về vị trí 



và lý trình công trình đường bộ tại nơi xây dựng công trình thiết yếu; bản vẽ thể hiện diện 



tích, kích thước công trình thiết yếu trên mặt bằng công trình đường bộ và trong phạm vi đất 



dành cho đường bộ; bản vẽ thể hiện mặt đứng và khoảng cách theo phương thẳng đứng từ 



công trình thiết yếu bên trên hoặc bên dưới đến bề mặt công trình đường bộ, khoảng cách 



theo phương ngang từ cột, tuyến đường dây, đường ống, bộ phận khác của công trình thiết 



yếu đến mép ngoài rãnh thoát nước dọc, mép mặt đường xe chạy hoặc mép ngoài cùng của 



mặt đường bộ; bộ phận công trình đường bộ phải đào, khoan khi xây dựng công trình thiết 



yếu; thiết kế kết cấu và biện pháp thi công hoàn trả công trình đường bộ trong phạm vi đất 



dành cho đường bộ bị đào hoặc ảnh hưởng do thi công công trình thiết yếu; 



- Đối với công trình thiết yếu xây dựng trong phạm vi dải phân cách giữa của đường bộ, 



ngoài hồ sơ quy định tại điểm a và điểm b phải có thông tin về khoảng cách theo phương 



thẳng đứng từ công trình thiết yếu đến bề mặt dải phân cách giữa, từ công trình thiết yếu đến 



mép ngoài dải phân cách giữa; 



- Công trình thiết yếu lắp đặt vào cầu, hầm hoặc các công trình đường bộ có kết cấu 



phức tạp khác ngoài hồ sơ quy định tại điểm a và điểm b khoản này phải có báo cáo kết quả 



thẩm tra thiết kế; 



- Trường hợp chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng 



công trình thiết yếu, hồ sơ đề nghị bao gồm đơn đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục 1a và 



Văn bản chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm 



quyền (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu). 



d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 



e) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc 



g) Đối tượng thực hiện: Các tổ chức được cấp thẩm quyền giao làm chủ đầu tư  



h) Cơ quan giải quyết:  



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị  



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị 



+ Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Không 



i) Kết quả thực hiện: Giấy phép thi công do Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị cấp 



k) Phí, lệ phí: Không quy định 
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l) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu Phụ lục 01  



m) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Phải đi kiểm tra hiện trường trước khi có văn 



bản chấp thuận 



n) Căn cứ pháp lý: 



- Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 hướng dẫn thực hiện một số điều 



của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về 



quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 



- Thông tư số 39/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của 



Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 



vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 



năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 



- Quyết định số 45/2022/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị ban 



hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa 



bàn tỉnh Quảng Trị. 
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PHỤ LỤC 01  



MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT 



CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 



  



(1) 



(2) 



------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



--------------- 



Số: …../….. …., ngày …. tháng …. năm 20…. 



  



ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU 



HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 



Chấp thuận xây dựng (...3...) 



Kính gửi ……………………….. (4) 



- Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý 



và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 



của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP; 



- Căn cứ Thông tư số .../TT-BGTVT ngày .... tháng ... năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 



hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính 



phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 



- Căn cứ Quyết định số 45/2022/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành quy 



định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; 



- (…5…..) 



( …2....) đề nghị được chấp thuận xây dựng công trình (...6...) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng 



giao thông đường bộ của (…..7…..) 



Gửi kèm theo các tài liệu sau: 



Hồ sơ thiết kế của (...6...); 



Bản sao (...8...) Báo cáo kết quả thẩm tra Hồ sơ thiết kế của (...6...) do (...9...) thực hiện. 



- (...10...) 



(.. .2...) cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trình thiết yếu và không đòi bồi thường khi cơ quan có 



thẩm quyền yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; đồng thời, hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật có 



liên quan để công trình thiết yếu được triển khai xây dựng trong thời hạn có hiệu lực của Văn bản chấp 



thuận. 



Địa chỉ liên hệ: ….. 



Số điện thoại: ……. 



  



 



Nơi nhận: 



- Như trên; 



- ………….; 



- ………….; 



- Lưu VT. 



(…2….) 



QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 



(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Hướng dẫn nội dung ghi trong Đơn đề nghị 



(1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu có). 



(2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu. 



(3) Ghi vắn tắt tên công trình, quốc lộ, địa phương;  



(4) Tên cơ quan chấp thuận cho phép xây dựng công trình thiết yếu  



(5) Văn bản cho phép chuẩn bị đầu tư hoặc phê duyệt đầu tư công trình thiết yếu của cấp có thẩm 



quyền. 



(6) Ghi rõ, đầy đủ tên, nhóm dự án của công trình thiết yếu. 



(7) Ghi rõ tên quốc lộ, cấp kỹ thuật của đường hiện tại và theo quy hoạch, lý trình, phía bên trái hoặc 



bên phải quốc lộ, các vị trí cắt ngang qua quốc lộ (nếu có). 



(8) Bản sao có xác nhận của chủ công trình (nếu công trình thiết yếu xây lắp qua cầu, hầm hoặc các 



công trình đường bộ phức tạp khác). 



(9) Tổ chức tư vấn (độc lập với tổ chức tư vấn lập Hồ sơ thiết kế) được phép hành nghề trong lĩnh vực 



công trình đường bộ. 



(10) Các tài liệu khác nếu (...2...) thấy cần thiết./. 
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2. Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu 



hạ tầng giao thông đường bộ đang khai thác 



a) Trình tự thực hiện: Không quy định 



b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp 



c) Thành phần hồ sơ:  



- Đơn đề nghị cấp giấy phép thi công công trình theo mẫu tại Phụ lục 4 ban hành kèm 



theo Thông tư 50/2015/TT-BGTVT; 



- 02 (hai) bộ hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công và biện pháp tổ chức thi công đã được cơ 



quan có thẩm quyền phê duyệt (bản chính). Nội dung bản vẽ thiết kế thi công thể hiện quy 



mô công trình, hạng mục công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 



thông đường bộ và các nội dung quy định tại các điểm b, c, d khoản 4 Điều 13; biện pháp tổ 



chức thi công thể hiện phương án thi công, phương án bảo đảm an toàn trong thi công xây 



dựng, an toàn giao thông và tổ chức giao thông. 



d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 



e) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc 



g) Đối tượng thực hiện: Các tổ chức được cấp thẩm quyền giao làm chủ đầu tư  



h) Cơ quan giải quyết:  



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị  



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị 



+ Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Không 



i) Kết quả thực hiện: Giấy phép thi công do Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị cấp 



k) Phí, lệ phí: Không quy định 



l) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu Phụ lục 4 



m) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Phải đi kiểm tra hiện trường trước khi có văn 



bản chấp thuận. 



n) Căn cứ pháp lý:  



- Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 hướng dẫn thực hiện một số điều 



của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về 



quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 



- Thông tư số 13/2020/TT-BGTVT ngày 29/6/2020 của Bộ Giao thông vận tải. 



Quyết định số 45/2022/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị ban 



hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa 



bàn tỉnh Quảng Trị. 
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PHỤ LỤC 4 



MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH 



 



(1) 



(2) 



------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



--------------- 



Số: …../….. …., ngày …. tháng …. năm 20…. 



  



ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH 



Cấp phép thi công (...3...) 



Kính gửi: …………………………. (...4...) 
 



- Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý 



và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 



của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP; 



- Căn cứ Thông tư số ...../TT-BGTVT ngày ... tháng ... năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 



hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính 



phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 



- Căn cứ Quyết định số 45/2022/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành quy 



định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; 



- Căn cứ (...5..); 



(....2....) đề nghị được cấp phép thi công (...6...) tại (...7...)Thời gian thi công bắt đầu từ ngày ... tháng 



... năm ... đến hết ngày .. .tháng ... năm ... 



Xin gửi kèm theo các tài liệu sau: 



+ (...5...) (bản sao có xác nhận của Chủ đầu tư). 



+ (...8...) (bản chính). 



+ (...9...). 



(...2...) Đối với thi công công trình thiết yếu: xin cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trình và không 



đòi bồi thường khi ngành đường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; đồng thời, hoàn chỉnh các thủ tục 



theo quy định của pháp luật có liên quan để công trình thiết yếu được triển khai xây dựng trong thời hạn có 



hiệu lực của Văn bản chấp thuận. 



(...2...) Đối với thi công trên đường bộ đang khai thác: xin cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo 



đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định, hạn chế ùn tắc giao thông đến mức cao nhất và không gây 



ô nhiễm môi trường. 



(...2...) xin cam kết thi công theo đúng Hồ sơ thiết kế đã được (...10...) phê duyệt và tuân thủ theo quy 



định của Giấy phép thi công. Nếu thi công không thực hiện các biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an 



toàn theo quy định, để xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, 



(...2...) chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. 



Địa chỉ liên hệ: ………. 



Số điện thoại: ……….. 



  



Nơi nhận: 



- Như trên; 



- ………….; 



(…2….) 



QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 



(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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- Lưu VT. 



Hướng dẫn ghi trong Đơn đề nghị 



(1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu có). 



(2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị cấp phép thi công (công trình thiết yếu hoặc thi công 



trên đường bộ đang khai thác); 



(3) Ghi vắn tắt tên công trình hoặc hạng mục công trình đề nghị cấp phép, đường tỉnh, địa phương; 



(4) Tên cơ quan cấp phép thi công; 



(5) Văn bản chấp thuận xây dựng hoặc chấp thuận thiết kế công trình của cơ quan quản lý đường bộ có 



thẩm quyền. 



(6) Ghi đầy đủ tên công trình hoặc hạng mục công trình đề nghị cấp phép thi công. 



(7) Ghi đầy rõ lý trình, tên đường tỉnh, thuộc địa phận huyện, thị xã, thành phố nào. 



(8) Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công (trong đó có Biện pháp tổ chức thi công đảm bảo an toàn giao 



thông) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt 



(9) Các tài liệu khác nếu (..2..) thấy cần thiết. 



(10) Cơ quan phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công./. 



Ghi chú: 



Trên đây là các nội dung chính của mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép thi công, các tổ chức, cá nhân căn 



cứ từng công trình cụ thể để ghi các nội dung và gửi kèm theo văn bản liên quan cho phù hợp./. 
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3. Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông nút giao đấu nối vào 



đường tỉnh 



a) Trình tự thực hiện: Không quy định 



b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp 



c) Thành phần hồ sơ:  



- Đơn đề nghị chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút 



giao theo mẫu tại Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT; 



- Quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt 



(bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu); hoặc văn bản thỏa 



thuận của Bộ Giao thông vận tải cho phép đấu nối đường nhánh vào quốc lộ đối với các 



trường hợp quốc lộ chưa có quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ được phê duyệt (bản sao 



có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu); 



- Văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo 



bản chính để đối chiếu) giao tổ chức, cá nhân làm chủ đầu tư hoặc chủ sử dụng nút giao; 



- Thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao (có biện pháp tổ chức 



thi công bảo đảm an toàn giao thông) do tổ chức tư vấn được phép hành nghề trong lĩnh vực 



công trình đường bộ lập (bản chính). 



d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ 



e) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc 



g) Đối tượng thực hiện: Các tổ chức được cấp thẩm quyền giao làm chủ đầu tư  



h) Cơ quan giải quyết:  



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị  



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị 



+ Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Không 



i) Kết quả thực hiện: Giấy phép thi công do Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị cấp 



k) Phí, lệ phí: Không quy định 



l) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu Phụ lục 03  



m) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Phải đi kiểm tra hiện trường trước khi có văn 



bản chấp thuận 



n) Căn cứ pháp lý: 



- Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 hướng dẫn thực hiện một số điều 



của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về 



quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 



- Quyết định số 45/2022/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị ban 



hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa 



bàn tỉnh Quảng Trị. 
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 PHỤ LỤC 03 



MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN THIẾT KẾ KỸ THUẬT NÚT GIAO, ĐƯỜNG NHÁNH ĐẤU NỐI 



VÀO ĐƯỜNG TỈNH 



 



(1) 



(2) 



------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



--------------- 



Số: …../….. …., ngày …. tháng …. năm 20…. 



  



ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN THIẾT KẾ KỸ THUẬT NÚT GIAO ĐƯỜNG NHÁNH ĐẤU NỐI 



VÀO ĐƯỜNG TỈNH 



Chấp thuận xây dựng (.. .3...) 



Kính gửi: …………………………. (4) 



 



- Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về 



quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 



tháng 9 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP; 



- Căn cứ Thông tư số .../TT-BGTVT ngày ... tháng ... năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 



vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 



2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 



- Căn cứ Quyết định số 45/2022/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị ban 



hành quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn 



tỉnh Quảng Trị; 



- (……..5…….) 



- ( 2....) đề nghị được chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông của nút giao đường 



nhánh đấu nối (…..6….. .) 



Gửi kèm theo các tài liệu sau: 



+ Quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ đã được UBND cấp tỉnh phê duyệt (bản sao có 



chứng thực); hoặc Văn bản chấp thuận của Bộ GTVT cho phép đấu nối đường nhánh vào quốc lộ 



đối với các trường hợp quốc lộ chưa có Quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ được phê duyệt 



(bản sao); 



+ Văn bản của UBND cấp tỉnh (bản chính) giao tổ chức, cá nhân làm Chủ đầu tư nút giao nếu 



quy hoạch hoặc văn bản chấp thuận đơn lẻ của Bộ GTVT chưa xác định rõ chủ đầu tư nút giao; 



+ Hồ sơ Thiết kế và Phương án tổ chức giao thông của nút giao (có Biện pháp tổ chức thi 



công bảo đảm an toàn giao thông) do Tổ chức tư vấn được phép hành nghề trong lĩnh vực công 



trình đường bộ lập (bản chính). 



- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ. 



(.. .2...) cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trình nút giao đấu nối đường nhánh vào đường 



tỉnh .... Tại Km../phải hoặc trái tuyến và không đòi bồi thường khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu 



di chuyển hoặc cải tạo; đồng thời, hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật có liên quan 



để công trình nút giao đấu nối đường nhánh vào đường tỉnh .... Tại Km...+.../phải hoặc trái tuyến 



được triển khai xây dựng trong thời hạn có hiệu lực của Văn bản chấp thuận. 



Địa chỉ liên hệ: …….. 
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Số điện thoại: …………. 



  



Nơi nhận: 



- Như trên; 



- ………….; 



- Lưu VT. 



(…2….) 



QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI 



KÝ 



(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 



 



Hướng dẫn nội dung ghi trong Đơn đề nghị 



(1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu có). 



(2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông của nút 



giao đường nhánh đấu nối (Do Chủ đầu tư đứng đơn). 



(3) Ghi vắn tắt tên công trình, đường tỉnh, địa phương; ví dụ “Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao 



thông của nút giao đường nhánh đấu nối tại Km..+.../Trái tuyến hoặc phải tuyến/ ĐT..”. 



(4) Tên cơ quan chấp thuận cho phép xây dựng công trình nút giao đấu nối đường nhánh theo quy định tại 



Điều 13 Quyết định số 45/2022/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh. 



(5) Văn bản cho phép chuẩn bị đầu tư hoặc phê duyệt đầu tư công trình thiết yếu của cấp có thẩm quyền. 



(6) Ghi rõ, đầy đủ tên đường tỉnh, cấp kỹ thuật của đường, lý trình, phía bên trái hoặc bên phải đường tỉnh./. 
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4. Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường tỉnh 



a) Trình tự thực hiện: Không quy định 



b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp. 



c) Thành phần hồ sơ: 



- Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình theo mẫu tại Phụ lục 04 ban hành kèm theo 



Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT; 



- Văn bản chấp thuận xây dựng hoặc chấp thuận thiết kế nút giao của cơ quan quản lý 



đường bộ có thẩm quyền (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối 



chiếu); 



- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công (trong đó có biện pháp tổ chức thi công đảm bảo an toàn 



giao thông) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (bản chính). 



d) Số lượng hồ sơ: 02 bộ 



e) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc 



g) Đối tượng thực hiện: Các tổ chức được cấp thẩm quyền giao làm chủ đầu tư  



h) Cơ quan giải quyết:  



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị  



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị 



+ Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Không 



i) Kết quả thực hiện: Giấy phép thi công do Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị cấp 



k) Phí, lệ phí: Không quy định 



l) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu Phụ lục 04  



m) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Phải đi kiểm tra hiện trường trước khi có văn 



bản chấp thuận. 



n) Căn cứ pháp lý: 



- Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 hướng dẫn thực hiện một số điều 



của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về 



quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 



- Quyết định số 45/2022/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị ban 



hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa 



bàn tỉnh Quảng Trị. 
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PHỤ LỤC 04 



MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH 



  



(1) 



(2) 



------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



--------------- 



Số: …../….. …., ngày …. tháng …. năm 20…. 



  



ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH 



Cấp phép thi công (...3...) 



Kính gửi: …………………………. (...4...) 



 



- Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về 



quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 



tháng 9 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP; 



- Căn cứ Thông tư số ...../TT-BGTVT ngày ... tháng ... năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao 



thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 



năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 



- Căn cứ Quyết định số 45/2022/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị ban 



hành quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn 



tỉnh Quảng Trị; 



- Căn cứ (...5..); 



(....2....) đề nghị được cấp phép thi công (...6...) tại (...7...)Thời gian thi công bắt đầu từ ngày ... 



tháng ... năm ... đến hết ngày .. .tháng ... năm ... 



Xin gửi kèm theo các tài liệu sau: 



+ (...5...) (bản sao có xác nhận của Chủ đầu tư). 



+ (...8...) (bản chính). 



+ (...9...). 



(...2...) Đối với thi công công trình thiết yếu: xin cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trình 



và không đòi bồi thường khi ngành đường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; đồng thời, hoàn 



chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật có liên quan để công trình thiết yếu được triển khai 



xây dựng trong thời hạn có hiệu lực của Văn bản chấp thuận. 



(...2...) Đối với thi công trên đường bộ đang khai thác: xin cam kết thực hiện đầy đủ các biện 



pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định, hạn chế ùn tắc giao thông đến mức cao 



nhất và không gây ô nhiễm môi trường. 



(...2...) xin cam kết thi công theo đúng Hồ sơ thiết kế đã được (...10...) phê duyệt và tuân thủ 



theo quy định của Giấy phép thi công. Nếu thi công không thực hiện các biện pháp bảo đảm giao 



thông thông suốt, an toàn theo quy định, để xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, ô nhiễm 



môi trường nghiêm trọng, (...2...) chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. 



Địa chỉ liên hệ: ………. 
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Số điện thoại: ……….. 



  



Nơi nhận: 



- Như trên; 



- ………….; 



- Lưu VT. 



(…2….) 



QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 



(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 



Hướng dẫn ghi trong Đơn đề nghị 



(1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu có). 



(2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị cấp phép thi công (công trình thiết yếu hoặc thi công 



trên đường bộ đang khai thác); 



(3) Ghi vắn tắt tên công trình hoặc hạng mục công trình đề nghị cấp phép, đường tỉnh, địa phương;  



(4) Tên cơ quan cấp phép thi công; 



(5) Văn bản chấp thuận xây dựng hoặc chấp thuận thiết kế công trình của cơ quan quản lý đường bộ 



có thẩm quyền. 



(6) Ghi đầy đủ tên công trình hoặc hạng mục công trình đề nghị cấp phép thi công. 



(7) Ghi đầy rõ lý trình, tên quốc lộ, thuộc địa phận tỉnh nào. 



(8) Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công (trong đó có Biện pháp tổ chức thi công đảm bảo an toàn giao 



thông) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt 



(9) Các tài liệu khác nếu (..2..) thấy cần thiết. 



(10) Cơ quan phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công./. 



Ghi chú: 



Trên đây là các nội dung chính của mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép thi công, các tổ chức, cá nhân 



căn cứ từng công trình cụ thể để ghi các nội dung và gửi kèm theo văn bản liên quan cho phù hợp./. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 











58 



VI. CÔNG NGHIỆP 



1. Thẩm định Đề án khuyến công 



a) Trình tự thực hiện: 



- Bước 1: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh nộp hồ sơ tại 



Sở Công Thương Quảng Trị;  



- Bước 2: Sở Công Thương tiến hành kiểm tra hồ sơ, yêu cầu bổ sung hoàn thiện nếu hồ 



sơ chưa đầy đủ theo quy định và vào sổ công văn đến;  



- Bước 3: Sở Công Thương tổ chức kiểm tra, đánh giá các đề án và tổng hợp trình Hội 



đồng thẩm định (Gồm có đại diện: Sở Công Thương- chủ trì; Sở Tài chính và Trung tâm 



Khuyến công và TVPTCN tỉnh); 



- Bước 4: Sở Công Thương làm Tờ trình (kèm theo Văn bản thẩm định của Hội đồng) 



gửi UBND tỉnh quyết định. 



b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính theo địa chỉ: Sở Công 



thương Quảng Trị, 313 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.  Điện 



thoại: 0233.3852265 



c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  



 Thành phần hồ sơ: 



- Tờ trình đề nghị thẩm định Đề án khuyến công; 



- Bản nhận xét, đánh giá của Trung tâm Khuyến công và TVPTCN tỉnh về các đề án 



(kèm theo các đề án đề nghị hỗ trợ). 



 Số lượng hồ sơ: 03 bộ 



d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 



e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 



g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương  



h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thẩm định 



i) Lệ phí: Không  



k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 



l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 



m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:   



- Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công; 



- Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết 



một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ; 



- Thông tư số 28/2018/TT-BTC hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công; 



- Nghị quyết số 38/2020/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 của HĐND tỉnh quy định nội dung 



và mức chi hỗ trợ hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; 



- Quyết định số 3849/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh phê duyệt chương 



trình khuyến công tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2025. 
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2. Thẩm định hồ sơ bổ sung/điều chỉnh cụm công nghiệp ra khỏi Quy hoạch 



a) Trình tự thực hiện: 



Bước 1: UBND huyện, thị xã, thành phố nộp hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Sở Công 



Thương. 



Bước 2: Cán bộ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các văn bản có trong hồ sơ (yêu cầu, 



hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo đúng quy định). Vào sổ hồ sơ 



văn bản đến, nội dung cần giải quyết.  



Bước 3: Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan để thẩm định. 



Trường hợp hồ sơ, nội dung hồ sơ và tài liệu liên quan không đáp ứng yêu cầu, Sở Công 



Thương có văn bản gửi UBND cấp huyện bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Thời hạn bổ sung, hoàn 



thiện hồ sơ không tính vào thời gian thẩm định. 



Sở Công Thương gửi báo cáo thẩm định (kèm theo 2 bộ hồ sơ và tài liệu liên quan; dự 



thảo quyết định; dự thảo văn bản lấy ý kiến thỏa thuận với Bộ Công Thương) trình UBND 



tỉnh ra quyết định bổ sung/điều chỉnh cụm công nghiệp ra khỏi Quy hoạch. 



* Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính theo địa chỉ: Sở Công 



thương Quảng Trị, 313 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Điện thoại: 



053.3852265 



b) Thành phần, số lượng hồ sơ: Điều 8, Nghị định số 68/2017/NĐ-CP: 



- Tờ trình của UBND cấp huyện đề nghị bổ sung/điều chỉnh cụm công nghiệp ra khỏi 



Quy hoạch (theo Mẫu 07 của Thông tư số 15/2017/TT-BCT); 



- Báo cáo điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch có nội dung chủ yếu sau: 



+ Đối với Báo cáo bổ sung Quy hoạch gồm: Căn cứ pháp lý, sự cần thiết, giải trình đáp 



ứng các điều kiện bổ sung Quy hoạch; nhu cầu mặt bằng sản xuất dự kiến thu hút đầu tư, di 



dời vào cụm công nghiệp; phương án bổ sung quy hoạch (gồm: Tên gọi, địa điểm, diện tích, 



hiện trạng sử dụng đất, ngành nghề hoạt động, tiến độ đầu tư hạ tầng, khả năng kết nối với hạ 



tầng bên ngoài, tư cách pháp nhân, năng lực của chủ đầu tư, nguồn vốn, giải pháp huy động 



vốn, phương án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, dự báo tác động, biện pháp xử lý môi 



trường và quản lý cụm công nghiệp sau khi được bổ sung Quy hoạch); 



+ Đối với Báo cáo điều chỉnh Quy hoạch gồm: Sự cần thiết, giải trình đáp ứng điều kiện 



điều chỉnh Quy hoạch; đánh giá hiện trạng, hiệu quả đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và 



phương án chuyển đổi cụm công nghiệp. 



- Các văn bản, tài liệu khác (nếu có). 



* Số lượng hồ sơ: 08 bộ (trong đó 02 bộ hồ sơ gốc). 



c) Thời hạn giải quyết : Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 



lệ. 



d) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức 



e) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Quảng Trị 



g) Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Công Thương Quảng Trị 



h) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản thẩm định. 
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i) Lệ phí: Không 



k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 



l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (Quy định tại Điều 7 Nghị định số 68/2017/NĐ-



CP) 



- Điều kiện bổ sung cụm công nghiệp vào Quy hoạch: 



+ Phù hợp với Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Quy hoạch phát triển công nghiệp, 



tiểu thủ công nghiệp; Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, cấp tỉnh; Quy hoạch xây 



dựng và các quy hoạch ngành, sản phẩm liên quan khác trên địa bàn; 



+ Có quỹ đất công nghiệp đủ để thành lập cụm công nghiệp mới; 



+ Các cụm công nghiệp trên địa bàn cấp huyện không đáp ứng nhu cầu thuê đất để đầu 



tư sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân; 



+ Xác định rõ chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. 



- Điều kiện điều chỉnh cụm công nghiệp ra khỏi Quy hoạch: Cụm công nghiệp đáp ứng 



một trong hai điều kiện sau thì xem xét, đưa ra khỏi Quy hoạch: 



+ Cụm công nghiệp không còn phù hợp với Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Quy 



hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Quy 



hoạch xây dựng, đô thị và các quy hoạch ngành, sản phẩm khác trên địa bàn; 



 + Có nhu cầu chuyển đổi cụm công nghiệp có hiệu quả đầu tư hạ tầng kỹ thuật thấp 



sang mục đích phát triển lĩnh vực, ngành nghề khác theo định hướng quy hoạch phát triển 



kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng, đô thị trên địa bàn đã được cấp có thẩm quyền phê 



duyệt. 



m) Căn cứ pháp lý:  



- Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển 



cụm công nghiệp; 



- Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị 



định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công 



nghiệp; 



- Thông tư số 15/2017/TT-BCT ngày 31/8/2017 của Bộ Công Thương  ban hành Thông 



tư quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 



tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; 



- Nghị quyết số 39/2020/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 của HĐND tỉnh về Chương trình 



hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025; 



- Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND ngày 16/11/2022 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, 



bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng 



Trị ban hành tại Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND. 
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Mẫu 06 



ỦY BAN NHÂN DÂN  



CẤP HUYỆN 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



--------------- 



Số: ……./TTr-UBND ……………….., ngày …… tháng…… năm …… 



  



TỜ TRÌNH 



Về việc bổ sung/điều chỉnh cụm công nghiệp ra khỏi Quy hoạch 



 



Kính gửi: Ủy ban nhân dân … (cấp tỉnh) … 



Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, 



phát triển cụm công nghiệp; 



Căn cứ …; 



Ủy ban nhân dân cấp huyện đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt bổ sung/điều chỉnh 



cụm công nghiệp … ra khỏi Quy hoạch … trên địa bàn như sau: 



1. Sự cần thiết bổ sung/điều chỉnh cụm công nghiệp ra khỏi Quy hoạch 



2. Giải trình việc đáp ứng các điều kiện bổ sung/điều chỉnh cụm công nghiệp ra khỏi Quy 



hoạch 



3. Tóm tắt nội dung bổ sung/điều chỉnh cụm công nghiệp ra khỏi Quy hoạch 



4. Đề xuất, kiến nghị 



(Kèm theo: Báo cáo bổ sung/điều chỉnh rút cụm công nghiệp ra khỏi Quy hoạch; văn bản, tài 



liệu có liên quan). 



  



Nơi nhận: 
- Như trên; 



- Sở Công Thương (thẩm định); 



- ……; 



- Lưu: VT, …. 



TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 



(Ký tên, đóng dấu) 
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3. Thẩm định hồ sơ thành lập, mở rộng cụm công nghiệp 



a) Trình tự thực hiện: 



Bước 1: UBND huyện, thị xã, thành phố nộp hồ sơ hợp lệ theo quy định tại mục Thành phần, 



số lượng hồ sơ ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  của Sở Công Thương . 



Bước 2: Công chức kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các văn bản có trong hồ sơ (yêu 



cầu, hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo đúng quy định). Vào sổ hồ 



sơ văn bản đến, nội dung cần giải quyết.  



Bước 3: Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan để thẩm định. 



Trường hợp hồ sơ, nội dung Báo cáo thành lập, mở rộng cụm công nghiệp không đáp ứng 



yêu cầu, Sở Công Thương có văn bản gửi UBND cấp huyện bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Thời 



hạn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời gian thẩm định. 



Sở Công Thương gửi báo cáo thẩm định (kèm theo 01 bộ hồ sơ và tài liệu liên quan; dự 



thảo quyết định; dự thảo văn bản thống nhất với Bộ Công Thương nếu quy mô diện tích điều 



chỉnh lớn hơn 5 ha so với quy hoạch) trình UBND tỉnh ra quyết định hoặc không quyết định 



thành lập, mở rộng cụm công nghiệp.  



b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính theo địa chỉ: Sở Công 



thương Quảng Trị, 313 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Điện thoại: 



0233.3852265 



c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Theo quy định tại Điều 11, Nghị định số 68/2017/NĐ-



CP 



- Tờ trình đề nghị thành lập hoặc mở rộng cụm công nghiệp của UBND cấp huyện (theo 



Mẫu 10 của Thông tư số 15/2017/TT-BCT); 



- Văn bản của doanh nghiệp, hợp tác xã đề nghị làm chủ đầu tư dự án xây dựng hạ tầng 



kỹ thuật hoặc văn bản của đơn vị được giao nhiệm vụ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm 



công nghiệp kèm theo Báo cáo đầu tư thành lập hoặc mở rộng cụm công nghiệp; 



- Bản sao giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu minh chứng tư cách pháp lý; 



- Bản sao một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính 2 năm gần nhất của chủ đầu tư; 



cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo 



lãnh về năng lực tài chính của chủ đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của chủ đầu 



tư; 



- Các văn bản, tài liệu khác có liên quan. 



* Nội dung chủ yếu Báo cáo đầu tư thành lập, mở rộng cụm công nghiệp, gồm: 



+ Căn cứ pháp lý, sự cần thiết, đánh giá sự phù hợp, đáp ứng các điều kiện thành lập, 



mở rộng cụm công nghiệp; tác động của các khu công nghiệp trên địa bàn ảnh hưởng đến 



hiệu quả đầu tư, tỷ lệ lấp đầy của cụm công nghiệp; 



+ Hiện trạng sử dụng đất, định hướng bố trí các ngành, nghề có tính liên kết, hỗ trợ 



trong sản xuất; cơ cấu sử dụng đất và dự kiến thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp; đánh giá 



khả năng đấu nối hạ tầng kỹ thuật bên trong và ngoài cụm công nghiệp; 



+ Xác định mục tiêu, diện tích, địa điểm, phạm vi đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật; 



phân tích, lựa chọn phương án đầu tư xây dựng hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật; 



phương án giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư (nếu có); tiến độ thực hiện dự án phù hợp 



với thực tế và khả năng huy động các nguồn lực; kế hoạch, tiến độ thu hút đầu tư, di dời và tỷ 



lệ lấp đầy của cụm công nghiệp; 
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+ Đánh giá năng lực, tư cách pháp lý của chủ đầu tư; dự kiến tổng mức đầu tư, cơ cấu, 



khả năng cân đối, huy động các nguồn vốn đầu tư (trong đó có nguồn vốn đầu tư công nếu 



có) để thực hiện dự án; 



+ Chi phí duy tu bảo dưỡng, vận hành hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật, các chi 



phí liên quan khác; phương thức quản lý, khai thác sử dụng sau khi đi vào hoạt động; 



+ Đánh giá hiện trạng môi trường, công tác quản lý môi trường, khả năng tiếp nhận chất 



thải xung quanh khu vực dự kiến thành lập, mở rộng cụm công nghiệp; dự báo những nguồn 



thải, tác động môi trường của các ngành, nghề dự kiến thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp 



và phương án quản lý môi trường; 



+ Phân tích, đánh giá sơ bộ hiệu quả kinh tế, xã hội của cụm công nghiệp; các giải pháp 



tổ chức thực hiện. 



- Số lượng hồ sơ: 08 bộ (trong đó 02 bộ hồ sơ gốc). 



d) Thời hạn giải quyết : Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 



lệ. 



e) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức 



g) Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Công Thương Quảng Trị 



h) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản thẩm định. 



i) Lệ phí: Không 



k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 



l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (Quy định tại Điều 10 Nghị định số 68/2017/NĐ-



CP): 



- Điều kiện thành lập cụm công nghiệp: 



+ Có trong Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp đã được phê duyệt; 



+ Có doanh nghiệp, hợp tác xã có tư cách pháp lý, có năng lực, kinh nghiệm đầu tư xây 



dựng hạ tầng kỹ thuật hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật; 



+ Trong trường hợp địa bàn cấp huyện đã thành lập cụm công nghiệp thì tỷ lệ lấp đầy 



trung bình của các cụm công nghiệp đạt trên 50% hoặc tổng quỹ đất công nghiệp chưa cho 



thuê của các cụm công nghiệp nhỏ hơn 50 ha. 



- Điều kiện mở rộng cụm công nghiệp: 



+ Không vượt quá 75 ha, có quỹ đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên 



địa bàn cấp huyện; 



+ Có doanh nghiệp, hợp tác xã có tư cách pháp lý, có năng lực, kinh nghiệm đầu tư xây 



dựng hạ tầng kỹ thuật hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật; 



+ Đạt tỷ lệ lấp đầy ít nhất 60% hoặc nhu cầu thuê đất công nghiệp trong cụm công 



nghiệp vượt quá diện tích đất công nghiệp hiện có của cụm công nghiệp; 



+ Hoàn thành xây dựng, đưa vào vận hành thường xuyên các công trình hạ tầng kỹ thuật 



chung theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt. 



m) Căn cứ pháp lý:  



- Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển 



cụm công nghiệp; 



- Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị 



định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công 



nghiệp; 
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- Thông tư số 15/2017/TT-BCT ngày 31/8/2017 của Bộ Công Thương  ban hành Thông 



tư quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 



tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp. 



- Nghị quyết số 39/2020/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 của HĐND tỉnh về Chương trình 



hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025. 



- Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND ngày 16/11/2022 của UBND tỉnh v/v  sửa đổi, bổ 



sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 



ban hành tại Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND. 
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Mẫu 10 



ỦY BAN NHÂN DÂN  



CẤP HUYỆN 



-------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



--------------- 



Số: ……../TTr-UBND ……, ngày … tháng … năm …… 



  



TỜ TRÌNH 



Về việc thành lập/mở rộng cụm công nghiệp 



 



Kính gửi: Ủy ban nhân dân … (cấp tỉnh) … 



Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, 



phát triển cụm công nghiệp; 



Căn cứ Quyết định số …/20…/QĐ-UBND ngày … tháng … năm 20… của Ủy ban nhân dân 



cấp tỉnh …(cấp tỉnh)… về việc phê duyệt Quy hoạch/bổ sung vào Quy hoạch…; 



Ủy ban nhân dân …(cấp huyện)… đề nghị Ủy ban nhân dân …(cấp tỉnh)… phê duyệt thành 



lập/mở rộng cụm công nghiệp … như sau: 



1. Sự cần thiết thành lập/mở rộng cụm công nghiệp 



2. Giải trình đáp ứng các điều kiện thành lập/mở rộng cụm công nghiệp 



3. Đề nghị thành lập/mở rộng cụm công nghiệp với các nội dung chính (tên gọi, diện tích, 



địa điểm, ngành nghề hoạt động chủ yếu, chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, quy mô đầu tư xây 



dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, tổng mức vốn đầu tư, cơ cấu nguồn vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự 



án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, …). 



4. Đề xuất ưu đãi, hỗ trợ đầu tư 



5. Đề xuất, kiến nghị khác 



  



Nơi nhận: 



- Như trên; 



- Sở Công Thương (thẩm định); 



- ……; 



- Lưu: VT, …. 



TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 



(Ký tên, đóng dấu) 
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IV. KHAI THÁC MỎ VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN 



1. Thẩm định dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình khai 



thác mỏ và chế biến khoáng sản 



a) Trình tự thực hiện: 



- Bước 1: Chủ đầu tư gửi hồ sơ dự án đầu tư xây dựng đến Sở Công Thương để tổ 



chức thẩm định. 



- Bước 2: Trong thời gian 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dự án, Sở 



Công Thương có trách nhiệm gửi văn bản kèm theo trích lục hồ sơ có liên quan đến các cơ 



quan, tổ chức theo quy định để lấy ý kiến về nội dung liên quan đến dự án. 



Thời hạn có văn bản trả lời của cơ quan, tổ chức có liên quan đến dự án, thiết kế cơ sở 



là không quá 15 (mười lăm) ngày đối với dự án nhóm B và 10 (mười) ngày đối với dự án 



nhóm C. Nếu quá thời hạn, các cơ quan, tổ chức liên quan không có văn bản trả lời thì được 



xem như đã chấp thuận về nội dung liên quan và chịu trách nhiệm về lĩnh vực quản lý của 



mình. 



Trường hợp cơ quan chuyên môn về xây dựng yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp 



đơn vị tư vấn thẩm tra theo quy định, trong thời gian 5 (năm) ngày làm việc kể từ khi nộp hồ 



sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về xây dựng có văn bản thông báo cho chủ đầu tư các nội 



dung cần thẩm tra để chủ đầu tư lựa chọn và ký kết hợp đồng với tư vấn thẩm tra; thời gian 



thực hiện thẩm tra không vượt quá 15 (mười lăm) ngày đối với dự án nhóm B và 10 (mười) 



ngày đối với dự án nhóm C. Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi kết quả thẩm tra cho cơ quan 



chuyên môn về xây dựng, người quyết định đầu tư để làm cơ sở thẩm định dự án. 



- Bước 3: Cơ quan chủ trì thẩm định dự án có trách nhiệm tổ chức thẩm định theo cơ 



chế một cửa liên thông đảm bảo đúng nội dung và thời gian theo quy định của Luật Xây 



dựng năm 2014 và Nghị định số 59/2015/NĐ-CP. 



b)  Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính theo địa chỉ: Sở Công 



thương Quảng Trị, 313 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. - Điện thoại: 



0233.3852265 



c) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ: 



*  Thành phần hồ sơ:  



Trường hợp Dự án đầu tư xây dựng công trình:  



- Tờ trình thẩm định (Theo mẫu 1-Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ). 



1. Văn bản pháp lý: 



- Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình (đối với dự án sử dụng 



vốn đầu tư công) hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng hoặc giấy chứng 



nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án sử dụng vốn khác); 



- Quyết định lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc thông qua thi tuyển hoặc tuyển 



chọn theo quy định và phương án thiết kế được lựa chọn kèm theo (nếu có); 



- Quyết định lựa chọn nhà thầu lập dự án; 



- Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (quy hoạch 1/2000 đối với khu công nghiệp quy mô 



trên 20 ha) được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc giấy phép quy hoạch của dự án; 



- Văn bản thẩm duyệt hoặc ý kiến về giải pháp phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh 



giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có); 
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- Văn bản thỏa thuận độ cao tĩnh không (nếu có); 



- Các văn bản thông tin, số liệu về hạ tầng kỹ thuật đô thị; 



- Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có). 



2. Tài liệu khảo sát, thiết kế, tổng mức đầu tư (dự toán): 



- Hồ sơ khảo sát xây dựng phục vụ lập dự án; 



- Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm tổng mức đầu tư hoặc dự toán); 



- Thiết kế cơ sở bao gồm bản vẽ và thuyết minh. 



3. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu: 



- Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập dự án, thiết kế cơ sở; 



- Chứng chỉ hành nghề và thông tin năng lực của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, 



chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế. 



Trường hợp dự án đầu tư chỉ yêu cầu Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng: 



- Tờ trình thẩm định (Theo mẫu 4 - Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ). 



1. Văn bản pháp lý: 



- Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình (đối với dự án sử dụng 



vốn đầu tư công); 



- Văn bản phê duyệt danh mục tiêu chuẩn nước ngoài (nếu có); 



- Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường 



của cơ quan có thẩm quyền (nếu có); 



- Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư; 



- Và các văn bản khác có liên quan. 



2. Tài liệu khảo sát xây dựng, thiết kế, dự toán: 



- Hồ sơ khảo sát xây dựng; 



- Hồ sơ thiết kế thiết kế bản vẽ thi công bao gồm thuyết minh và bản vẽ; 



- Dự toán xây dựng công trình đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, 



vốn nhà nước ngoài ngân sách. 



3. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu: 



- Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình; 



- Giấy phép nhà thầu nước ngoài (nếu có); 



- Chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết 



kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế (bản sao có chứng thực); 



*  Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 



d) Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày đối với dự án nhóm B, 20 ngày đối với dự 



án nhóm C và dự án chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng tính từ ngày nhận 



đủ hồ sơ hợp lệ. 



đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 



e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương. 



g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



- Văn bản về báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng 



(đối với công trình mỏ lộ thiên thực hiện theo Phụ lục 12, đối với công trình mỏ hầm lò thực 



hiện theo Phụ lục 13 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2016/TT-BCT). 
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- Văn bản về báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng 



(đối với công trình mỏ lộ thiên thực hiện theo Phụ lục 14, đối với công trình mỏ hầm lò thực 



hiện theo Phụ lục 15 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2016/TT-BCT). 



h) Lệ phí: Tính theo tỷ lệ phần trăm chi phí xây dựng công trình theo hường dẫn tại 



Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính, quy định mức thu, chế độ 



thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở. 



i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



- Tờ trình thẩm định Dự án (Mẫu số 01 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP);  



- Đối với Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (Mẫu số 04 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP). 



k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Các dự án đầu tư xây dựng công 



trình khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất 



xi măng) sử dụng vốn ngân sách nhà nước có quy mô từ nhóm B trở xuống được đầu tư xây 



dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh. 



l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13. 



- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư 



xây dựng. 



- Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn một số 



nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình. 



- Thông tư số 26/2016/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Bộ Công thương Quy 



định nội dung lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng và dự 



toán xây dựng công trình mỏ khoáng sản. 



- Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy 



định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí 



thẩm định thiết kế cơ sở. 
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Mẫu số 01 



TÊN TỔ CHỨC 



------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



--------------- 



Số: …………. …………., ngày ….. tháng ….. năm ….. 



  



TỜ TRÌNH 



Thẩm định dự án đầu tư xây dựng hoặc thiết kế cơ sở 



Kính gửi: (Cơ quan chủ trì thẩm định) 



Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 



Các căn cứ pháp lý khác có liên quan.............................................................................. 



(Tên tổ chức) trình (Cơ quan chủ trì thẩm định) thẩm định dự án đầu tư xây dựng (Tên dự án) với các nội dung chính 



sau: 



I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN (CÔNG TRÌNH) 



1. Tên dự án: ................................................................................................................... 



2. Nhóm dự án: ............................................................................................................... 



3. Loại và cấp công trình: ................................................................................................ 



4. Người quyết định đầu tư: ............................................................................................ 



5. Tên chủ đầu tư (nếu có) và các thông tin để liên hệ (địa chỉ, điện thoại,...): ............... 



6. Địa điểm xây dựng: ...................................................................................................... 



7. Giá trị tổng mức đầu tư: ............................................................................................... 



8. Nguồn vốn đầu tư: ....................................................................................................... 



9. Thời gian thực hiện: ...................................................................................................... 



10. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: ................................................................................. 



11. Nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi: .................................................................. 



12. Các thông tin khác (nếu có): ........................................................................................ 



II. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM BÁO CÁO 



1. Văn bản pháp lý: 



- Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình (đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công) hoặc văn bản 



chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án sử dụng vốn khác); 



- Quyết định lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc thông qua thi tuyển hoặc tuyển chọn theo quy định và phương án 



thiết kế được lựa chọn kèm theo (nếu có); 



- Quyết định lựa chọn nhà thầu lập dự án; 
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- Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (quy hoạch 1/2000 đối với khu công nghiệp quy mô trên 20 ha) được cấp có thẩm 



quyền phê duyệt hoặc giấy phép quy hoạch của dự án; 



- Văn bản thẩm duyệt hoặc ý kiến về giải pháp phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ 



quan có thẩm quyền (nếu có); 



- Văn bản thỏa thuận độ cao tĩnh không (nếu có); 



- Các văn bản thông tin, số liệu về hạ tầng kỹ thuật đô thị; 



- Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có). 



2. Tài liệu khảo sát, thiết kế, tổng mức đầu tư (dự toán): 



- Hồ sơ khảo sát xây dựng phục vụ lập dự án; 



- Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm tổng mức đầu tư hoặc dự toán); 



- Thiết kế cơ sở bao gồm bản vẽ và thuyết minh. 



3. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu: 



- Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập dự án, thiết kế cơ sở; 



- Chứng chỉ hành nghề và thông tin năng lực của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì 



thiết kế của nhà thầu thiết kế. 



(Tên tổ chức) trình (Cơ quan chủ trì thẩm định) thẩm định dự án đầu tư xây dựng (Tên dự án) với các nội dung nêu 



trên./. 



  



  



Nơi nhận: 



- Như trên; 



- Lưu. 



ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC 



(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 



 



 



 



 



Tên người đại diện 
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Mẫu số 04 



TÊN TỔ CHỨC 



------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



--------------- 



Số: ……….. ………, ngày ….. tháng ….. năm …. 



  



TỜ TRÌNH 



Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng 



Kính gửi: (Cơ quan thẩm định) 



Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 



Các căn cứ pháp lý khác có liên quan. 



(Tên chủ đầu tư) trình (Cơ quan thẩm định) thẩm định thiết kế (thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công) và dự toán 



xây dựng công trình 



I. THÔNG TIN CHUNG CÔNG TRÌNH 



1. Tên công trình: ............................................................................................................. 



2. Loại, cấp, quy mô công trình: ....................................................................................... 



3. Tên chủ đầu tư và các thông tin để liên lạc (điện thoại, địa chỉ,….): ............................ 



4. Địa điểm xây dựng: ...................................................................................................... 



5. Giá trị dự toán xây dựng công trình: ............................................................................. 



6. Nguồn vốn đầu tư: ........................................................................................................ 



7. Nhà thầu lập thiết kế và dự toán xây dựng: .................................................................. 



8. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: ................................................................................... 



9. Các thông tin khác có liên quan: ................................................................................... 



II. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM BAO GỒM 



1. Văn bản pháp lý: 



- Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình (đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công); 



- Văn bản phê duyệt danh mục tiêu chuẩn nước ngoài (nếu có); 



- Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu 



có); 



- Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư; 



- Và các văn bản khác có liên quan. 



2. Tài liệu khảo sát xây dựng, thiết kế, dự toán: 



- Hồ sơ khảo sát xây dựng; 
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- Hồ sơ thiết kế thiết kế bản vẽ thi công bao gồm thuyết minh và bản vẽ; 



- Dự toán xây dựng công trình đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách. 



3. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu: 



- Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình; 



- Giấy phép nhà thầu nước ngoài (nếu có); 



- Chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu 



thiết kế (bản sao có chứng thực); 



(Tên tổ chức) trình (Cơ quan thẩm định) thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình…. với các nội dung nêu 



trên./. 



  



  



Nơi nhận: 



- Như trên; 



- Lưu: 



ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC 



(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 



 



 



 



 



Tên người đại diện 
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2. Thẩm định thiết kế cơ sở (bản vẽ thi công đối với dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo 



kinh tế - kỹ thuật) của dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ và chế biến 



khoáng sản 



a) Trình tự thực hiện: 



- Bước 1: Chủ đầu tư gửi hồ sơ thiết kế cơ sở (TKCS) hoặc thiết kế bản vẽ thi công 



(TKBVTC) đối với dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đến Sở Công Thương để 



tổ chức thẩm định. 



- Bước 2: Trong thời gian 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ dự án, 



Sở Công Thương có trách nhiệm gửi văn bản kèm theo hồ sơ đến các cơ quan, tổ chức có 



liên quan theo quy định để lấy ý kiến về nội dung liên quan đến thiết kế cơ sở của dự án. 



Thời hạn có văn bản trả lời của cơ quan, tổ chức có liên quan đến TKCS hoặc TKBVTC 



là không quá 15 (mười lăm) ngày đối với dự án nhóm B và 10 (mười) ngày đối với dự án 



nhóm C. Nếu quá thời hạn, các cơ quan, tổ chức liên quan không có văn bản trả lời thì được 



xem như đã chấp thuận về nội dung xin ý kiến và chịu trách nhiệm về lĩnh vực quản lý của 



mình. 



Thời hạn thẩm định thiết kế cơ sở: Không quá 20 (hai mươi) ngày đối với dự án nhóm B 



và 15 (mười lăm) ngày đối với dự án nhóm C. 



Trường hợp Sở Công Thương yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp đơn vị tư vấn thẩm 



tra theo quy định, trong thời gian 5 (năm) ngày làm việc kể từ khi nộp hồ sơ hợp lệ, Sở Công 



Thương có văn bản thông báo cho chủ đầu tư các nội dung cần thẩm tra để chủ đầu tư lựa 



chọn và ký kết hợp đồng với tư vấn thẩm tra; thời gian thực hiện thẩm tra không vượt quá 15 



(mười lăm) ngày đối với dự án nhóm B và 10 (mười) ngày đối với dự án nhóm C. Chủ đầu tư 



có trách nhiệm gửi kết quả thẩm tra cho Sở Công Thương, người quyết định đầu tư để làm cơ 



sở thẩm định. 



- Bước 3: Cơ quan chủ trì có trách nhiệm tổ chức thẩm định theo cơ chế một cửa liên 



thông đảm bảo đúng nội dung và thời gian theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 và 



Nghị định số 59/2015/NĐ-CP. 



b)  Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính theo địa chỉ: Sở Công 



thương Quảng Trị, 313 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. - Điện thoại: 



0233.3852265 



 c) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ: 



- Tờ trình thẩm định TKCS (theo Mẫu số 01 của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP); 



1. Văn bản pháp lý: 



- Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình (đối với dự án sử dụng 



vốn đầu tư công) hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng hoặc giấy chứng 



nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án sử dụng vốn khác); 



- Quyết định lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc thông qua thi tuyển hoặc tuyển chọn 



theo quy định và phương án thiết kế được lựa chọn kèm theo (nếu có); 
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- Quyết định lựa chọn nhà thầu lập dự án; 



- Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (quy hoạch 1/2000 đối với khu công nghiệp quy mô trên 



20 ha) được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc giấy phép quy hoạch của dự án; 



- Văn bản thẩm duyệt hoặc ý kiến về giải pháp phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá 



tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có); 



- Văn bản thỏa thuận độ cao tĩnh không (nếu có); 



- Các văn bản thông tin, số liệu về hạ tầng kỹ thuật đô thị; 



- Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có). 



2. Tài liệu khảo sát, thiết kế, tổng mức đầu tư (dự toán): 



- Hồ sơ khảo sát xây dựng phục vụ lập dự án; 



- Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm tổng mức đầu tư hoặc dự toán); 



- Thiết kế cơ sở bao gồm bản vẽ và thuyết minh. 



3. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu: 



- Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập dự án, thiết kế cơ sở; 



- Chứng chỉ hành nghề và thông tin năng lực của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ 



nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế. 



* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 



d) Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày đối với dự án nhóm B và 15 ngày đối với 



dự án nhóm C tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 



e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương. 



g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản về báo cáo kết quả thẩm định 



TKCS, TKBVTC của dự án theo Phụ lục số 16, 17 của Thông tư số 26/2016/TT-BCT. 



h) Lệ phí: Phí thẩm định theo quy định tại Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 



10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 



thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở. 



i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình thẩm định TKCS theo Mẫu số 01 của Nghị 



định số 59/2015/NĐ-CP. 



k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



Các dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ khoáng 



sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất xi măng), bao gồm:  



- Đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, dự án PPP: Các 



dự án quy mô từ nhóm B trở xuống được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh 



- Đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn khác: Các dự án đầu tư xây dựng công 



trình công cộng, công trình có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn của cộng 



đồng đối với công trình từ cấp II trở xuống được xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh. 



Các dự án chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật thì thẩm định thiết kế bản vẽ thi công. 
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l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13. 



- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư 



xây dựng. 



- Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Công Thương quy định chi tiết và 



hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng 



công trình. 



- Thông tư số 26/2016/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Bộ Công thương Quy 



định nội dung lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng và dự 



toán xây dựng công trình mỏ khoáng sản. 



- Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định 



mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm 



định thiết kế cơ sở. 
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Mẫu số 01 



TÊN TỔ CHỨC 



------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



--------------- 



Số: …………. …………., ngày ….. tháng ….. năm ….. 



  



TỜ TRÌNH 



Thẩm định dự án đầu tư xây dựng hoặc thiết kế cơ sở 



Kính gửi: (Cơ quan chủ trì thẩm định) 



Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 



Các căn cứ pháp lý khác có liên quan.............................................................................. 



(Tên tổ chức) trình (Cơ quan chủ trì thẩm định) thẩm định dự án đầu tư xây dựng (Tên dự án) với các nội dung chính 



sau: 



I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN (CÔNG TRÌNH) 



1. Tên dự án: ................................................................................................................... 



2. Nhóm dự án: ............................................................................................................... 



3. Loại và cấp công trình: ................................................................................................ 



4. Người quyết định đầu tư: ............................................................................................ 



5. Tên chủ đầu tư (nếu có) và các thông tin để liên hệ (địa chỉ, điện thoại,...): ............... 



6. Địa điểm xây dựng: ...................................................................................................... 



7. Giá trị tổng mức đầu tư: ............................................................................................... 



8. Nguồn vốn đầu tư: ....................................................................................................... 



9. Thời gian thực hiện: ...................................................................................................... 



10. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: ................................................................................. 



11. Nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi: .................................................................. 



12. Các thông tin khác (nếu có): ........................................................................................ 



II. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM BÁO CÁO 



1. Văn bản pháp lý: 



- Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình (đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công) hoặc văn bản 



chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án sử dụng vốn khác); 



- Quyết định lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc thông qua thi tuyển hoặc tuyển chọn theo quy định và phương án 



thiết kế được lựa chọn kèm theo (nếu có); 



- Quyết định lựa chọn nhà thầu lập dự án; 
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- Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (quy hoạch 1/2000 đối với khu công nghiệp quy mô trên 20 ha) được cấp có thẩm 



quyền phê duyệt hoặc giấy phép quy hoạch của dự án; 



- Văn bản thẩm duyệt hoặc ý kiến về giải pháp phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ 



quan có thẩm quyền (nếu có); 



- Văn bản thỏa thuận độ cao tĩnh không (nếu có); 



- Các văn bản thông tin, số liệu về hạ tầng kỹ thuật đô thị; 



- Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có). 



2. Tài liệu khảo sát, thiết kế, tổng mức đầu tư (dự toán): 



- Hồ sơ khảo sát xây dựng phục vụ lập dự án; 



- Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm tổng mức đầu tư hoặc dự toán); 



- Thiết kế cơ sở bao gồm bản vẽ và thuyết minh. 



3. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu: 



- Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập dự án, thiết kế cơ sở; 



- Chứng chỉ hành nghề và thông tin năng lực của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì 



thiết kế của nhà thầu thiết kế. 



(Tên tổ chức) trình (Cơ quan chủ trì thẩm định) thẩm định dự án đầu tư xây dựng (Tên dự án) với các nội dung nêu 



trên./. 



  



  



Nơi nhận: 



- Như trên; 



- Lưu. 



ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC 



(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 



 



 



 



 



Tên người đại diện 
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3. Thẩm định thiết kế, dự toán dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ và 



chế biến khoáng sản 



a) Trình tự thực hiện: 



- Bước 1: Chủ đầu tư gửi hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán 



(nếu có) theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Sở Công Thương. 



- Bước 2: Cơ quan chủ trì thẩm định có trách nhiệm tổ chức thẩm định các nội dung của 



thiết kế, dự toán xây dựng công trình. Trong quá trình thẩm định thiết kế xây dựng, cơ quan 



chuyên môn về xây dựng có trách nhiệm yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền 



thẩm định về môi trường, phòng, chống cháy, nổ và nội dung khác theo quy định của pháp 



luật. 



Thời hạn có văn bản thông báo kết quả thẩm định của cơ quan quản lý nhà nước có 



thẩm quyền thẩm định về môi trường, phòng, chống cháy, nổ và nội dung khác theo quy định 



của pháp luật chuyên ngành nhưng không được vượt quá thời gian thẩm tra thiết kế, dự toán 



xây dựng. Nếu quá thời hạn, các cơ quan, tổ chức liên quan không có văn bản trả lời thì được 



xem như đã chấp thuận về nội dung thẩm định và chịu trách nhiệm về lĩnh vực quản lý của 



mình. 



Trường hợp cơ quan chuyên môn về xây dựng yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp đơn 



vị tư vấn thẩm tra, trong thời gian 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ 



quan chuyên môn về xây dựng có văn bản thông báo cho chủ đầu tư các nội dung cần thẩm 



tra để chủ đầu tư lựa chọn, ký hợp đồng với tư vấn thẩm tra; thời gian thực hiện thẩm tra 



không vượt quá 15 (mười lăm) ngày đối với công trình cấp II và cấp III; 10 (mười) ngày đối 



với các công trình còn lại. Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi kết quả thẩm tra cho cơ quan 



chuyên môn về xây dựng, người quyết định đầu tư để làm cơ sở thẩm định thiết kế, dự toán 



xây dựng. 



- Bước 3: Cơ quan chủ trì thẩm định dự án có trách nhiệm tổ chức thẩm định theo cơ 



chế một cửa liên thông đảm bảo đúng nội dung và thời gian theo quy định của Luật Xây 



dựng năm 2014 và Nghị định số 59/2015/NĐ-CP. 



b)  Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính theo địa chỉ: Sở Công 



thương Quảng Trị, 313 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. - Điện thoại: 



0233.3852265. 



c) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ: 



- Tờ trình thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình (Theo mẫu 06, Nghị định 



59/2016/NĐ-CP của Chính phủ). 



1. Văn bản pháp lý: 



- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; 



- Hồ sơ thiết kế cơ sở được phê duyệt cùng dự án đầu tư xây dựng; 



- Văn bản phê duyệt danh mục tiêu chuẩn nước ngoài (nếu có); 



- Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường của 



cơ quan có thẩm quyền (nếu có); 



- Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư; 



- Các văn bản khác có liên quan. 



2. Tài liệu khảo sát xây dựng, thiết kế, dự toán: 
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- Hồ sơ khảo sát xây dựng; 



- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công bao gồm thuyết minh và bản vẽ; 



- Dự toán xây dựng công trình đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn 



nhà nước ngoài ngân sách. 



3. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu: 



- Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình; 



- Giấy phép nhà thầu nước ngoài (nếu có); 



- Chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, 



chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế. 



* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 



d) Thời hạn giải quyết: Không quá 30 (ba mươi) ngày đối với công trình cấp II và cấp 



III; Không quá 20 (hai mươi) ngày đối với các công trình còn lại. 



đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 



e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương. 



g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



- Văn bản về báo cáo kết quả kết quả thẩm định Thiết kế kỹ thuật và dự toán xây dựng 



đối với công trình mỏ lộ thiên thực hiện theo Phụ lục 18, đối với công trình mỏ hầm lò thực 



hiện theo Phụ lục 19 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2016/TT-BCT ngày 30 tháng 11 



năm 2016 của Bộ Công thương. 



- Văn bản về báo cáo kết quả kết quả thẩm định Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây 



dựng: 



+ Trường hợp thiết kế hai bước không lập riêng theo các hạng mục công trình: đối với 



công trình mỏ lộ thiên thực hiện theo Phụ lục 20, đối với công trình mỏ hầm lò thực hiện 



theo Phụ lục 21 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2016/TT-BCT; 



+ Trường hợp thiết kế hai bước lập riêng theo các hạng mục công trình và thiết kế ba 



bước: hạng mục công trình hoặc cụm hạng mục công trình mỏ khoáng sản (mỏ lộ thiên và 



mỏ hầm lò) thực hiện theo Phụ lục 22 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2016/TT-BCT. 



h) Lệ phí: Phí thẩm định theo quy định tại Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 



10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 



thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng. 



i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



Tờ trình thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình theo Mẫu số 06 ban hành 



kèm theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP. 



k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



Các dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ khoáng 



sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất xi măng), bao gồm:  



- Đối với dự án sử dụng nguồn vốn Ngân sách nhà nước: Công trình từ cấp II trở xuống 



được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh, trừ các công trình do Bộ Công 



Thương tổ chức thẩm định. 



- Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách: Công trình từ cấp III trở lên 



được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh, trừ các công trình do Bộ Công 



Thương tổ chức thẩm định. 
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- Đối với dự án sử dụng vốn khác: Công trình công cộng từ cấp III trở lên, công trình 



xây dựng có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn cộng đồng được xây dựng 



trên địa bàn hành chính của tỉnh, trừ các công trình do Bộ Công Thương tổ chức thẩm định. 



l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; 



- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư 



xây dựng. 



- Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội 



dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình. 



- Thông tư số 26/2016/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Bộ Công thương quy 



định nội dung lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng và dự 



toán xây dựng công trình mỏ khoáng sản. 



- Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, 



chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán 



xây dựng. 
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Mẫu số 06 



TÊN TỔ CHỨC 



------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



--------------- 



Số: ……….. ………, ngày … tháng …. năm …….. 



  



TỜ TRÌNH 



Thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình 



Kính gửi: (Cơ quan thẩm định) 



Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 



Các căn cứ pháp lý khác có liên quan. 



(Tên chủ đầu tư) trình (Cơ quan thẩm định) thẩm định thiết kế (thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi 



công) và dự toán xây dựng công trình 



I. THÔNG TIN CHUNG CÔNG TRÌNH 



1. Tên công trình: ............................................................................................................. 



2. Cấp công trình: ............................................................................................................ 



3. Thuộc dự án: Theo quyết định đầu tư được phê duyệt .............................................. 



4. Tên chủ đầu tư và các thông tin để liên lạc (điện thoại, địa chỉ,...): ............................ 



5. Địa điểm xây dựng: ...................................................................................................... 



6. Giá trị dự toán xây dựng công trình: ............................................................................ 



7. Nguồn vốn đầu tư: ....................................................................................................... 



8. Nhà thầu lập thiết kế và dự toán xây dựng: ................................................................. 



9. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: .................................................................................. 



10. Các thông tin khác có liên quan: ................................................................................ 



II. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM BAO GỒM 



1. Văn bản pháp lý: 



- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; 



- Hồ sơ thiết kế cơ sở được phê duyệt cùng dự án đầu tư xây dựng; 



- Văn bản phê duyệt danh mục tiêu chuẩn nước ngoài (nếu có); 



- Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có 



thẩm quyền (nếu có); 



- Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư; 



- Các văn bản khác có liên quan. 



2. Tài liệu khảo sát xây dựng, thiết kế, dự toán: 



- Hồ sơ khảo sát xây dựng; 



- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công bao gồm thuyết minh và bản vẽ; 
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- Dự toán xây dựng công trình đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước 



ngoài ngân sách. 



3. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu: 



- Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình; 



- Giấy phép nhà thầu nước ngoài (nếu có); 



- Chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết 



kế của nhà thầu thiết kế. 



(Tên tổ chức) trình (Cơ quan thẩm định) thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình.... với 



các nội dung nêu trên./. 



  



  



Nơi nhận: 



- Như trên; 



- Lưu: 



ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC 



(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng 



dấu) 



 



 



 



 



Tên người đại diện 
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VIII. LĨNH VỰC ĐIỆN 



1. Thẩm định thiết kế cơ sở công trình điện 



a) Trình tự thực hiện: 



- Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ thiết kế cơ sở (TKCS) tại Sở Công Thương 



- Bước 2: Sở Công Thương tiến hành kiểm tra hồ sơ, yêu cầu bổ sung hoàn thiện nếu hồ 



sơ chưa đầy đủ theo đúng quy định. Viết giấy biên nhận và vào sổ hồ sơ đến. 



 + Trong thời gian 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ dự án, Sở 



Công Thương có trách nhiệm gửi văn bản kèm theo hồ sơ đến các cơ quan, tổ chức có liên 



quan theo quy định để lấy ý kiến về nội dung liên quan đến thiết kế cơ sở của dự án. 



 + Thời hạn có văn bản trả lời của cơ quan, tổ chức có liên quan đến dự án, thiết kế cơ 



sở theo quy định như sau: Không quá 15 (mười lăm) ngày đối với dự án nhóm B và 10 



(mười) ngày đối với dự án nhóm C. Nếu quá thời hạn, các cơ quan, tổ chức liên quan không 



có văn bản trả lời thì được xem như đã chấp thuận về nội dung xin ý kiến về thiết kế cơ sở và 



chịu trách nhiệm về lĩnh vực quản lý của mình. 



  * Trường hợp Sở Công Thương yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp đơn vị tư vấn 



thẩm tra theo quy định, trong thời gian 5 (năm) ngày làm việc kể từ khi nộp hồ sơ hợp lệ, Sở 



Công Thương có văn bản thông báo cho chủ đầu tư các nội dung cần thẩm tra để chủ đầu tư 



lựa chọn và ký kết hợp đồng với tư vấn thẩm tra; thời gian thực hiện thẩm tra không vượt 



quá 15 (mười lăm) ngày đối với dự án nhóm B và 10 (mười) ngày đối với dự án nhóm C. Chủ 



đầu tư có trách nhiệm gửi kết quả thẩm tra cho cơ quan chuyên môn về xây dựng, người 



quyết định đầu tư để làm cơ sở thẩm định dự án, thiết kế cơ sở. 



- Bước 3: Sở Công Thương có trách nhiệm tổ chức thẩm định theo cơ chế một cửa liên 



thông đảm bảo đúng nội dung và thời gian theo quy định. 



- Bước 4: Trả kết quả trực tiếp.  



b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính theo địa chỉ: Sở Công 



thương Quảng Trị, 313 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Điện thoại: 



0233.3852265 



c) Thành phần, số lượng hồ sơ:   



- Tờ trình thẩm định thiết kế cơ sở (theo Mẫu số 01); 



- Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình (đối với dự án sử dụng 



vốn đầu tư công) hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng hoặc giấy chứng nhận 



đăng ký đầu tư (đối với dự án sử dụng vốn khác); 



- Quyết định lựa chọn nhà thầu lập dự án; 



- Văn bản thoả thuận đấu nối của ngành điện; 



- Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có). 



* Tài liệu khảo sát, thiết kế, tổng mức đầu tư (dự toán): 



- Hồ sơ khảo sát xây dựng phục vụ lập dự án; 
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- Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm tổng mức đầu tư hoặc dự toán); 



- Thiết kế cơ sở bao gồm bản vẽ và thuyết minh. 



* Hồ sơ năng lực của các nhà thầu: 



- Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập dự án, thiết kế cơ sở; 



- Chứng chỉ hành nghề và thông tin năng lực của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ 



nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế. 



*  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



d) Thời hạn giải quyết:  



- Đối với các dự án nhóm C: 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 



- Đối với các dự án nhóm B: 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



e) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức 



g) Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Công Thương Quảng Trị 



h) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ 



sở của dự án.                   



i) Lệ phí: Lệ phí thẩm định thiết kế cơ sở theo quy định tại Thông tư số 176/2011/TT-



BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính. 



k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình thẩm định Thiết kế cơ sở (theo mẫu Phụ lục 01); 



l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Đối với công trình hầm mỏ, dầu khí, nhà máy 



điện, đường dây tải điện, trạm biến áp và các công trình công nghiệp chuyên ngành. 



m) Căn cứ pháp lý: 



- Luật xây dựng số 50/2014/QH13; 



- Nghị định số 32/2015/NĐ-CPngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư 



xây dựng; 



- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và 



bảo trì công trình xây dựng; 



- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư 



xây dựng;  



- Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ 



thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng. 
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Mẫu số 01 



TÊN TỔ CHỨC 



------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



--------------- 



Số: …………. …………., ngày ….. tháng ….. năm ….. 



 



TỜ TRÌNH 



Thẩm định dự án đầu tư xây dựng hoặc thiết kế cơ sở 



 



Kính gửi: (Cơ quan chủ trì thẩm định) 



Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 



Các căn cứ pháp lý khác có liên quan..................................................................... 



(Tên tổ chức) trình (Cơ quan chủ trì thẩm định) thẩm định dự án đầu tư xây dựng (Tên dự án) với các nội dung chính 



sau: 



I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN (CÔNG TRÌNH) 



1. Tên dự án: ....................................................................................................  



2. Nhóm dự án: ................................................................................................ 



3. Loại và cấp công trình: .................................................................................. 



4. Người quyết định đầu tư: ............................................................................... 



5. Tên chủ đầu tư (nếu có) và các thông tin để liên hệ (địa chỉ, điện thoại,...): .. 



6. Địa điểm xây dựng: .......................................................................................  



7. Giá trị tổng mức đầu tư: .................................................................................. 



8. Nguồn vốn đầu tư: ............................................................................................  



9. Thời gian thực hiện: ......................................................................................... 



10. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: ..................................................................... 



11. Nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi: ....................................................... 



12. Các thông tin khác (nếu có): ........................................................................... 



II. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM BÁO CÁO 



1. Văn bản pháp lý: 



- Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình (đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công) hoặc văn bản 



chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án sử dụng vốn khác); 



- Quyết định lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc thông qua thi tuyển hoặc tuyển chọn theo quy định và phương án 



thiết kế được lựa chọn kèm theo (nếu có); 



- Quyết định lựa chọn nhà thầu lập dự án; 



- Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (quy hoạch 1/2000 đối với khu công nghiệp quy mô trên 20 ha) được cấp có thẩm 



quyền phê duyệt hoặc giấy phép quy hoạch của dự án; 



- Văn bản thẩm duyệt hoặc ý kiến về giải pháp phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ 



quan có thẩm quyền (nếu có); 



- Văn bản thỏa thuận độ cao tĩnh không (nếu có); 



- Các văn bản thông tin, số liệu về hạ tầng kỹ thuật đô thị; 



- Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có). 



2. Tài liệu khảo sát, thiết kế, tổng mức đầu tư (dự toán): 



- Hồ sơ khảo sát xây dựng phục vụ lập dự án; 
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- Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm tổng mức đầu tư hoặc dự toán); 



- Thiết kế cơ sở bao gồm bản vẽ và thuyết minh. 



3. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu: 



- Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập dự án, thiết kế cơ sở; 



- Chứng chỉ hành nghề và thông tin năng lực của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì 



thiết kế của nhà thầu thiết kế. 



(Tên tổ chức) trình (Cơ quan chủ trì thẩm định) thẩm định dự án đầu tư xây dựng (Tên dự án) với các nội dung nêu 



trên./. 



  



Nơi nhận: 



- Như trên; 



- Lưu. 



ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC 



(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 



 



 



 



 



Tên người đại diện 
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2. Thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công 
trình điện 



a) Trình tự thực hiện: 



- Bước 1. Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Sở Công 
Thương Quảng Trị. 



- Bước 2. Công chức kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 



- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì vào sổ VB đến cho người nộp. 



- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn 
để người đến nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định. 



- Trường hợp nhận qua đường bưu điện mà hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công 
chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm liên lạc Tổ chức nộp hồ sơ để hướng dẫn  bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ theo quy định. 



- Bước 3: Sở Công Thương có trách nhiệm tổ chức thẩm định theo cơ chế một cửa liên 
thông đảm bảo đúng nội dung và thời gian theo quy định. 



- Bước 4: Trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Công Thương Quảng Trị. Thời gian trả 
kết quả: Theo giờ hành chính. 



b) Cách thức thực hiện: 



Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính và nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả theo địa chỉ: Sở Công thương Quảng Trị, 313 đường Hùng Vương, thành 
phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. - Điện thoại: 0233.3852265 



c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 



- Tờ trình của Chủ đầu tư xin thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hoặc điều 
chỉnh định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (trường hợp trình điều chỉnh); 



1. Văn bản pháp lý: 



- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; 



- Hồ sơ thiết kế cơ sở được phê duyệt cùng dự án đầu tư xây dựng; 



- Văn bản phê duyệt danh mục tiêu chuẩn nước ngoài (nếu có); 



- Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường của 
cơ quan có thẩm quyền (nếu có); 



- Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư; 



- Các văn bản khác có liên quan. 



2. Tài liệu khảo sát xây dựng, thiết kế, dự toán: 



- Hồ sơ khảo sát xây dựng; 



- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công bao gồm thuyết minh và bản vẽ; 



- Dự toán xây dựng công trình đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn 
nhà nước ngoài ngân sách. 



3. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu: 



- Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình; 



- Giấy phép nhà thầu nước ngoài (nếu có); 



- Chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, 
chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế. 



         * Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 



d) Thời hạn giải quyết: 
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- Không quá 30 ngày làm việc đối với công trình cấp II và cấp III; 



- Không quá 20 ngày làm việc đối với công trình cấp IV; 



  * Trường hợp Sở Công Thương yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp đơn vị tư vấn 
thẩm tra theo quy định, trong thời gian 5 (năm) ngày làm việc kể từ khi nộp hồ sơ hợp lệ, Sở 
Công Thương có văn bản thông báo cho chủ đầu tư các nội dung cần thẩm tra để chủ đầu tư 
lựa chọn và ký kết hợp đồng với tư vấn thẩm tra; thời gian thực hiện thẩm tra không vượt 
quá 15 (mười lăm) ngày đối với công trình cấp II và cấp III; 10 (mười) ngày đối với các 
công trình cấp IV. Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi kết quả thẩm tra cho Sở Công Thương để 
làm cơ sở thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán. 



e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 



g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Quảng Trị. 



h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thông báo kết quả thẩm định  



i) Phí thẩm định: Tính theo tỷ lệ % của giá trị công trình (Thông tư 210/2016/TT-BTC 
ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng). 



k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



Tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình theo Mẫu số 06 
quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015. 



l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Công trình đường dây tải điện, trạm 
biến áp và các công trình công nghiệp chuyên ngành. 



m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



          - Luật Xây dựng 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 



- Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 



- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư 
xây dựng công trình; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa 
đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về 
quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 32/2015/NĐ-CPngày 25/3/2015 của Chính phủ 
về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 



- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Phòng cháy và chữa cháy; 



- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về Quy hoạch 
bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế 
hoạch bảo vệ môi trường; 



- Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định 
và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ 
Xây dựng: Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và 
thiết kế, dự toán xây dựng công trình; Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của 
Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình 
xây dựng; 



- Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định 
thiết kế cơ sở; 



- Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự 
toán xây dựng./. 





http://xaydung.nghean.gov.vn/wps/PA_WCM_Authoring_UI/jsp/My%20Documents/Downloads/1388_Luat%20Xay%20dung.doc
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 Mẫu số 06 



TÊN TỔ CHỨC 



------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



--------------- 



Số: ……….. ………, ngày … tháng …. năm …….. 



  



TỜ TRÌNH 



Thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình 



Kính gửi: (Cơ quan thẩm định) 



Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 



Các căn cứ pháp lý khác có liên quan. 



(Tên chủ đầu tư) trình (Cơ quan thẩm định) thẩm định thiết kế (thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công) và dự 



toán xây dựng công trình 



I. THÔNG TIN CHUNG CÔNG TRÌNH 



1. Tên công trình: ...........................................................................  



2. Cấp công trình: ................................................................................  



3. Thuộc dự án: Theo quyết định đầu tư được phê duyệt ...............................  



4. Tên chủ đầu tư và các thông tin để liên lạc (điện thoại, địa chỉ,...): ...........  



5. Địa điểm xây dựng: ..................................................................  



6. Giá trị dự toán xây dựng công trình: .......................................................  



7. Nguồn vốn đầu tư: ..........................................................................  



8. Nhà thầu lập thiết kế và dự toán xây dựng: ........................................  



9. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: ................................................................  



10. Các thông tin khác có liên quan: ...................................................  



II. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM BAO GỒM 



1. Văn bản pháp lý: 



- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; 



- Hồ sơ thiết kế cơ sở được phê duyệt cùng dự án đầu tư xây dựng; 



- Văn bản phê duyệt danh mục tiêu chuẩn nước ngoài (nếu có); 



- Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền 



(nếu có); 



- Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư; 



- Các văn bản khác có liên quan. 
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2. Tài liệu khảo sát xây dựng, thiết kế, dự toán: 



- Hồ sơ khảo sát xây dựng; 



- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công bao gồm thuyết minh và bản vẽ; 



- Dự toán xây dựng công trình đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân 



sách. 



3. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu: 



- Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình; 



- Giấy phép nhà thầu nước ngoài (nếu có); 



- Chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà 



thầu thiết kế. 



(Tên tổ chức) trình (Cơ quan thẩm định) thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình.... với các nội dung 



nêu trên./. 



  



  



Nơi nhận: 



- Như trên; 



- Lưu: 



ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC 



(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 



 



 



 



 



Tên người đại diện 
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IX. LĨNH VỰC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI 



1. Thẩm định Đề án Xúc tiến thương mại 



a) Trình tự thực hiện: 



- Bước 1:  



+ Chậm nhất là vào ngày 01/6 của năm trước năm kế hoạch, các đơn vị có nhu cầu hỗ 



trợ kinh phí XTTM nộp một (01) bộ hồ sơ về Trung tâm Xúc tiến, ĐTTM và Du lịch. 



+ Trung tâm tổng hợp nộp hồ sơ của các đơn vị và nộp tại Sở Công Thương.  



- Bước 2: Cán bộ của Sở Công Thương tiến hành kiểm tra hồ sơ, yêu cầu bổ sung hoàn 



thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định. vào sổ hồ sơ văn bản đến;  



- Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ hợp lệ, Sở 



Công Thương (Hội đồng thẩm định Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh) tổ chức kiểm 



tra, thẩm định các đề án và tổng hợp Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh. 



- Bước 4: Sở Công Thương làm Tờ trình (kèm theo Văn bản thẩm định của Hội đồng) 



gửi Sở Tài chính. 



b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại địa chỉ: Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị, 313 



đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.  



- Điện thoại: 0233.3852265 



c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  



* Thành phần hồ sơ: 



- Tờ trình đề nghị hỗ trợ kinh phí XTTM tỉnh (Theo mẫu Phụ lục 1); 



- Hồ sơ Đề án XTTM (Theo mẫu Phụ lục 2). 



- Bản sao các giấy tờ khác liên quan của từng Đề án (nếu có). 



* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 



d) Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 



e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 



g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương (Hội đồng thẩm định 



Chương trình XTTM tỉnh). 



h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thẩm định 



i) Lệ phí: Không  



k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Tờ trình Đề nghị hỗ trợ kinh phí xúc tiến thương mại tỉnh 



(Phụ lục 01 của Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 của UBND tỉnh Quảng 



Trị). 



l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  



Đơn vị chủ trì phải đáp ứng đủ các điều kiện:  



- Có tư cách pháp nhân;  



- Có khả năng huy động các nguồn lực để tổ chức thực hiện Đề án;  



- Có kinh nghiệm, năng lực trong việc tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại;  



- Thực hiện Đề án nhằm mang lại lợi ích cho cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, 



không nhằm mục đích lợi nhuận. 



m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:   





http://luathoangminh.com/
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- Quyết định số 72/2010/Q Đ-TTg ngày 15/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
ban hành quy định xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc 
gia; 



- Thông tư số 171/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn quy chế 
tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện chương trình xúc tiến thương mại Quốc 
gia; 



- Căn cứ Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị 
ban hành quy chế quản lý và thực hiện Chương trình XTTM tỉnh Quảng Trị;  



- Quyết định số 3556/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt 
Chương trình XTTM tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025. 
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Phụ lục 1 



Mẫu Tờ trình đề nghị hỗ trợ kinh phí XTTM tỉnh 



của Đơn vị chủ trì gửi Hội đồng thẩm định Chương trình XTTM tỉnh 



 



TÊN ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ 



 



             Số:       /….. 



 



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



 



……………….., ngày          tháng      năm…   



 



TỜ TRÌNH 



V/v đề nghị hỗ trợ kinh phí XTTM tỉnh năm …. 



 



Kính gửi: Hội đồng thẩm định Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh  



 



Căn cứ Quyết định ......../2019/QĐ-UBND ngày  /   /2019 của UBDN tỉnh ban hành Quy chế 



quản lý và sử dụng kinh phí XTTM trên địa bàn tỉnh. 



(Tên đơn vị chủ trì) đề xuất ………. Đề án XTTM tỉnh năm ..... với tổng kinh phí đề nghị nhà 



nước hỗ trợ là……………………. đồng. 



(Tên đơn vị chủ trì) gửi kèm đây các tài liệu sau:  



1. Danh mục các đề án XTTM tỉnh năm ............ 



2. Các Đề án XTTM tỉnh năm ...........(theo mẫu). 



(Tên đơn vị chủ trì) kính đề nghị Hội đồng thẩm định Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh 



tiếp nhận và xem xét thẩm định./. 



 



Nơi nhận: 



- Như trên; 



- Lưu: VT, …. 



THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 



(Ký tên và đóng dấu) 
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Phụ lục 2 



MẪU ĐỀ ÁN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TỈNH NĂM .... 



Ban hành kèm theo Quyết định  số       /2019/QĐ-UBND 



ngày     /12 /2019 của UBND tỉnh Quảng Trị 



 



TÊN ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ 



        ........, ngày……tháng…….năm…      



 



ĐỀ ÁN 



Tên đề án: ……………………………………… 



 



1. Sự cần thiết 



- Nêu đặc điểm, xu thế thị trường thế giới; Phân tích tính phù hợp của đề án này với định 



hướng phát triển kinh tế xã hội, chiến lược xuất khẩu /phát triển thị trường nội địa/miền núi, biên 



giới và hải đảo, chiến lược xuất khẩu chung về ngành hàng và/hoặc thị trường.  



- Chứng minh sự phù hợp của đề án với thực trạng về mặt hàng, thị trường, doanh nghiệp, môi 



trường cạnh tranh. 



- Chứng minh đề án xuất phát từ nhu cầu của doanh nghiệp (đề nghị gửi kèm tài liệu). 



- Nêu rõ lý do và sự cần thiết phải triển khai thực hiện đề án. 



- Làm rõ, cụ thể hóa và chi tiết hóa đề án sẽ góp phần phát triển xuất khẩu/thị trường trong 



nước/miền núi, biên giới và hải đảo như thế nào. 



- Làm rõ, cụ thể hóa và chi tiết hóa đề án sẽ góp phần nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh 



của cộng đồng doanh nghiệp như thế nào. 



- Đề án đóng vai trò gì trong kế hoạch tổng thể về phát triển ngành hàng và vùng kinh tế? 



Chương trình giúp phát huy hoặc khai thác lợi thế của ngành hàng hay của thị trường mục tiêu như 



thế nào? Hay chương trình khắc phục được hạn chế gì của doanh nghiệp trong ngành? 



- Làm rõ sự tham gia ủng hộ của các địa phương có mặt hàng mục tiêu của đề án. 



- Đề án đã được đơn vị thực hiện từ năm nào? Một số kết quả chính của các năm trước? 



2. Mục tiêu:  



3. Nội dung chương trình: 



- Thời gian: 



- Địa điểm: 



- Đối tượng mục tiêu:  nêu rõ thành phần doanh nghiệp dự kiến tham gia, Tiêu chí lựa chọn 



doanh nghiệp. 



- Mặt hàng mục tiêu: 



- Thị trường mục tiêu: 



- Quy mô: số lượng doanh nghiệp dự kiến tham gia 



- Nội dung hoạt động chính: 



4. Phương thức triển khai: 



- Nêu rõ phối hợp với đối tác nào, nguyên tắc phối hợp ra sao, làm như thế nào để đạt mục tiêu 



đề án.  



- Kinh nghiệm, khả năng hợp tác với các chuyên gia, đối tác uy tín trong và ngoài nước để 



thực hiện đề án. 



5. Kế hoạch triển khai và tiến độ thực hiện: 



Stt Hạng mục công việc chính Thời gian Thời gian kết Bố trí nhân 
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bắt đầu thúc lực 



1     



2     



…     



     



6. Dự toán kinh phí: Chi tiết theo mẫu 



- Tổng dự toán kinh phí: ……. ………đồng 



- Phần đề nghị Nhà nước hỗ trợ: …… .đồng 



7. Rủi ro dự kiến và các biện pháp khắc phục 



- Dự báo các rủi ro có thể xảy ra làm ảnh hưởng tới hiệu quả của chương trình. Trong từng tình 



huống, nêu ra các biện pháp khắc phục, phòng ngừa rủi ro.  



8. Hiệu quả dự kiến 



- Phân tích hiệu quả dự kiến cả về mặt định tính và định lượng, ngắn hạn và dài hạn, trực tiếp 



và gián tiếp phù hợp với mục tiêu đề ra của chương trình. 



CHỦ NHIỆM ĐỀ ÁN 



(Ký tên, đóng dấu) 



 



 



………………………….. 
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2. Phê duyệt nội quy của siêu thị và trung tâm thương mại 



a) Trình tự thực hiện: 



- Tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ đến Sở Công thương, đường Hùng 



Vương, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.    



- Nhận kết quả sau 07 ngày làm việc (nếu không chấp thuận có văn bản trả lời nêu rõ lý 



do) 



b) Cách thức thực hiện:  



Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính cho Sở  theo địa chỉ: Sở Công thương Quảng 



Trị, đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.  



- Điện thoại: 0233.3852265;   Fax: 0233.3852265  



c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  



- Tờ trình xin phê duyệt Nội quy (theo Quyết định 1371/2004/QĐ-BTM ngày 24/9/2004 



của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương); 



- Nội dung nội quy xin phê duyệt. 



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 



d) Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



e) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức 



g) Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Công Thương Quảng Trị 



h) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận 



i) Lệ phí: Không 



k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 



l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 



m) Căn cứ pháp lý: 



- Quyết định 1371/2004/QĐ-BTM ngày 24/9/2004 của Bộ Thương mại (nay là Bộ 



Công Thương) về việc ban hành Quy chế Siêu thị, Trung tâm thương mại. 
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X.  LĨNH VỰC XÂY DỰNG 



1. Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 



a) Trình tự thực hiện:   



- Sở Tài chính cung cấp bản kê khai giá các mặt hàng vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh 



do các doanh nghiệp thực hiện kê khai giá tại Sở Tài chính (nếu có). UBND các huyện, thành 



phố, thị xã báo cáo giá thị trường đối với các loại cật liệu xây dựng phổ biến và chủ yếu trên 



địa bàn. Các Sở Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cung cấp danh 



sách doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng phổ biến thuộc phạm vi quản lý 



chuyên ngành hoặc sử dụng trong công trình chuyên ngành trên địa bàn tỉnh. Cục Quản lý thị 



trường cung cấp thông tin giá niêm yết của các mặt hàng vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh 



từ các đợt kiểm tra.  



- Sở Xây dựng tổ chức tiếp nhận, tổng hợp thông tin, dự thảo nội dung công bố giá vật 



liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh; gửi lấy ý kiến các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành 



phố, thị xã. 



- Các Sở, ban,  ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã góp ý bằng văn bản về Sở 



Xây dựng.  



- Sở Xây dựng tổng hợp, công bố giá vật liệu xây dựng theo tháng (hoặc công bố đột 



xuất). 



b) Cách thức thực hiện: Không quy định 



c) Thành phần hồ sơ: 



- Công văn gửi Sở Xây dựng Quảng Trị đề nghị Công bố giá vật liệu xây dựng. 



- Bảng giá của sản phẩm bao gồm các thông tin: ghi rõ tên, mã, chủng loại, quy cách, 



kích thước, thông số kỹ thuật của sản phẩm; giá bán của tháng trước, giá bán tại thời điểm 



hiện tại…. (theo mẫu số 01 Quyết định số 2329/QĐ-UBND ngày 08/9/2022 của UBND tỉnh) 



- Thuyết minh đơn giá bán vật liệu (kèm theo hồ sơ đề xuất xác định giá bán) của doanh 



nghiệp sản xuất hoặc doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng (nếu có). 



- Chứng thực Giấy phép đăng ký kinh doanh (nếu có). 



- Chứng thực Giấy chứng nhận hợp quy (kèm theo danh mục, kiểu loại sản phẩm, hàng 



hoá vật liệu xây dựng được chứng nhận), Giấy công bố hợp quy, Thông báo tiếp nhận hồ sơ 



Công bố hợp quy còn hiệu lực áp dụng cho các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng bắt 



buộc phải công bố hợp quy được quy định tại Bảng 1 Phần 2 QCVN 16:2019/BXD ban hành 



kèm theo Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc 



gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (nếu có). 



- Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm, kèm theo hồ sơ kiểm định chất lượng của cấp 



có thẩm quyền cấp đối với các sản phẩm không thuộc danh mục theo quy định tại Thông tư 



số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng) (nếu có). 



- Bản sao có công chứng Giấy phép khai thác khoáng sản, Hợp đồng thuê đất: Đối với 



các sản phẩm vật liệu xây dựng được khai thác, chế biến từ khoáng sản thiên nhiên như: Cát, 



đá, đất, đá… (nếu có). 
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- Danh sách, địa chỉ các cơ sở cung ứng, các đại lý phân phối hiện nay tại tỉnh Quảng 



Trị liên quan đến sản phẩm đơn vị đề nghị công bố giá (nếu có). 



- Danh sách một số công trình đã và đang sử dụng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 



(kèm theo bản sao hợp đồng cung ứng, hóa đơn bán sản phẩm tại thời điểm gần nhất) (nếu 



có). 



- Các tài liệu khác có liên quan như catalogue sản phẩm... (nếu có). 



d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ (bản chính) kèm theo bản mềm (file excel, PDF, word...) 



e) Thời hạn giải quyết:  



- Định kỳ trước ngày 25 hàng tháng hoặc đột xuất (khi có yêu cầu, chỉ đạo của Bộ Xây 



dựng, UBND tỉnh): Sở Tài chính cung cấp bản kê khai giá các mặt hàng vật liệu xây dựng 



trên địa bàn tỉnh do các doanh nghiệp thực hiện kê khai giá tại Sở Tài chính (nếu có). UBND 



các huyện, thành phố, thị xã báo cáo giá thị trường đối với các loại cật liệu xây dựng phổ 



biến và chủ yếu trên địa bàn. Các Sở Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông 



thôn cung cấp danh sách doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng phổ biến thuộc 



phạm vi quản lý chuyên ngành hoặc sử dụng trong công trình chuyên ngành trên địa bàn tỉnh. 



Cục Quản lý thị trường cung cấp thông tin giá niêm yết của các mặt hàng vật liệu xây dựng 



trên địa bàn tỉnh từ các đợt kiểm tra. 



- Sở Xây dựng tổ chức tiếp nhận, tổng hợp thông tin, dự thảo nội dung công bố giá vật 



liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh; gửi lấy ý kiến các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, 



thị xã trước ngày 30 hàng tháng. 



- Các Sở, ban, ngành (Tài chính, Công thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát 



triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Tài Nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh 



tế tỉnh), Cục Thuế tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã góp 



ý bằng văn bản về Sở Xây dựng trong 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản của Sở 



Xây dựng. 



- Sở Xây dựng tổng hợp, công bố giá vật liệu xây dựng theo tháng, thời điểm công bố là  



trước ngày 10 tháng sau (hoặc công bố đột xuất). 



g) Đối tượng thực hiện:  



- Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Cục Thuế tỉnh. 



- UBND các huyện, thành phố, thị xã. 



h) Cơ quan giải quyết:  



- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị 



- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị 



- Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, Cục quản lý thị 



trường tỉnh, Cục Thuế tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã. 



i) Kết quả thực hiện: Văn bản công bố giá của Sở Xây dựng 



k) Phí, lệ phí: Không quy định 



l) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 01 



m) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 
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- Công bố giá hàng tháng hoặc đột xuất (khi có yêu cầu, chỉ đạo của Bộ Xây dựng, 



UBND tỉnh) 



- Danh mục vật liệu xây dựng được công bố có trong hệ thống định mức do cơ quan có 



thẩm quyền ban hành và danh mục vật liệu xây dựng có trên thị trường. 



- Sản phẩm, hàng hóa vật liệu được công bố giá khi đảm bảo đủ điều kiện lưu thông trên 



thị trường. 



n) Căn cứ pháp lý:  



- Luật Giá số 11/2001/QH13; 



- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu 



tư xây dựng; 



- Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số 



nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;  



- Quyết định số 2329/QĐ-UBND ngày 08/9/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành 



Quy chế Xác định và công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; 



- Công văn số 195/SXD-QLXD ngày 10/02/2023 của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn 



cung cấp hồ sơ, thông tin đăng ký phục vụ công tác công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn 



tỉnh 
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Mẫu số 01 



Tên cơ quan đề nghị 



công bố giá 



------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



--------------- 



Số: 



V/v đề nghị công bố giá sản phẩm, 



hàng hóa ... định kỳ tại Sở Xây 



dựng 



…., ngày … tháng … năm … 



  



Kính gửi: 



 



- Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị 



 



Thực hiện Quyết định số …/QĐ-UBND ngày … tháng … năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 



Quảng Trị về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn 



tỉnh Quảng Trị; 



Công ty ............................. đề nghị công bố giá sản phẩm, hàng hóa.......... định kỳ tại Sở Xây 



dựng, với các nội dung sau: 



1. Bảng niêm yết giá sản phẩm, hàng hóa của đơn vị (bản chính) theo các bảng biểu tại Mẫu số 



01. 



2. Thông tin khác: 



- Địa điểm đặt trụ sở chính của doanh nghiệp đề nghị công bố giá: ... 



- Địa điểm đặt nhà máy sản xuất sản phẩm vật liệu đề nghị công bố: ... 



- Thông tin liên lạc của lãnh đạo Công ty và cán bộ phụ trách đăng ký công bố giá (họ và tên, 



điện thoại, địa chỉ thư điện tử, số fax): ... 



3. Danh sách các đại lý phân phối sản phẩm, hàng hóa có đăng ký hoạt động theo Luật Doanh 



nghiệp, Luật Đầu tư (nếu có). 



4. Danh sách một số công trình đã và đang sử dụng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (kèm 



theo bản sao hợp đồng cung ứng, hóa đơn bán sản phẩm tại thời điểm gần nhất) (nếu có). 



Mức giá đăng ký này thực hiện từ ngày ... / ... /..... đến ngày ... / ... /..... 



Công ty............................. cam kết về việc các sản phẩm, hàng hóa đề nghị công bố giá không 



vi phạm các quy định về khai thác, chế biến, sản xuất và kinh doanh sản phẩm, hàng hóa tương ứng; 



đã hiểu rõ các hành vi bị cấm trong lĩnh vực giá và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh 



doanh theo quy định; cam kết về việc bán các sản phẩm theo đúng mức giá đề nghị công bố. 



Công ty.......................... xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các tài liệu 



và mức giá mà đơn vị đã đăng ký, kê khai và niêm yết./. 



Tài liệu kèm theo: 



1. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư do cơ quan có 



thẩm quyền cấp. 
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2. Tài liệu công bố tiêu chuẩn áp dụng của đơn vị đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu đề nghị 



công bố. 



3. Nhãn hàng hóa theo quy định. 



4. Tài liệu thể hiện việc duy trì kiểm soát chất lượng, thử nghiệm và giám sát định kỳ nhằm 



bảo đảm chất lượng sản phẩm do đơn vị sản xuất, kinh doanh phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp 



dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (Ví dụ: Phiếu kết quả thử nghiệm của đơn vị được cơ quan có 



thẩm quyền chỉ định hoặc công nhận). 



5. Đối với VLXD thuộc danh mục quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, còn phải có các tài liệu sau: 



- Chứng nhận hợp quy của đơn vị được cơ quan có thẩm quyền chỉ định. 



- Bản công bố hợp quy của doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu. 



- Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của cơ quan chuyên ngành nơi đơn vị sản xuất, 



nhập khẩu đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh. 



- Dấu hợp quy được sử dụng trực tiếp trên sản phẩm hoặc trên bao gói hoặc trên nhãn gắn trên 



sản phẩm hoặc trong chứng chỉ chất lượng, tài liệu kỹ thuật của sản phẩm theo quy định của quy 



chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng. 



  



Nơi nhận: 



- Như trên; 



- Lưu: 



THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 



(Ký tên, đóng dấu) 



Ghi chú: 



- Đối với đăng ký lần đầu: thông tin và hồ sơ kèm theo phải đầy đủ theo mẫu; 



- Đối với lần đăng ký trong các tháng tiếp theo hoặc có sự thay đổi một trong các thông tin, 



giấy tờ pháp lý nêu trên: chỉ gửi văn bản kèm theo bảng tổng hợp giá đề nghị công bố và các loại 



giấy tờ pháp lý thay đổi tương ứng. 
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XI. LĨNH VỰC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 



1. Cung cấp văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Quảng Trị ban 



hành để cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật  



a) Trình tự thực hiện:  



+ Bước 1: Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản quy phạm pháp luật của 



HĐND tỉnh và UBND tỉnh được công bố hoặc ký ban hành, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn 



phòng UBND tỉnh phải gửi bản giấy và bản điện tử văn bản đến Sở Tư pháp để thực hiện 



việc cập nhật văn bản.  



Những văn bản quy phạm pháp luật sau đây phải được gửi ngay đến Sở Tư pháp trong 



ngày công bố hoặc ký ban hành: Văn bản quy định các biện pháp thi hành trong tình trạng 



khẩn cấp, văn bản được ban hành để kịp thời đáp ứng yêu cầu phòng, chống thiên tai, dịch 



bệnh theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Văn bản có hiệu lực kể 



từ ngày thông qua hoặc ký ban hành. 



+ Bước 2: Sở Tư pháp giúp Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện việc cập nhật văn bản quy 



phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. 



b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp/bưu chính/văn bản điện tử. 



c) Thành phần hồ sơ:  



Văn bản phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành; 



d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.  



e) Thời hạn giải quyết:  



+ Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản quy phạm pháp luật 



của HĐND tỉnh và UBND tỉnh được công bố hoặc ký ban hành, Sở Tư pháp phải đăng tải 



văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.  



+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản quy định các biện 



pháp thi hành trong tình trạng khẩn cấp, văn bản được ban hành để kịp thời đáp ứng yêu cầu 



phòng, chống thiên tai, dịch bệnh theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 



luật; Văn bản có hiệu lực kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành, Sở Tư pháp phải đăng tải 



văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. 



- Đối tượng thực hiện: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh được giao chủ trì 



soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh; Văn phòng HĐND tỉnh, Văn 



phòng UBND tỉnh. 



g) Cơ quan giải quyết:  



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị. 



+ Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh được 



giao chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh; Văn phòng 



HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. 



h) Kết quả thực hiện: Công khai các văn bản phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh 



Quảng Trị ban hành. 



i) Phí, lệ phí: Không quy định 



k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định 
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l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh 



cung cấp lịp thời, đầy đủ, chính xác văn bản giấy và văn bản điện tử cho Sở Tư pháp để thực 



hiện cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. 



m) Căn cứ pháp lý:  



+ Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về cơ sở dữ 



liệu quốc gia về pháp luật; 



+ Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị cung 



cấp văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành để cập nhật vào 



Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. 
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XII. HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 



1. Quy trình tuyển chọn, xét giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 



tỉnh  



a) Trình tự thực hiện:  



- Trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày Sở KH&CN thông báo kết quả xác định danh mục 



nhiệm vụ KHCN, tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ, tổ chức đăng ký chủ trì thực hiện xây dựng 



thuyết minh nhiệm vụ theo yêu cầu đặt hàng và chuẩn bị hồ sơ tham gia tuyển chọn nộp cho 



Sở KHCN.  



Số lượng hồ sơ (02 bản gốc và 13 bản sao), nơi nhận và thời hạn nhận hồ sơ theo thông 



báo. 



Thời điểm nộp hồ sơ được xác định là ngày ghi ở dấu của bưu điện nơi gửi (trường hợp 



gửi qua bưu điện) hoặc dấu “văn bản đến” của văn thư Sở KHCN (trường hợp gửi trực 



tiếp). 



Khi chưa hết hạn nộp hồ sơ, tổ chức, cá nhân tham gia tuyển chọn có quyền rút hồ sơ để 



thay thế hồ sơ mới hoặc bổ sung, sửa đổi hồ sơ tham gia tuyển chọn. 



Thành lập Hội đồng tư vấn tuyển chọn 



Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập các Hội đồng tư vấn theo 



chuyên ngành KHCN phù hợp với lĩnh vực của nhiệm vụ KHCN. Hội đồng có thể tư vấn cho 



một hoặc một số nhiệm vụ KHCN trong cùng lĩnh vực hoặc chuyên ngành KHCN. 



Mở hồ sơ và xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ 



Trong thời gian 10 (mười) ngày, kể từ khi kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đăng ký tuyển 



chọn, Phòng QLKH tham mưu cho Giám đốc Sở KH&CN tổ chức mở hồ sơ và thẩm định 



nội dung hồ sơ, việc mở hồ sơ kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ, các văn bản của hồ 



sơ tham gia tuyển chọn với sự chứng kiến của đại diện một số cơ quan quản lý có liên quan 



và đại diện một số tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn, kết quả mở hồ sơ được lập 



biên bản theo biểu B9-BBMHS.  



Việc thẩm định nội dung hồ sơ được tiến hành sau khi mở hồ sơ, thành viên tổ thẩm 



định có ý kiến nhận xét tư vấn thẩm định hồ sơ tham gia tuyển chọn theo biểu B10-



NXTĐHS, kết quả thẩm định được lập thành biên bản theo biểu B11-BBTĐHS.   



Thành lập Hội đồng tư vấn tuyển chọn 



Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập các Hội đồng tư vấn theo 



chuyên ngành KHCN phù hợp với lĩnh vực của nhiệm vụ KHCN. Hội đồng có thể tư vấn cho 



một hoặc một số nhiệm vụ KHCN trong cùng lĩnh vực hoặc chuyên ngành KHCN. 



Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ  



Trong thời gian 10 (mười) ngày, kể từ khi kết thúc thời hạn nhận hồ sơ tuyển chọn, xét 



giao trực tiếp, Phòng QLKH tham mưu cho Giám đốc Sở KH&CN tổ chức họp hội đồng tư 



vấn, chuẩn bị tài liệu gồm: 



- Giấy mời tham dự hội đồng tư vấn tuyển chọn, xét giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ 



trì nhiệm vụ KHCN; 



- Quyết định thành lập hội đồng tư vấn tuyển chọn, xét giao trực tiếp tổ chức, cá nhân 



chủ trì nhiệm vụ KHCN; 



- Mẫu phiếu nhận xét, đánh giá tương ứng với hình thức nhiệm vụ: Đề tài KHXH&NV 



và đề án khoa học theo biểu B12-NXĐTXHĐA; Đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển 
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công nghệ theo biểu B13-NXĐGĐTCN; Dự án sản xuất thử nghiệm theo biểu B14-



NXĐGDA. 



Thành viên hội đồng hoặc chuyên gia tư vấn độc lập có ý kiến nhận xét, đánh giá theo 



biểu tương ứng, nội dung họp hội đồng tư vấn được thư ký khoa học lập biên bản theo biểu 



B15-BBHĐ.   



Hoàn thiện thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ 



Trong thời gian 15 (mười lăm) ngày, căn cứ biên bản họp hội đồng tư vấn các tổ chức, 



cá nhân chủ trì nhiệm vụ hoàn thiện thuyết minh, dự toán kinh phí gửi Sở KHCN thông qua 



Phòng QLKH xác nhận việc hoàn thiện nội dung và chuyển cho Phòng KHTC. 



Thẩm định kinh phí 



Trong thời gian 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày tiếp nhận thuyết minh nhiệm vụ đã 



chỉnh sửa và biên bản họp hội đồng tư vấn tuyển chọn, Phòng KH-TC tham mưu cho Giám 



đốc Sở KHCN thành lập tổ tư vấn thẩm định kinh phí nhiệm vụ KHCN, chuẩn bị tài liệu và 



tổ chức họp tổ tư vấn, tài liệu gồm: 



- Giấy mời tham dự tổ tư vấn thẩm định kinh phí nhiệm vụ KHCN; 



- Quyết định thành lập tổ tư vấn thẩm định kinh phí nhiệm vụ KHCN; 



- Thuyết minh nhiệm vụ đã chỉnh sửa theo ý kiến kết luận của hội đồng tư vấn tuyển 



chọn. Nội dung và kết quả họp tổ tư vấn thẩm định kinh phí được lập biên bản theo biểu 



B16-BBTĐKP. 



Hoàn thiện thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ 



Trong thời gian 15 (mười lăm) ngày, căn cứ biên bản họp tổ tư vấn thẩm định kinh phí 



các tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ hoàn thiện thuyết minh, dự toán kinh phí gửi Sở 



KHCN thông qua Phòng KHTC xác nhận việc hoàn thiện dự toán và kinh phí và chuyển cho 



Phòng QLKH. 



Trình UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ 



Trong thời gian 15 (mười lăm) ngày, trên cơ sở kết luận của hội đồng tư vấn tuyển 



chọn, xét giao trực tiếp, tổ tư vấn thẩm định kinh phí, Phòng QLKH rà soát trình tự, thủ tục 



làm việc của các hội đồng, xem xét các ý kiến tư vấn của hội đồng đối với nhiệm vụ KHCN 



đặt hàng. Trường hợp cần thiết Giám đốc Sở KH&CN có thể lấy ý kiến của chuyên gia tư 



vấn độc lập hoặc chỉ đạo thành lập hội đồng khác để tư vấn và lấy ý kiến của các cơ quan 



liên quan. Trên cơ sở kết quả của việc rà soát và ý kiến tư vấn, Phòng QLKH hướng dẫn tổ 



chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ hoàn chỉnh thuyết minh nhiệm vụ theo ý kiến kết luận của hội 



đồng tư vấn hoặc chuyên gia tư vấn độc lập. Căn cứ nội dung thuyết minh nhiệm vụ và biên 



bản thẩm định kinh phí, Phòng QLKH tham mưu văn bản cho Giám đốc Sở KH&CN ký 



trình UBND Tỉnh phê duyệt. 



Quyết định phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ 



Căn cứ tờ trình của Sở KH&CN, UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ KHCN. 



Thông báo kết quả tuyển chọn, xét giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ 



Trong thời hạn 10 (mười) ngày, kể từ khi quyết định phê duyệt có hiệu lực, Phòng 



QLKH tham mưu văn bản cho Giám đốc Sở KHCN thông báo kết quả phê duyệt nhiệm vụ 



cho tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ được phê duyệt, thông báo kết quả được đăng tải tối 



thiểu 60 ngày trên trang thông tin điện tử của Sở KH&CN. 



b)  Cách thức thực hiện: Không quy định 
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c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  



* Thành phần hồ sơ: 



Thuyết minh, dự toán, các hồ sơ kèm theo theo Quy định tại Quyết định số 



11/2016/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh. 



* Số lượng hồ sơ: 02 bản gốc và 13 bản sao 



d) Thời hạn giải quyết: Theo trình tự thực hiện 



e) Đối tượng thực hiện: Sở, Ban, Ngành, Tổ chức, cá nhân  



g) Cơ quan giải quyết:  



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Quảng Trị  



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị 



h) Kết quả thực hiện: Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 



i) Phí, lệ phí: Không quy định 



k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  



B1-ĐON, B2-TMĐTXHNV, B3-TMĐTCN, B4-TMDASXTN, B5-TMĐA, B6-LLCN, 



B7-LLTC, B8-PHNC, B9-BBMHS, B10-NXTĐHS, B11- BBTĐHS, B12-NXĐGĐTXHĐA, 



B13-NXĐGĐTCN, B14-NXĐGDA, B15-BBHĐ, B16-BBTĐKP (theo Quyết định số 



338/QĐ-SKHCN ngày 30/11/2017 của Giám đốc Sở KH&CN về việc sữa đổi, bổ sung hệ 



thống biểu mẫu áp dụng quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh). 



l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:  Đã được UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ khoa 



học và công nghệ. 



m) Căn cứ pháp lý: Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh 



về việc Ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ 



sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
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2. Xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh 



a) Trình tự thực hiện:  



Thông báo định hướng nghiên cứu  



Định kỳ hoặc theo tính cấp thiết, trong thời gian 10 (mười) ngày kể từ khi họp 



HĐKHCN Tỉnh định hướng những nội dung nghiên cứu ưu tiên và cơ cấu các nhiệm vụ 



KHCN cấp tỉnh trong năm, Phòng QLKH tham mưu Giám đốc Sở KHCN ra thông báo để 



các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề xuất, đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN trên phương tiện 



thông tin đại chúng và website của Sở KH&CN. 



Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan nhà nước xem xét 



lựa chọn các đề xuất nhiệm vụ KHCN của cơ quan, tổ chức, cá nhân và tự đề xuất những vấn 



đề KHCN cần giải quyết của đơn vị mình để hoàn thiện đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN 



theo biểu A2-ĐXĐHĐTĐA (đối với đề tài KHCN hoặc đề án khoa học); A3-ĐXĐHDA (đối 



với dự án sản xuất thử nghiệm); A4-ĐXĐHDAKHCN (đối với dự án KHCN); A5-ĐXĐHCT 



(đối với chương trình KHCN) gửi về Bộ phận TN&TKQ Sở KHCN, địa chỉ: 204 Hùng 



Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Trong quá trình xem xét, lựa chọn các đề xuất 



nhiệm vụ KHCN, có thể tổ chức lấy ý kiến tư vấn thông qua hội đồng tư vấn hoặc chuyên gia 



tư vấn độc lập để hoàn thiện đề xuất đặt hàng.   



Tổng hợp đề xuất đặt hàng nhiệm vụ  



Phòng QLKH tổng hợp các đề xuất đặt hàng từ các dữ liệu kết quả làm việc với các sở, 



ban, ngành, địa phương, các cơ quan nhà nước trong tỉnh và xem xét, đánh giá sơ bộ về tính 



đầy đủ và cấp thiết của các đề xuất đặt hàng chuẩn bị tài liệu cho hội đồng tư vấn xác định 



danh mục.  



Theo định kỳ hoặc tiến độ đặt hàng, Phòng QLKH tham mưu cho Giám đốc Sở thành 



lập các hội đồng tư vấn theo lĩnh vực hoặc lấy ý kiến chuyên gia tư vấn độc lập để tư vấn xác 



định nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh để hình thành nhiệm vụ KHCN đặt hàng. 



Thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KHCN Giám đốc Sở Khoa học và 



Công nghệ quyết định thành lập các Hội đồng tư vấn theo chuyên ngành KHCN phù hợp với 



lĩnh vực của nhiệm vụ KHCN. Hội đồng có thể tư vấn cho một hoặc một số nhiệm vụ KHCN 



trong cùng lĩnh vực hoặc chuyên ngành KHCN. 



Họp Hội đồng xác định danh mục nhiệm vụ 



Trong thời gian 30 (ba mươi) ngày, sau khi tổng hợp các đề xuất đặt hàng, qua đánh giá 



sơ bộ, Phòng QLKH chuẩn bị tài liệu và tham mưu tổ chức họp hội đồng tư vấn, tài liệu 



gồm: 



- Giấy mời tham dự hội đồng tư vấn; 



- Quyết định thành lập hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KHCN; 



- Tổng hợp danh mục các đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN và các thông tin liên quan;  



- Mẫu phiếu nhận xét đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh (biểu A6-



NXĐXĐHNV). 



Thành viên hội đồng hoặc chuyên gia tư vấn độc lập có ý kiến nhận xét theo biểu A6-



NXĐXĐHNV, nội dung họp hội đồng tư vấn được thư ký khoa học lập biên bản theo biểu 



A7-BBHĐ. 



Trình UBND phê duyệt danh mục nhiệm vụ 
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Trong thời gian 10 (mười) ngày, từ sau khi có kết quả tư vấn của hội đồng tư vấn, 



Phòng QLKH rà soát trình tự, thủ tục làm việc của các hội đồng, xem xét các ý kiến tư vấn 



của hội đồng đối với nhiệm vụ KHCN đặt hàng. Trường hợp cần thiết Giám đốc Sở KHCN 



có thể yêu cầu lấy ý kiến của chuyên gia tư vấn độc lập hoặc chỉ đạo thành lập hội đồng khác 



để xác định lại nhiệm vụ KHCN và lấy ý kiến của các cơ quan liên quan.  



Trên cơ sở kết quả của việc rà soát và ý kiến tư vấn, Phòng QLKH tham mưu văn bản 



cho Giám đốc Sở KH&CN ký trình UBND Tỉnh phê duyệt. 



b) Cách thức thực hiện: Không quy định 



c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định 



d) Thời hạn giải quyết: Theo trình tự thực hiện 



e) Đối tượng thực hiện: Sở, Ban, Ngành, Tổ chức, cá nhân 



g) Cơ quan giải quyết: Sở Khoa học và Công nghệ 



h) Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt Danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh của 



UBND tỉnh 



i) Phí, lệ phí: Không quy định 



k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có quy định: A1-ĐXNV, A2-ĐXĐHĐTĐA, A3-ĐXĐHDA, 



A4-ĐXĐHDAKHCN, A5-ĐXĐHCT (theo Quyết định số 338/QĐ-SKHCN ngày 



30/11/2017 của Giám đốc Sở KH&CN về việc sửa đổi, bổ sung hệ thống biểu mẫu áp dụng 



quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh). 



l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 



m) Căn cứ pháp lý: Quyết định 11/2016/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh về 



việc van hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở 



trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
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3. Quản lý, kiểm tra, đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 



tỉnh. 



a) Trình tự thực hiện:  



Phê duyệt thuyết minh nhiệm vụ  



Trong thời gian 05 (năm) ngày kể từ khi quyết định phê duyệt có hiệu lực, Phòng 



QLKH tham mưu cho Giám đốc Sở phê duyệt thuyết minh nhiệm vụ. 



Ký hợp đồng thực hiện 



Trong thời gian 15 (mười lăm) ngày kể từ khi quyết định phê duyệt có hiệu lực, Phòng 



KH-TC tham mưu văn bản cho Giám đốc Sở KHCN ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ, mẫu 



hợp đồng thực hiện nhiệm vụ thực hiện theo Thông tư số 05/2014/TT-BKHCN ngày 



10/4/2014 của Bộ trưởng Bộ KHCN ban hành “Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát 



triển công nghệ” và hướng dẫn của Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Trị khi cấp kinh phí thông 



qua Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị.   



Triển khai thực hiện  



Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ theo quyết định phê duyệt, cơ quan chủ trì, chủ 



nhiệm nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo nội dung hợp đồng và thuyết 



minh nhiệm vụ đã được phê duyệt. Mọi thay đổi, phát sinh trong quá trình thực hiện đều phải 



báo cáo với Sở KHCN bằng văn bản để Giám đốc Sở KH&CN quyết định xử lý hoặc trình 



UBND tỉnh. 



Kiểm tra 



Định kỳ 06 tháng một lần, hoặc theo yêu cầu đột xuất của cơ quan quản lý có thẩm 



quyền, tổ chức chủ trì nhiệm vụ KHCN lập báo cáo định kỳ theo biểu C1-BCĐK hoặc báo 



cáo theo nội dung yêu cầu gửi về Sở KH&CN. 



Trong thời gian 10 (mười) ngày, kể từ khi nhận được báo cáo, Phòng QLKH tham mưu 



cho Giám đốc Sở KHCN thành lập các hội đồng tư vấn kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất về 



tiến độ thực hiện, nội dung và tình hình sử dụng kinh phí của nhiệm vụ theo hợp đồng đã ký 



và tổ chức kiểm tra. Kết quả kiểm tra được lập biên bản theo mẫu C2-BBKTĐK.  



- Nếu kiểm tra đạt yêu cầu thì tiếp tục triển khai nhiệm vụ. 



- Nếu kiểm tra không đạt yêu cầu thì: 



+ Yêu cầu khắc phục và tiếp tục kiểm tra, giám sát lại. 



+ Dừng thực hiện, Phòng QLKH phối hợp với Phòng KHTC tham mưu Giám đốc Sở 



KHCN xử lý theo quy định. 



Nộp hồ sơ, sản phẩm 



Trong thời gian 30 (ba mươi) ngày, kể từ thời điểm kết thúc hợp đồng hoặc thời điểm 



được gia hạn hợp đồng (nếu có), tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KHCN phải lập báo cáo 



tổng hợp kết quả nhiệm vụ theo biểu C3-BCTHKQ và báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ 



theo biểu C4-BCĐG, hoàn thành việc tự đánh giá và nộp đầy đủ sản phẩm, hồ sơ hợp lệ cho 



Sở KHCN để tổ chức nghiệm thu. Hồ sơ nghiệm thu gồm: 



- Công văn đề nghị đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ cấp tỉnh của tổ chức chủ trì; 



- Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ theo biểu C4-BCĐG; 



- Báo cáo tổng hợp kết quả theo biểu C3-BCTHKQ và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện 



nhiệm vụ; 



- Báo cáo về sản phẩm KHCN của nhiệm vụ; 



- Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí của nhiệm vụ; 
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- Các văn bản xác nhận và tài liệu liên quan đến việc công bố, xuất bản, đào tạo, tiếp 



nhận và sử dụng kết quả nghiên cứu (nếu có); 



- Các tài liệu khác (nếu có). 



Số lượng hồ sơ: 15 bộ (3 bản gốc và 12 bản chụp). 



Đánh giá, nghiệm thu 



Phòng QLKH tham mưu cho Giám đốc Sở KHCN thành lập các hội đồng tư vấn đánh 



giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN.  



Trong thời gian 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Phòng QLKH 



tham mưu cho Giám đốc Sở KHCN tổ chức họp hội đồng tư vấn, tài liệu chuẩn bị gồm: 



- Giấy mời tham dự hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu; 



- Quyết định thành lập hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu; 



- Mẫu phiếu nhận xét, đánh giá tương ứng với hình thức nhiệm vụ: Đề tài KHXH&NV 



và đề án khoa học theo biểu C5-NXĐGNVXH; Đề tài KHCN, dự án sản xuất thử nghiệm 



theo biểu C6-NXĐGNVKTCN; 



- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ. 



Tài liệu được gửi trước cho các thành viên hội đồng tối thiểu là 05 (năm) ngày. Thành 



viên hội đồng hoặc chuyên gia tư vấn độc lập có ý kiến nhận xét, đánh giá theo biểu tương 



ứng, nội dung họp hội đồng tư vấn được thư ký khoa học lập biên bản theo biểu C7-



BBĐGNT. 



Hoàn thiện hồ sơ 



Trong thời gian 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhiệm vụ KHCN được nghiệm thu 



chính thức và được đánh giá “Đạt” trở lên, tổ chức chủ trì có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ và 



hoàn thiện sản phẩm (nếu có yêu cầu) theo ý kiến kết luận của hội đồng và tiến hành bàn 



giao các sản phẩm của nhiệm vụ và tài sản đã mua sắm bằng ngân sách nhà nước (nếu có) 



theo quy định, việc giao nhận được lập thành biên bản. 



Đăng ký kết quả thực hiện 



Trong thời gian 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhiệm vụ KHCN được nghiệm thu chính 



thức và được đánh giá “Đạt” trở lên, tổ chức chủ trì có trách nhiệm đăng ký và giao nộp kết 



quả thực hiện nhiệm vụ KHCN tại cơ quan có thẩm quyền về đăng ký và lưu giữ kết quả 



thực hiện nhiệm vụ KHCN (tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin KHCN tỉnh 



Quảng Trị). Thủ tục và trình tự đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN thực hiện theo 



Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ trưởng Bộ KHCN Quy định về 



việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KHCN. 



Công nhận kết quả nghiên cứu 



Trong thời gian 10 (mười) ngày, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ, Phòng QLKH kiểm tra, 



giám sát việc hoàn thiện hồ sơ đánh giá của nhiệm vụ và xác nhận về việc hoàn thiện hồ sơ 



của chủ nhiệm nhiệm vụ và tham mưu văn bản cho Giám đốc Sở KHCN ra quyết định công 



nhận kết quả nghiên cứu và tổ chức chuyển giao kết quả nghiên cứu cho cơ quan đề xuất đặt 



hàng và các tổ chức liên quan triển khai ứng dụng. 



Hồ sơ công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ, bao gồm: 



- Biên bản họp hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu; 



- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ; 



- Báo cáo về việc hoàn thiện hồ sơ đánh giá, nghiệm thu; 



- Ý kiến của các chuyên gia tư vấn độc lập (nếu có). 



Quyết toán và thanh lý hợp đồng 
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Phòng KH-TC tham mưu cho Giám đốc Sở KHCN thành lập tổ tư vấn thẩm duyệt quyết 



toán kinh phí. 



Trong thời gian 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày tổ chức chủ trì nhiệm vụ hoàn thiện hồ 



sơ, hoàn thiện sản phẩm (nếu có yêu cầu) theo ý kiến kết luận của hội đồng và có kết quả 



đánh giá “Đạt” trở lên, Phòng KH-TC tham mưu cho Giám đốc Sở KHCN tổ chức họp tổ tư 



vấn và tiến hành thanh lý hợp đồng nhiệm vụ KHCN. Phòng KH-TC chuẩn bị tài liệu gồm: 



- Giấy mời tham dự tổ tư vấn thẩm duyệt quyết toán kinh phí nhiệm vụ KHCN; 



- Quyết định thành lập tổ tư vấn thẩm duyệt quyết toán kinh phí nhiệm vụ KHCN; 



- Biên bản đánh giá, nghiệm thu của hội đồng tư vấn; 



- Biên bản giao nhận các sản phẩm của nhiệm vụ và tài sản đã mua sắm bằng ngân sách 



nhà nước theo quy định hiện hành. 



Nội dung và kết quả họp tổ tư vấn thẩm duyệt quyết toán kinh phí được lập biên bản 



theo biểu C8-BBQTKP.  



Trên cơ sở biên bản đánh giá, nghiệm thu của hội đồng tư vấn, biên bản thẩm duyệt 



quyết toán kinh phí và giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN, Phòng 



KH-TC tham mưu văn bản cho Giám đốc Sở KHCN biên bản thanh lý hợp đồng, mẫu biên 



bản thanh lý hợp đồng thực hiện nhiệm vụ thực hiện theo Thông tư số 05/2014/TT-BKHCN 



ngày 10/4/2014 của Bộ trưởng Bộ KHCN ban hành “Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và 



phát triển công nghệ” và hướng dẫn của Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Trị khi cấp kinh phí 



thông qua Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị. 



b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp. 



c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  



* Thành phần hồ sơ: Báo cáo định kỳ, giữa kỳ, báo cáo tổng kết, báo cáo xử lý tài sản, 



các hồ sơ kèm theo theo Quy định tại Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của 



UBND tỉnh. 



* Số lượng hồ sơ: 15 bộ (3 bản gốc và 12 bản chụp) 



d) Thời hạn giải quyết: Theo trình tự thực hiện 



e) Đối tượng thực hiện: Sở, Ban, Ngành, Tổ chức, cá nhân  



g) Cơ quan giải quyết:  



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Quảng Trị  



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ 



h) Kết quả thực hiện: Biên bản Thanh lý hợp đồng thực hiện 



i) Phí, lệ phí: Không quy định 



k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: C1-BCĐK, C2-BBKTĐK, C3-BCTHKQ, C4-BCĐG, 



C5-NXĐGNVXH, C6-NXĐGNVKTCN, C7-BBĐGNT, C8-BBQTKP (theo Quyết định số 



338/QĐ-SKHCN ngày 30/11/2017 của Giám đốc Sở KH&CN về việc sữa đổi, bổ sung hệ 



thống biểu mẫu áp dụng quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh). 



l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Đã được UBND tỉnh phê duyệt Danh mục nhiệm 



vụ khoa học và công nghệ. 



m) Căn cứ pháp lý: Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh 



về việc ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở 



trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
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